
 
 

UBND TỈNH GIA LAI 

SỞ XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:        /TB-SXD Gia Lai, ngày        tháng       năm 2026 

 
 

THÔNG BÁO 

Công bố thông tin giá vật liệu xây dựng từ ngày 18/3/2026 đến ngày 31/3/2026  

trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

 

 Căn cứ Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý vật liệu xây dựng;  

 Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

việc Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

 Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt 

động xây dựng; 

 Căn cứ Văn bản số 1004/UBND-KT ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh về 

việc công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng định kỳ trên địa bàn tỉnh; 

 Căn cứ Văn bản số 2650/UBND-XDCT ngày 27/8/2025 của UBND tỉnh về 

công bố chỉ số giá, giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình, đơn giá nhân công, 

giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh; 

 Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về 

việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng về 

việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 

31/8/2021 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2021/TT-BXD 

ngày  31/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các 

chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình, Thông tư số 11/2021/TT-

BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trường Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác 

định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại 

Thông tư số 14/20023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 60/2025/TT-BXD ngày 30/12/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung các Thông tư số 11/2021/TT-

BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác 
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định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 

31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 

13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương 

pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình và 

Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng 

dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng; 

 Trên cơ sở giá và công khai thông tin về giá bán các sản phẩm vật liệu xây 

dựng do các đơn vị sản xuất, kinh doanh đăng ký, công khai và qua khảo sát giá 

vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng công bố thông tin giá các mặt 

hàng vật liệu xây dựng thời điểm từ ngày 18/3/2026 đến ngày 31/3/2026 để làm cơ 

sở tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa 

bàn tỉnh: 

 1. Nội dung công bố thông tin: 

 1.1. Xăng dầu. 

- Công bố thông tin giá xăng, dầu hỏa dân dụng, điêzen, mazut theo các 

Quyết định: số 233/PLXGL-QĐ ngày 19/3/2026; số 234/PLXGL-QĐ ngày 

19/3/2026; số 242/PLXGL-QĐ ngày 24/3/2026; số 243/PLXGL-QĐ ngày 

24/3/2026; số 249/PLXGL-QĐ ngày 25/3/2026; số 250/PLXGL-QĐ ngày 

25/3/2026; số 261/PLXGL-QĐ ngày 27/3/2026; số 262/PLXGL-QĐ ngày 

27/3/2026 của Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai. 

- Trong kỳ thông báo giá vật liệu xây dựng, mặt hàng xăng, dầu các loại nếu 

có biến động tăng/giảm thì căn cứ theo Quyết định giá bán xăng dầu của Công ty 

TNHH MTV Petrolimex Gia Lai để thực hiện.  

 1.2. Sản phẩm xi măng. 

 - Điều chỉnh giá một số sản phẩm xi măng PCB40 (bao) trên địa bàn tỉnh. 

 1.3. Thép xây dựng. 

 - Điều chỉnh giá thép Hòa Phát theo hồ sơ kê khai giá của Công ty TNHH 

MTV Thép Hòa Phát Bình Định. 

 1.4. Dây cáp điện: 

 - Điều chỉnh giá sản phẩm dây cáp điện của Công ty CP Dây cáp điện 

Daphaco. 

 1.5. Gạch không nung: 

 - Điều chỉnh giá sản phẩm gạch không nung của Công ty TNHH Bình Đê. 

 1.6. Đá xây dựng: 

 Bổ sung sản phẩm đá xây dựng của Công ty TNHH MTV Loan Duy Nhất. 

(có Phụ lục chi tiết kèm theo ) 

2. Danh mục thông tin báo giá vật liệu xây dựng để tham khảo:  
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 Theo Phụ lục II (Danh mục báo giá VLXD để tham khảo). 

3. Một số nội dung cần lưu ý: 

 3.1. Giá công bố thông tin nêu trên được xác định và công bố theo giá niêm 

yết do các đơn vị sản xuất, kinh doanh cung cấp; chưa loại trừ các khoản chiết 

khấu, hoa hồng, ưu đãi (nếu có) của các đơn vị sản xuất, kinh doanh. 

 3.2. Giá công bố thông tin của các loại vật liệu chủ yếu nêu trên là giá dùng 

để tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa 

bàn tỉnh Gia Lai. Trường hợp vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá hoặc đã 

có nhưng giá không phù hợp thì giá vật liệu xây dựng để xác định giá xây dựng 

công trình thực hiện theo hướng dẫn tại mục 1.2.1 Phụ lục IV Thông tư số 

11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung 

xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Việc thanh quyết toán chi phí phải 

thực hiện phù hợp theo quy định pháp luật hiện hành.   

 3.3. Tổ chức, cá nhân liên quan khi sử dụng thông tin về giá vật liệu để lập 

và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình: 

 - Đề nghị thực hiện tuân thủ theo quy định về giá vật liệu xây dựng tại khoản 

3 Điều 9 Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng. 

- Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi lựa chọn sử dụng thông tin giá vật liệu 

trong bảng công bố này, chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo 

đúng quy định của Luật Xây dựng hiện hành. 

 - Khi các đơn vị thực hiện khảo sát, xác định giá vật liệu, đề nghị lưu ý vật 

liệu phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, quy chuẩn, tiêu 

chuẩn kỹ thuật theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

 Trong quá trình thực hiện có vấn đề còn vướng mắc và chưa hợp lý, đề nghị 

các đơn vị liên quan có văn bản báo cáo để Sở Xây dựng nghiên cứu điều chỉnh 

cho phù hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Xây dựng; 

- UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, QLXD. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lê Anh Sơn 
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T
Nhóm vật liệu Tên vật liệu, loại vật liệu Đơn vị Tiêu chuẩn kỹ thuật Quy cách Vận chuyển Ghi chú

Giá bán tháng 03 (chưa bao 

gồm thuế giá trị gia tăng)

Xăng, dầu 

các loại 

Tham khảo theo thông báo 

giá đính kèm

Kính xây 

dựng
Giá bán tại nhà máy sản xuất trên địa bàn tỉnh

Kính trắng cường lực 8mm đ/m
2 nt 216.852

Kính trắng cường lực 

10mm
" nt 316.789

THÉP HÒA PHÁT (từ 

ngày 25/3/2026)

Thép cuộn 

(Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12)
đ/kg CB240T

Giá bán tại kho Công ty TNHH MTV Hòa Phát 

Bình Định (địa chỉ: Lô A4-01,

KCN Nhơn Hội (Khu A), KKT Nhơn Hội, 

phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai

14.830

Thép thanh vằn (D10) " Gr40/ CB300V nt 15.080

Thép thanh vằn (D12) " CB300V nt 14.880

Thép thanh vằn (D 14 -

>32)
" Gr40/CB300V nt 14.880

Thép thanh vằn (D10) " CB400V/CB500V nt 15.480

Thép thanh vằn (D12) " CB400V/CB500V nt 15.280

Thép thanh vằn (D 14 -

>32)
" CB400V/CB500V nt 15.280

THÉP HÒA PHÁT (từ 

ngày 30/3/2026)

Thép cuộn 

(Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12)
đ/kg CB240T

Giá bán tại kho Công ty TNHH MTV Hòa Phát 

Bình Định (địa chỉ: Lô A4-01,

KCN Nhơn Hội (Khu A), KKT Nhơn Hội, 

phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai

15.230

Thép thanh vằn (D10) " Gr40/ CB300V nt 15.680

Thép thanh vằn (D12) " CB300V nt 15.480

PHỤ LỤC 1

Công bố thông tin giá vật liệu xây dựng từ ngày 18/3/2026 đến ngày 31/3/2026 

trên địa bàn tỉnh Gia Lai

(Ban hành kèm theo Thông báo số       /TB-SXD ngày      / 3 /20226 của Sở Xây dựng)



Thép thanh vằn (D 14 -

>32)
" Gr40/CB300V nt 15.480

Thép thanh vằn (D10) " CB400V/CB500V nt 16.080

Thép thanh vằn (D12) " CB400V/CB500V nt 15.880

Thép thanh vằn (D 14 -

>32)
" CB400V/CB500V nt 15.880

THÉP VAS - SẢN 

PHẨM CỦA CÔNG TY 

TNHH MTV THÉP VAS 

VIỆT MỸ. 

Thép cuộn đ/kg CB240T
 Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn 

tỉnh Gia Lai
14.550

đ/kg Gr40 nt 14.700

" CB400V/CB500V nt 15.200

Thép thanh vằn (D16) đ/kg Gr40 nt 14.500

Thép thanh vằn (D12 -

D20)
đ/kg CB300V nt 14.500

Thép thanh vằn (D12 -

D32)
đ/kg CB400V/CB500V nt 15.000

Thép la kẽm Kg
la 14 kẽm đến la 30 

kẽm

CÔNG TY TNHH HOÀNG VÂN. Địa chỉ: 21 

Trương Vĩnh Ký, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định (cũ); Giá bán trên phương tiện bên 

mua tại kho

18.200

Thép la kẽm Kg
la 40 kẽm đến la 50 

kẽm
nt 18.200

Thép tròn trơn (nội) Kg fi 10 đến fi 16 nt 16.200

Thép tròn trơn (nội) Kg fi 18 đén fi 25 nt 15.000

Thép tròn trơn (ngoại ) Kg
fi 20 đến fi 40 hàng 

ngoại
nt 17.300

Thép vuông đặc Kg
Vuông 12 đến 

vuông 18
nt 15.000

Thép vuông đặc Kg Vuông đặc 20 nt 16.800

Thép I ( AKS) Kg I 100 ,I 120, nt 16.400

Thép I ( AKS) Kg I 150, I 200 nt 16.800

Thép thanh vằn (D10)



Thép I ( PS) Kg I 150,I198,I248 nt 18.600

Thép I ( PS) Kg I 200,250,300 nt 18.600

Thép U (AKS) Kg U 50 , U65 nt 18.700

Thép U (AKS) Kg U80, U 100, U120 nt 16.200

Thép U ( AKS) Kg U 140,U160 nt 16.600

Thép U (AKS) Kg
U 150, U 180, 

U200, U250
nt 16.600

Thép tấm 1,5mx6m Kg 3ly đến 12 ly nt 13.600

Thép tấm 1,5mx6m Kg 14ly đến 20 ly nt 14.500

Thép tấm 2 mx6m Kg 10 ly - 50 ly nt 15.500

Thép tấm chống trượt 

1,5mx 6m
Kg 3 ly - 5 ly nt 13.600

Thép tấm cắt quy cách Kg 3ly  trở lên nt 16.400

Thép lá đen Kg 0.5 ly đến 1,2 ly nt 19.091

Thép lá đen Kg 1.4 ly đến 1,5 ly nt 17.700

Thép lá đen Kg 1.8 ly đến 3,0ly nt 15.900

Thép lá mạ kẽm Kg 0.8 ly nt 20.000

Thép lá mạ kẽm Kg 1.0 ly đến 1,4ly nt 19.600

Thép lá mạ kẽm Kg 1.5 ly đến3.0ly nt 16.800

Thép V Kg V 25 nt 16.800

Thép V Kg V 30 nt 16.400

Thép V Kg V 40,V 50, V 63 nt 14.500



Thép V (AKS) Kg V 50 đến V 75 nt 15.900

Thép V (AKS) Kg V 80 đến V 100 nt 15.900

Thép V (AKS) Kg V 120 đến V 150 nt 16.800

Thép ống mạ kẽm Kg
Fi 21 đến Fi 114  

độ dày 1,1 đến 1,8
nt 16.800

Thép ống mạ kẽm nóng Kg
Fi 21 đến Fi114  

độ dày 1,9
nt 25.000

Thép ống mạ kẽm nóng Kg
Fi 21 đến Fi 49

độ dày 1,6
nt 25.900

Thép ống mạ kẽm nóng Kg
Fi 21 đến Fi 114

độ dày 2.1  trở lên
nt 24.100

Thép ống mạ kẽm nóng Kg
Fi 127 đến Fi 220

độ dày 3.96 trở lên
nt 25.500

Thép ống đen Kg
Fi 21 đến Fi 141

độ dày 1.1  trở lên
nt 16.400

Thép ống đen Kg
Fi 168 đến Fi 219

độ dày 1.1  trở lên
nt 16.800

Thép Hộp mạ kẽm Kg

Hộp 12x12 đến hộp 

60x120

độ dày 0,8 đến 2,0

nt 16.800

Thép Hộp đen Kg

Hộp 12x12 đến hộp 

60x120

độ dày 0,8 đến 2,1

nt 16.400

Thép Hộp đen Kg

Hộp 100x100 trở 

lên

độ dày 2.0 trở lên

nt 16.800

Thép V mạ kẽm Kg V 25 đến V 50 nt 18.600

Thép tấm băng mạ kẽm Kg

CÔNG TY TNHH HOÀNG VÂN. Địa chỉ: 21 

Trương Vĩnh Ký, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định (cũ); Giá bán trên phương tiện bên 

mua tại kho

18.600

ống thép TMK tròn 21.2 kg nt 16.300

ống thép TMK tròn 33.5 kg nt 16.300

ống thép TMK tròn 59.9 kg nt 16.300

ống thép mạ kẽm 114*3.2 kg nt 27.000



ống TMK tròn 15.9 kg nt 18.500

ống thép mạ kẽm 26.65 kg nt 26.100

Thép Cuộn mạ kẽm kg nt 18.800

Thép dày mạ kẽm kg nt 16.800

Thép Dày mạ kẽm 

0.95*1200
kg nt 19.300

Thép Dày mạ kẽm 

1.17*1000
kg nt 19.500

Thép Dày mạ kẽm 

1.35*1200
kg nt 20.100

Thép dày mạ kẽm phủ CR 

1.15mm*1200 mm
kg nt 16.300

Thép dày mạ kẽm phủ 

CR:0.98*1000mm
kg nt 18.900

Thép dày mạ kẽm phủ 

CR:1.40*1200mm
kg nt 16.400

Thép dày mạ kẽm phủ CR 

1.95mm*1250mm
kg nt 17.000

Thép dày mạ kẽm phủ CR 

1.18mm*1000mm
kg nt 18.600

Thép dày mạ kẽm phủ CR 

0.76mm*1219mm
kg nt 16.500

Thép dày mạ kẽm phủ CR 

1.00mm*1219mm
kg nt 16.800

Thép hộp 50*50*3.0*6m kg nt 16.800

Thép hộp 60*120*3.0*6m kg nt 16.800

Thép hộp 60*60*3.0*6m kg nt 16.800

Thép hộp mạ kẽm 

1.40*30*30*6m
kg nt 18.400

Thép hộp mạ kẽm 

1.00*30*30*6m
kg nt 18.300

Thép hộp mạ kẽm 

30*90*1.4*6m
kg nt 19.400



Thép hộp mạ kẽm 

30*90*1.2*6m
kg nt 19.400

Thép hộp mạ kẽm 

1.40*40*40*6m
kg nt 18.000

Thép hộp mạ kẽm 

1.8*40*80*6m
kg nt 18.900

Thép hộp mạ kẽm 

1.40*40*80*6m
kg nt 18.300

Thép hộp mạ kẽm 

0.9*20*40*6m
kg nt 18.300

Thép hộp mạ kẽm 

1.2*20*20*6m
kg nt 18.900

Thép hộp mạ kẽm 

1.10*25*25*6m
kg nt 18.200

Thép hộp mạ kẽm 

1.40*25*25*6m
kg nt 21.900

Thép hộp kẽm kg nt 24.200

Thép hộp kẽm 30*90*1.2 kg nt 19.800

Thép hộp kẽm 40*80*1.2 kg nt 17.800

Thép hộp kẽm 

80*80*2.0*6m
kg nt 18.900

Thép hộp mạ kẽm 

1.10*13*26*6m
kg nt 18.100

Thép hộp mạ kẽm 

0.90*14*14*6m
kg nt 18.500

Thép hộp mạ kẽm 

1.00*14*14*6m
kg nt 18.900

Thép hộp mạ kẽm 

1.10*14*14*6m
kg nt 19.300

Thép hộp mạ kẽm 

0.8*12*12*6
kg nt 18.300

Thép hộp mạ kẽm kg nt 17.600

Thép hộp mạ kẽm 

100*200
kg nt 21.500

Thép hộp mạ kẽm 13*26 kg nt 17.300



Thép hộp mạ kẽm CN 

20*40
kg nt 18.200

Thép hộp mạ kẽm 

25*50*6m
kg nt 17.700

Thép hộp mạ kẽm 30*60 kg nt 17.800

Thép hộp mạ kẽm 40*80 kg nt 17.700

Thép hộp mạ kẽm 50*100 kg nt 16.900

Thép hộp mạ kẽm 

60*120*6m
kg nt 18.300

Thép hộp mạ kẽm vuông 

100
kg nt 17.100

Thép hộp mạ kẽm vuông 

12
kg nt 18.700

Thép hộp mạ kẽm vuông 

14
kg nt 17.300

Thép hộp mạ kẽm vuông 

20
kg nt 17.100

Thép hộp mạ kẽm vuông 

25
kg nt 17.100

Thép hộp mạ kẽm vuông 

30
kg nt 17.500

Thép hộp mạ kẽm vuông 

40
kg nt 18.000

Thép hộp mạ kẽm vuông 

50
kg nt 18.300

Thép hộp mạ kẽm vuông 

75
kg nt 17.400

Thép hộp mạ kẽm vuông 

90
kg nt 19.100

thép i 100 kg nt 16.500

Thép I 120 kg nt 16.300

Thép I 150 kg nt 18.100

Thép lá 2.0 ly kg nt 16.100



Thép lập là kẽm kg nt 19.100

Thép lá mạ kẽm kg nt 17.500

thép mạ kẽm kg nt 17.500

Thép ống đen 12.7 kg nt 18.000

Thép ống đen fi 16 kg nt 18.300

Thép ống đen 34 kg nt 17.100

Thép ống kẽm 19.1*1.0 kg nt 22.400

Thép ống kẽm fi 21*1.4 kg nt 19.700

Thép ống kẽm fi 34*1.4 kg nt 17.800

Thép ống mạ kẽm kg nt 17.700

Thép ống mạ kẽm 14 kg nt 19.100

Thép ống mạ kẽm fi 21 kg nt 25.200

Thép ống mạ kẽm fi 27 kg nt 25.500

Thép ống mạ kẽm fi 42 kg nt 22.900

Thép ống mạ kẽm fi 49 kg nt 24.300

Thép ống mạ kẽm fi 60 kg nt 22.300

ống mạ kẽm fi 76 kg nt 20.300

Thép ống mạ kẽm fi 

76*1.40
kg nt 18.100

Thép ống mạ kẽm fi 90 kg nt 23.500

Thép ống mạ kẽm fi 

90*1.40
kg nt 18.200



Thép ống nhúng kẽm 

113.5*2.9*6m
kg nt 23.900

Thép ống nhúng kẽm 

141.3*3.96*6m
kg nt 23.500

Thép ống nhúng kẽm 

33.5*1.9*6
kg nt 24.800

Thép ống nhúng kẽm 

33.5*2.30*6m
kg nt 23.800

Thép ống nhúng kẽm 

42.2*1.9*6m
kg nt 24.800

Thép ống nhúng kẽm 

59.9*2.9*6m
kg nt 23.900

Thép ống nhúng kẽm 

59.9*1.9*6m
kg nt 24.700

Thép ống nhúng kẽm 

75.6*2.1*6
kg nt 23.900

Thép ống nhúng kẽm 

88.3*2.10*6m
kg nt 23.900

Thép phi 10 kg nt 16.500

Thép phi 14 kg nt 15.000

Thép tấm 10li kg nt 14.800

Thép tấm 5li kg nt 14.500

Thép tấm kg nt 16.000

Thép tấm 14li kg nt 15.300

Thép tấm 16li kg nt 15.300

Thép tấm 3li kg nt 14.300

Thép tấm 12li kg nt 14.800

Thép tấm 8li kg nt 14.700

Thép tấm 6li kg nt 14.800



Thép U kg nt 17.500

Thép U100 kg nt 15.800

Thép U120 kg nt 16.000

Thép U180 kg nt 17.100

Thép U50 kg nt 18.800

Thép U65 kg nt 17.100

thép u80 kg nt 15.400

Thép V 100 kg nt 15.800

Thép V25 kg nt 18.600

Thép V30 kg nt 16.000

Thép V30*30*3mm*6m kg nt 17.600

Thép Vkẽm 30 kg nt 24.400

Thép V40 kg nt 15.600

Thép V kẽm 40*3.8 kg nt 20.300

Thép V50 kg nt 15.700

Thép V50*4.0*6m kg nt 17.600

Thép V kẽm 50*3.8 kg nt 21.200

Thép V kẽm 50*4.8 kg nt 21.200

THÉP V63 kg nt 15.700

THÉP V 75 kg nt 15.700



Thép vuông đặc kg nt 17.900

Thép vuông đặc 12 kg nt 18.500

Thép vuông hộp 

kẽm(0.5mm-2.0mm)
kg nt 23.300

Thép vuông hộp ống 

kẽm(0.5mm-2.0mm)
kg nt 17.500

Thép V kẽm kg nt 18.100

Thép vuông kẽm (0.5mm-

2.0mm)
kg nt 23.300

Thép vuông kẽm 30*1.1 kg nt 17.800

Thép vuông mạ kẽm kg nt 20.800

Thép xây dựng thanh vằn 

D12
kg nt 15.100

Thép lá kg Tấm

DNTN PHÚC YẾN. Địa chỉ: 248 Lê Duẩn, thị 

xã An Nhơn, tỉnh Bình Định (cũ). Giá bán trên 

phương tiện bên mua tại kho

19.273

Thép I 100-150 Posco kg Cây 6m nt 19.091

Ống thép mạ kẽm dày 1,6li kg Cây 6m nt 26.364

Ống thép mạ kẽm dày 

2,1li-3,2li
kg Cây 6m nt 24.545

Thép V25-V65 kg Cây 6m nt 15.273

Thép V70-V100 kg Cây 6m nt 15.455

Thép dày mạ kẽm 

Z080:0,75 - 1,18x1200
kg Tấm nt 19.455

Thép dày mạ kẽm 

Z080:0,75 - 1,18x1000
kg Tấm nt 19.091

Thép lập là kẽm kg Thanh nt 19.364

Ống thép mạ kẽm dày 1,9li kg Cây 6m nt 25.455



Hộp TMK Chữ nhật, 

vuông: 0,8li -3,0 li Hòa 

Phát

kg Cây 6m nt 18.636

Thép hộp mạ kẽm hoa Sen kg Cây 6m nt 17.727

Thép I 100-150 kg Cây 6m nt 17.273

Thép tròn trơn, vuông đặt kg Cây 6m nt 17.273

Ống thép mạ kẽm dày 

0,8li-1,8li Hòa Phát
kg Cây 6m nt 18.636

Thép ống mạ kẽm Hoa Sen kg Cây 6m nt 17.727

Thép U kg Cây 6m nt 16.818

Bê tông 

thương phẩm
Cấp phối đá 1x2 đồng/m3

Mác (Độ sụt 12±2 

cm) - TCVN 9340-

2012

Mác (Độ sụt 12±2 

cm)

Giá bán tại chân công trình trên địa bàn thành 

phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định cũ) của Công ty 

Cổ phần bê tông An Phát

Cấp phối đá 1x2 " 100 nt 1.000.000

Cấp phối đá 1x2 " 150 nt 1.046.296

Cấp phối đá 1x2 " 200 nt 1.092.593

Cấp phối đá 1x2 " 250 nt 1.138.889

Cấp phối đá 1x2 " 300 nt 1.185.185

Cấp phối đá 1x2 " 350 nt 1.231.481

Cấp phối đá 1x2 " 400 nt 1.277.778

Cấp phối đá 1x2 " 450 nt 1.324.074

Cấp phối đá 1x2 " 500 nt 1.370.370

bê tông 

thương phẩm
Cấp phối đá 1x2 "

Mác (Độ sụt 12±2 

cm) - TCVN 9340-

2012

Mác (Độ sụt 12±2 

cm)

Giá bán tại nhà máy của Công ty CP SX Thương 

mại XD Hải Minh, địa chỉ: Lô B6,14, đường D4, 

KKT Nhơn Hội, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh 

Gia Lai

Cấp phối đá 1x2 " 150 nt 1.045.000 

Cấp phối đá 1x2 " 200 nt 1.090.000 

Cấp phối đá 1x2 " 250 nt 1.135.000 

Cấp phối đá 1x2 " 300 nt 1.180.000 

Cấp phối đá 1x2 " 350 nt 1.225.000 

Cấp phối đá 1x2 " 400 nt 1.270.000 

Cấp phối đá 1x2 " 450 nt 1.315.000 

Cấp phối đá 1x2 " 500 nt 1.360.000 

Xi măng PCB 40 (rời) đ/tấn QCVN 16:2023/BXD

Xi măng Đồng Lâm "

Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh 

Bình Định cũ - đã cộng chi phí vận chuyển bằng 

xe bồn 225.000 đồng/tấn

                          1.795.370   



Đức Sơn "
Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh 

Bình Định (cũ)
1.435.185

Bỉm Sơn "
Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh 

Bình Định (cũ)
1.435.185

Xi măng PCB 40 (bao) đ/tấn QCVN 16:2023/BXD
Giá bán trên phương tiện bên mua tại kho hoặc 

Cảng Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (cũ)

Nghi Sơn " nt 1.539.000

Phúc Sơn " nt 1.495.000

Xi măng Vissai " nt 1.342.000

Xi măng Sông Gianh " nt 1.464.000

Xi măng Cẩm Phả " nt 1.231.000

Xi măng Kaito " nt 1.251.000

Thành Thắng " nt 1.215.000

Đồng Lâm " nt 1.418.000

Công Thanh " nt 1.340.000

Long Sơn " nt 1.331.000

Tam Sơn " nt 1.271.000

Đức Sơn " nt 1.240.741

Nghi Sơn "
Giá bán tại chân công trình trên địa bàn TP 

Pleiku (cũ) tỉnh Gia Lai
1.861.111

Xi măng Vissai " nt 1.731.481

Xuân Thành " nt 1.708.333

Hoàng Long " nt 1.564.815

Bỉm Sơn "

Giá bán trên phương tiện bên mua tại Kho bên 

bán  Dung Quất, Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi 

cũ)

1.268.519

Vicem Hoàng Mai "

Giá bán trên phương tiện bên mua tại kho Quy 

Nhơn và kho tại huyện Tuy Phước (tỉnh Bình 

Định cũ)

1.500.000

Xi măng ADAMAX type 

I-II (tiêu chuẩn ASTM 

C150/C150M-12)

"
Giá bán tại chân công trình trên địa bàn tỉnh 

Bình Định (cũ)
1.806.000

Bicem (tại chân công 

trình)
"

Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh 

Bình Định (cũ)
1.481.500

Bỉm Sơn "
Giá bán tại chân công trình trên địa bàn thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (cũ)
1.486.111

Xi măng PC 40 (rời) đ/tấn

Xi măng Đồng Lâm "

Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh 

Bình Định (cũ) - đã cộng chi phí vận chuyển 

bằng xe bồn 225.000 đồng/tấn

                          1.972.222   

Gạch, ngói Gạch xây đ/viên QCVN 16:2023/BXD



Gạch Block tự chèn đ/m2
TCCS 01-2010 - 

Công ty BĐ
58x130x240

Giá giao hàng trên phương tiện vận chuyển bên 

mua tại nhà máy sản xuất gạch không nung của 

Công ty TNHH Bình Đê thuộc thôn Gia An, 

phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai

7,0kg/viên

50.926

Gạch bê tông tự chèn  đ/m2 TCCS - Công ty BĐ 300x300 nt 9kg/viên, màu đỏ 83.333

Gạch bê tông tự chèn  đ/m2 TCCS - Công ty BĐ 300x300 nt
9kg/viên, màu vàng, 

xanh
87.963

Gạch không nung xi măng 

cốt liệu
QCVN 16:2023/BXD

Gạch 6 lỗ tròn/vuông A- 

Mpa 5.0
viên 100x130x90

Giá bán trên phương tiện bên mua tại kho Công 

ty cổ phần Gạch Tuynen Bình Định; Địa chỉ: km 

1215 - QL 1A xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai

1.179

Gạch 6 lỗ tròn/vuông A-

Mpa 5.0
viên 200x130x90 nt 1.585,5

Gạch 2 lỗ A-Mpa 7.5 viên 200x90x55 nt 1.355

Gạch bê tông viên QCVN 16:2023/BXD

Gạch rỗng 3 lỗ  
(140x180x390 mm 

-  16kg/viên)

Giá giao hàng trên phương tiện vận chuyển bên 

mua tại nhà máy sản xuất gạch không nung của 

Công ty TNHH Bình Đê thuộc thôn Gia An, 

phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai

3.981

Gạch rỗng 4 lỗ 
 (90x140x280 mm -  

  6,7kg/viên)
nt 1.944



Gạch rỗng 6 lỗ
 (95x135x200 mm  

- 3,8kg/viên)
nt 2.407

Gạch rỗng 3 lỗ 
(190x180x390 mm  

- 20kg/viên)
nt 4.537

Gạch thẻ
 (60x95x200 mm  - 

2kg/viên)
nt 1.389

Gạch bê tông không nung 

cốt liệu
đ/viên QCVN 16:2023/BXD

Giá bán trên phương tiện bên mua tại Nhà máy 

Công ty TNHH gạch không nung Tuy Phước - 

địa chỉ: thôn Phú Mỹ 1, xã Tuy Phước, tỉnh Gia 

Lai

Gạch 6 lỗ "
90x130x200 Mpa 

5.0
nt 1.650

Gạch 6 lỗ nửa "
90x130x100 Mpa 

5.0
nt 1.000

Gạch 2 lỗ " 50x90x200 Mpa 5.0 nt 1.200

Gạch đặc " 50x90x200 Mpa 7.5 nt 1.450

Gạch không nung đ/viên QCVN 16:2023/BXD

Gạch 6 lỗ "
200x130x90 Mpa 

5,0
1.473

Gạch 2 lỗ " 200x90x50 Mpa 7,5 1.191

TCVN 7744:2013

Gạch Block đ/m2 300x300x50 74.545

Gạch Block " 400x400x50 86.364

Gạch không nung QCVN 16:2023/BXD
Công ty TNHH Thịnh Thư, địa chỉ: Thôn An 

Tân, xã  An Lão, tỉnh Gia Lai

Gạch 2 lỗ đ/viên 55x90x200 Mpa 5 Giá bán tại nhà máy, chưa có chi phí vận chuyển 1.296

Gạch 2 lỗ " 55x90x200 Mpa 5
Giá đến hiện trường công trình địa bàn huyện An 

Lão (tỉnh Bình Định cũ)
1.564

Gạch 2 lỗ " 55x90x200 Mpa 7,5 Giá bán tại nhà máy, chưa có chi phí vận chuyển 1.528

Gạch 2 lỗ " 55x90x200 Mpa 7,5
Giá đến hiện trường công trình địa bàn huyện An 

Lão (tỉnh Bình Định cũ)
1.800

Giá bán trên phương tiện bên mua tại Nhà máy 

Công ty TNHH XD và TM Tân Duy Ngọc. Địa 

chỉ: Khu phố Tân Thuận, xã Vân Canh, tỉnh Gia 

Lai



Gạch 6 lỗ "
90x130x200 Mpa 

5.0
Giá bán tại nhà máy, chưa có chi phí vận chuyển 2.130

Gạch 6 lỗ "
90x130x200 Mpa 

5.0

Giá đến hiện trường công trình địa bàn huyện An 

Lão (tỉnh Bình Định cũ)
2.484

Gạch 2 lỗ "
120x200x300 Mpa 

7,5
Giá bán tại nhà máy, chưa có chi phí vận chuyển 5.093

Gạch 2 lỗ "
120x200x300 Mpa 

7,5

Giá đến hiện trường công trình địa bàn huyện An 

Lão (tỉnh Bình Định cũ)
5.980

Gạch lỗ lớn /G6LL " 90x130x200

Giá bán trên phương tiện bên mua tại nhà máy 

của Công ty TNHH Thái Hoàng thôn Chư Wâu, 

xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai

Gạch Tuynen 1.852

Gạch nửa lớn /GNL " 90x130x100 nt Gạch Tuynen 1.111

Gạch 06 lỗ nhỏ /G6LN " 80x110x180 nt Gạch Tuynen 1.389

Gạch nửa nhỏ /GNN " 80x110x90 nt Gạch Tuynen 833

Gạch 02 lỗ 200x90x50 nt Gạch Tuynen 1.296

Gạch thẻ đặc " 200x90x50 nt Gạch Tuynen 2.037

Gạch xây đ/viên QCVN 16:2023/BXD

Gạch 6 lỗ " 80x110x180
Giá bán tại nhà máy gạc của Công ty cổ phần 

Phú Bổn ở Cụm CN Ia Sao, xã Ia Sao
1.500

Gạch không nung đ/viên QCVN 16:2023/BXD
350x200x150 

Mac10.0

Giá bán tại Công ty TNHH MTV Giang Long 

Gia Lai  ở Cụm CN Diên Phú, P. Diên Hồng 
10.450

Gạch không nung 6 lỗ đ/viên QCVN 16:2023/BXD
90x140x190 Mpa 

7.5

Giá bán trên phương tiện bên mua tại nhà máy 

của Công ty TNHH MTV XD Ngọc Anh Gia Lai, 

Lô C1-1 KCN Trà Đa( mở rộng), Phường Pleiku, 

Tỉnh Gia Lai

2.300

Gạch bê tông khí chưng áp TCVN 7959:2017



Gach AAC B4 đ/m3

600x200x75 (100, 

120, 150, 200) - 

5MPa

Giá bán trên phương tiện bên mua tại kho Công 

ty cổ phần Đầu tư BITCO Bình Định; Địa chỉ: 

km 1215 - QL 1A, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai

1.430.800

Gạch men, gạch granite 

các loại
QCVN 16:2023/BXD Giá đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Gạch ốp lát Thạch Bàn

Gạch ốp lát Thạch Bàn 

Granite (Porcelain) men 

bóng, bề mặt phẳng

đ/m
2 300x600 mm nt nt                                210.000 

Gạch ốp lát Thạch Bàn 

Granite (Porcelain) men 

mờ, bề mặt phẳng

" 300x600 mm nt nt                                210.000 

Gạch ốp lát Thạch Bàn 

Granite (Porcelain) men 

bóng, bề mặt phẳng

" 600x600 mm nt nt                                220.000 

Gạch ốp lát Thạch Bàn 

Granite (Porcelain) men 

mờ, bề mặt phẳng

" 600x600 mm nt nt                                220.000 

Gạch ốp lát Thạch Bàn 

Granite (Porcelain) men 

bóng, bề mặt phẳng

" 300x600 mm nt nt                                250.000 

Gạch ốp lát Thạch Bàn 

Granite (Porcelain) men 

mờ, bề mặt phẳng

" 300x600 mm nt nt                                250.000 

Gạch ốp lát Thạch Bàn 

Granite (Porcelain) men 

bóng, bề mặt phẳng

" 600x600 mm nt nt                                250.000 

Gạch ốp lát Thạch Bàn 

Granite (Porcelain) men 

mờ, bề mặt phẳng

" 600x600 mm nt nt                                250.000 

Gạch ốp lát Thạch Bàn 

Granite (Porcelain) men 

mờ; trang trí hình học, sân 

vườn

" 300x600 mm nt nt                                287.037 

Gạch ốp lát Thạch Bàn 

Granite (Porcelain) men 

mờ; trang trí hình học, sân 

vườn

" 600x600 mm nt nt                                287.037 

Gạch ốp lát Thạch Bàn 

Granite (Porcelain) men 

bóng, bề mặt phẳng

" 400x800 mm nt nt                                305.556 



Gạch ốp lát Thạch Bàn 

Granite (Porcelain) men 

mờ, bề mặt phẳng

" 400x800 mm nt nt                                305.556 

Gạch ốp lát Thạch Bàn 

Granite (Porcelain) men 

bóng, bề mặt phẳng

" 800x800 mm nt nt                                305.556 

Gạch ốp lát Thạch Bàn 

Granite (Porcelain) men 

mờ, bề mặt phẳng

" 800x800 mm nt nt                                305.556 

Gạch ốp lát Thạch Bàn 

Granite (Porcelain) cao 

cấp men mờ, bề mặt phẳng

" 300x600 mm nt nt                                333.333 

Gạch ốp lát Thạch Bàn 

Granite (Porcelain) cao 

cấp men mờ, bề mặt phẳng

" 600x600 mm nt nt                                333.333 

Gạch ốp lát Thạch Bàn 

Granite (Porcelain) cao 

cấp men mờ, bề mặt phẳng

" 400x800 mm nt nt                                425.926 

Gạch ốp lát Thạch Bàn 

Granite (Porcelain) cao 

cấp men mờ, bề mặt phẳng

" 800x800 mm nt nt                                425.926 

Gạch ốp lát Thạch Bàn 

Granite (Porcelain) cao 

cấp men mờ, bề mặt phẳng

" 195x1200 mm                                509.259 

Gạch ốp lát Thạch Bàn 

Granite (Porcelain) men 

bóng, bề mặt phẳng

" 600x1200 mm                                509.259 

Gạch ốp lát Thạch Bàn 

Granite (Porcelain) men 

mờ, bề mặt phẳng

" 600x1200 mm                                509.259 

Ceramic Không mài cạnh đ/m² QCVN 16:2023/BXD  250x250 Giá đến chân công trình trên địa bàn tỉnh 

Sản phẩm gạch ốp lát 

Prime của Công ty 

TNHH MTV TM và 

XNK Prime  

137.500

Ceramic Không mài cạnh " 250x400 nt nt 95.000

Ceramic Không mài cạnh " 300x300 nt nt 101.000

Ceramic Không mài cạnh " 400x400 nt nt 123.000

Ceramic Không mài cạnh " 500x500 nt nt 145.000

Ceramic in KTS Mài cạnh đ/m² 300x450 nt nt 131.000

Ceramic in KTS Mài cạnh " 300x300 nt nt 161.000



Ceramic in KTS Mài cạnh " 300x600; 400x400 nt nt 193.000

Ceramic in KTS Mài cạnh " 400x800 nt nt 264.000

Ceramic in KTS Mài cạnh " 500x500 nt nt 160.000

Ceramic in KTS Mài cạnh đ/m² 600x600 nt nt 175.000

Ceramic Mài cạnh đ/m² 500x500 nt nt 155.000

Semi-Procelain in KTS  

Mài cạnh
đ/m² 500x500 nt nt 185.000

Procelain đ/m² 150x800 nt nt 344.000

Procelain in KTS Men đ/m² 600x600 nt nt 230.000

Procelain in KTS Men " 800x800 nt nt 317.000

Procelain in KTS Men " 600x1200 nt nt 565.000

Procelain in KTS Men bóng đ/m² 600x600 nt nt 245.000

Procelain in KTS Men bóng " 800x800 nt nt 327.000

Procelain in KTS Men bóng " 600x1200 nt nt 575.000

Procelain in KTS Men bóng " 800x1200 nt nt 720.000

Procelain in KTS Men 

bóng Carving Sugar matt
đ/m² 800x1200 nt nt 770.000

Procelain in KTS 

Antislip, Semi-polished, 
đ/m² 600x600 nt nt 345.000

Procelain in KTS  Antislip đ/m² 800x800 nt nt 447.000

Procelain in KTS Sugar, 

Carving
đ/m² 600x600 nt nt 315.000

Procelain in KTS Sugar, 

Carving
" 800x800 nt nt 417.000

Procelain in KTS Sugar, 

Carving
" 600x1200 nt nt 615.000

   GP63845 ; GP63848; 

GP63055 ; GP63056
đ/m² 600x300 Giá đến chân công trình trên địa bàn tỉnh

Công ty CP Công nghiệp 

gốm sứ Taicera - QCVN 

16:2019

174.074

   GP63062 ; GP63065 ; 

GP63068 
" 600x300 nt nt 174.074

   G63007 ; G63015 ; 

G63034
" 600x300 nt nt 201.852

   GP63085; GP63035 " 600x300 nt nt 211.111

   G63025 ; G63028 ; 

G63029 ; G63048
" 600x300 nt nt 229.630

  G63915 ; G63918, 

G63935 ; G63937
" 600x300 nt nt 238.889

   G63763 ; G63764 ; 

G63768 ; G63769 
" 600x300 nt nt 222.908

   G6373M2 ; 6374M2 ; 

6377M2 ; 6378M2
" 600x300 nt nt 222.908



   G63062 ; G63065 ; 

G63068 
" 600x300 nt nt 222.908

   G63845 ; G63848 ; 

G63849 
" 600x300 nt nt 222.908

   GP68845 ; GP68848 đ/m² 600x600 nt nt 174.074

   GP68062 ; GP68065 ; 

GP68068 
" 600x600 nt nt 174.074

   G68001 ; G68005 ; 

G68008 ; G68034
" 600x600 nt nt 201.852

    P67665G " 600x600 nt nt 211.111

    P67625N " 600x600 nt nt 220.370

    P67615N; P67542N ; 

P67543N
" 600x600 nt nt 248.148

    P67202N ; 

67208N;P67702N
" 600x600 nt nt 248.148

Sản phẩm gạch Terrazzo ngoại thất TCVN 7744:2013

Sản phẩm gạch Terrazzo 

TCVN 7744:2013

400x400x25 mm - 

10kg/viên
đ/m

2 "

Giá giao hàng trên phương tiện vận chuyển bên 

mua tại nhà máy sản xuất gạch không nung của 

Cty TNHH Bình Đê thuộc thôn Gia An, phường 

Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai

Công ty TNHH Bình Đê 92.593

Sản phẩm gạch Granite QCVN 16:2023/BXD

500x500 SV đ/m
2 88.889

600x600 SV " 96.000

500x500 C " 93.056

Đất san lấp, cát các loại

Đất san lấp

Áp dụng theo Thông báo số 

159/TB-XD-TC ngày 

02/4/2021 của Liên Sở Xây 

dựng - Tài chính về việc 

công bố, hướng dẫn áp dụng 

giá đất cấp phối đồi tại mỏ 

để phục vụ công tác lập dự 

toán xây dựng trên địa bàn 

tỉnh. 

CÁT XÂY DỰNG

Cát xây đ/m3 QCVN 16:2023/BXD

Giá giao hàng trên phương tiện vận chuyển bên 

mua tại nhà máy của Công ty CP Takao Bình 

Định, thuộc Cụm công nghiệp Gò Cầy, xã Bình 

An, tỉnh Gia Lai

Công ty Cổ phần Takao 

Bình Định



Công ty TNHH Thương 

mại Tổng hợp Minh Huệ
"

Giá bán tại mỏ thôn Định Xuân, xã Vĩnh Quang, 

tỉnh Gia Lai

- Thực hiện theo kê khai giá theo Quyết định số 

24/2022/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND 

tỉnh

105.000 

DNTN Hữu Phước "

Giá bán tại mỏ xã Ia O, tỉnh Gia Lai

- Thực hiện theo kê khai giá theo Quyết định số 

18/2025/QĐ-UBND ngày 3/9/2025 của UBND 

tỉnh

227.273

Công ty TNHH MTV 

Đông Thanh Tây Nguyên
"

- Giá bán tại mỏ cát xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai

- Thực hiện theo kê khai giá theo Quyết định số 

18/2025/QĐ-UBND ngày 3/9/2025 của UBND 

tỉnh

202.479

Công ty TNHH Trang 

Xuân Gia Lai
" Giá bán tại mỏ xã Ia Le, tỉnh Gia Lai 245.000

Cát tô đ/m
3 Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh 

Bình Định (cũ)
200.000

DNTN Hữu Phước "

Giá bán tại mỏ xã Ia O, tỉnh Gia Lai

- Thực hiện theo kê khai giá theo Quyết định số 

18/2025/QĐ-UBND ngày 3/9/2025 của UBND 

tỉnh

227.273

ĐÁ XÂY DỰNG 

Đá thủ công

Đá hộc (Giao hàng tại bãi 

chứa)
đ/m

3 Giá tại các mỏ đá trên địa bàn toàn tỉnh Bình 

Định cũ
120.000

Đá chẻ (huyện, thị xã, 

thành phố) thuộc tỉnh 

Bình Định cũ

Quy Nhơn, An Nhơn, Tuy Phước đ/viên 20 x 20 x 15 5.000

Hoài Ân, Hoài Nhơn " 20 x 20 x 15 5.200

Tây Sơn, Phù Cát, Phù Mỹ " 20 x 20 x 15 5.100

Các huyện miền núi " 20 x 20 x 15 5.400

Quy Nhơn, An Nhơn, Tuy 

Phước đ/viên
20 x 25 x 15 5.500

Hoài Ân, Hoài Nhơn " 20 x 25 x 15 5.700

Tây Sơn, Phù Cát, Phù Mỹ " 20 x 25 x 15 5.600

Các huyện miền núi " 20 x 25 x 15 5.900

Giá đến chân công trình



Đá máy (Giá bán tại mỏ 

trên phương tiện vận 

chuyển bên mua)

đ/m3 Đá 1x2 245.455

" Đá 2x4 227.273

" Đá 4x6 209.091

" Đá mi (0,5) 100.000

"
Đá Cấp phối Dmax 

25
127.273

"
Đá cấp phối Dmax 

37,5
118.182

đ/m3

Đá 1x2 (sàn 24mm, 

loại 2)
218.182

" Đá 2x4 218.182

" Đá 4x6 209.091

" Đá mi (0,5) 127.273

"
Đá Cấp phối Dmax 

25
127.273

"
Đá cấp phối Dmax 

37,5
109.091

đ/m3 Đá 1x2 231.818

" Đá 2x4 213.636

" Đá 4x6 200.000

" Đá mi (0,5) 127.273

"
Đá Cấp phối Dmax 

25
122.727

"
Đá cấp phối Dmax 

37,5
113.636

đ/m3 Đá 1x2 227.273

" Đá 2x4 209.091

" Đá 4x6 190.909

" Đá mi (0,5) 109.091

"
Đá Cấp phối Dmax 

25
118.182

"
Đá cấp phối Dmax 

37,5
100.000

đ/m3 Đá 1x2 (sàn 10-22) 245.455

" Đá 1x2 (sàn 10-24) 236.364

"

Đá 1x2 (sàn 13-

20), phục vụ sản 

xuất bê tông nhựa 

nóng

281.818

" Đá 1x2 (sàn 13-24) 254.545

Xí nghiệp SXVLXD 

Nhơn Hòa - Chi nhánh 

Công ty cổ phần Phú Tài

- Giá bán tại mỏ đá khu vực Tân Hòa, phường 

An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai 

- Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 

09/11/2015 của UBND tỉnh

Công ty TNHH khai thác 

đá và XD Ánh sinh

- Giá bán tại mỏ núi Sơn Triều, KV Phú Sơn, 

phường Ân Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai;  Giấy phép 

khai thác số 24/GP-UBND ngày 23/04/2013 của 

UBND tỉnh

Công ty TNHH Tấn Phát

- Giá bán tại mỏ núi Chà, phường An Nhơn Nam, 

tỉnh Gia Lai

- Giấy phép khai thác số 69/GP-UBND ngày 

12/3/2012 của UBND tỉnh

Công ty TNHH 28/7 Bình 

Định

- Giá bán tại mỏ núi Sơn Triều, KV Phú Sơn, 

phường Ân Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai

- Giấy phép số 04/GP-UBND ngày 13/01/2014 

của UBND tỉnh

Công ty Cổ phần VLXD 

Mỹ Quang

- Giá bán tại mỏ thuộc thôn Phú Mỹ 2, xã  Phước 

Lộc, tỉnh Gia Lai

- QĐ cấp phép số 4563/QĐ-UBND ngày 

15/11/2021 của UBND tỉnh



" Đá 2x4 222.727

" Đá 4x6 209.091

" Đá mi (0,5x1) 118.182

"
Đá Cấp phối 

Dmax25
127.273

Đá Cấp phối 

Dmax25, qua côn 
159.091

"
Đá Cấp phối Dmax 

37,5
118.182

Đá Cấp phối Dmax 

37,5, qua côn vo
150.000

đ/m3

Đá 1x2 (sàn 13-22) 

côn vo
281.818

"
Đá 1x2 (sàn 24) 

không qua côn vo
245.455

"
Đá 2x4 - không 

quan côn vo
227.273

"
Đá 4x6 - không 

quan côn vo
209.091

"
Đá mi (0,5x1) - 

côn vo
159.091

"
Đá mi (0,5x1) - 

không qua côn vo
127.273

"
Đá cấp phối Dmax 

25 - côn vo
159.091

"

Đá cấp phối Dmax 

25 - không qua côn 

vo

127.273

"
Đá cấp phối Dmax 

37,5 - côn vo
150.000

"

Đá cấp phối Dmax 

37,5 - không qua 

côn vo

118.182

đ/m3

Đá mi (0,5x1), sàn 

vuông 13mm
136.364

"

Đá mi (0,5x1), sàn 

vuông 13mm, côn 

vo (phục vụ sản 

xuất bê tông nhựa 

nóng)

159.091

"
Đá 1x2 (sàn vuông 

19mm)
250.000

Công ty Cổ phần VLXD 

Mỹ Quang

- Giá bán tại mỏ thuộc thôn Phú Mỹ 2, xã  Phước 

Lộc, tỉnh Gia Lai

- QĐ cấp phép số 4563/QĐ-UBND ngày 

15/11/2021 của UBND tỉnh

Công ty CP Khoáng sản 

Nguyên Thịnh Quy Nhơn

- Giá bán tại mỏ núi Sơn Triều, thôn Phú Mỹ 2, 

xã Phước Lộc, tỉnh Gia Lai

Giá bán tại mỏ đá thôn Phú Mỹ 2, xã Phước Lộc, 

tỉnh Gia Lai

- Quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 

27/04/2018 của UBND tỉnh

Công ty TNHH XD 

Thuận Đức



"

Đá 1x2 (sàn vuông 

19mm), côn vo, 

phục vụ sản xuất 

bê tông nhựa nóng

289.091

"
Đá 2x4 (sàn vuông 

40mm)
231.818

"
Đá 4x6 (sàn vuông 

70mm)
218.182

"
Đá Cấp phối Dmax 

25, côn vo
163.636

"
Đá Cấp phối Dmax 

37,5, côn vo
150.000

đ/m3 Đá 1x2 236.364

" Đá 2x4 227.273

" Đá 4x6 190.000

" Đá mi 181.818

" Cấp phối 37,5 140.000

đ/m3 Đá 1x2 259.091

" Đá 2x4 236.364

" Đá 4x6 190.909

" Đá mi (sàn 12) 181.818

" Cấp phối Dmax25 172.727

" Cấp phối Dmax 154.545

đ/m3 Đá 1x2 254.545

" Đá 2x4 218.182

" Đá 4x6 181.818

" Cấp phối 25 163.636

" Cấp phối 37,5 145.455

đ/m3 Đá 1x2 250.000

" Đá 2x4 227.273

" Đá 4x6 181.818

" Đá mi (0,5) 154.545

" Cấp phối 25 172.727

" Cấp phối 37,5 154.545

đ/m3 Đá 1x2 222.727

" Đá 2x4 207.000

" Đá 4x6 190.909

" Cấp phối 25 118.182

" Cấp phối 37,5 109.091

đ/m3 Đá 1x2 236.364

" Đá 2x4 209.091

" Đá 4x6 200.000

" Đá mi (0,5) 118.182

- Giá bán tại mỏ CCN Phú An, xã TâySơn, tỉnh 

Gia Lai

- Giấy phép khai thác số 63/GP-UBND ngày 

12/09/2013 của UBND tỉnh

Công ty TNHH XD TH 

Kim Thành

- Giá bán tại mỏ đá Kim Thành thôn Túy Sơn, 

phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai

- Giấy phép khai thác số 56/GP-UBND ngày 

11/01/2013 của UBND tỉnh

Công ty CP Khoáng sản 

và Xây lắp Nhơn Hòa

- Giá bán tại mỏ đá Núi Sơn Triều, phường An 

Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai

- Giấy phép khai thác số 20/GP-UBND ngày 

26/4/2016 của UBND tỉnh

Công ty TNHH A&B

- Giá bán tại mỏ Mỹ Tài-xã Phù Mỹ Nam, tỉnh 

Gia Lai

- Giấy phép khai thác số 11/GP-UBND ngày 

28/02/2014 của UBND tỉnh

Giá bán tại mỏ đá thôn Phú Mỹ 2, xã Phước Lộc, 

tỉnh Gia Lai

- Quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 

27/04/2018 của UBND tỉnh

Công ty TNHH SX TM 

DV VT Nhật Duy

- Giá bán tại mỏ đá Núi Giáng, KV6, P.Bùi Thị 

Xuân, phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai

- Giấy phép khai thác số 01/GP-UBND ngày 

01/04/2013 của UBND tỉnh

HTX SX đá XD Bình Đê

Giá bán tại mỏ thuộc thôn Chương Hòa, phường 

Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai

- Giấy phép khai thác số 55/GP-UBND ngày 

08/05/2009 của UBND tỉnh

Công ty TNHH XD 

Thuận Đức

Công ty TNHH H.N



" Cấp phối 25 118.182

" Cấp phối 37,5 109.091

đ/m3 Đá 1x2 230.000

" Đá 2x4 215.000

" Đá 4x6 185.000

" Đá cấp phối 140.000

đ/m3

Đá 1x2 (sàn 12-

19mm), không qua 

côn vo

245.455

" Đá 2x4 231.818

" Đá 4x6 218.182

" Đá mi (0,5x1) 118.182

"
Cấp phối Dmax 

25mm
145.455

"
Cấp phối Dmax 

37,5mm
136.364

đ/m3 Đá bột                                300.000 

" Đá 0,5                                370.000 

"
Đá 1*2 sàng 25-27 - 

 tiêu chuẩn
                               400.000 

"
Đá 1*2 sàng 25-27 - 

 thường
                               360.000 

" Đá 2*4                                380.000 

" Đá 4*6                                335.000 

"
Đá cấp phối Dmax 

25
                               340.000 

"
Đá cấp phối Dmax 

37,5
                               335.000 

" Đá Loka xay                                330.000 

đ/viên Đá chẻ                                    4.000 

đ/m3
Đá 1*2 sàng 25-27 - 

 thường
                               315.000 

" Đá 2*4                                310.000 

" Đá 4*6                                300.000 

"
Đá cấp phối Dmax 

25
                               300.000 

"
Đá cấp phối Dmax 

37,5
                               290.000 

" Đá 0,5                                260.000 

" Đá bột                                270.000 

đ/viên Đá chẻ                                    4.000 

đ/m3 Đá 1x2 345.455

" Đá 2x4 372.727

Công ty cổ phần khoáng 

sản THL

Công ty TNHH Đá 

Granite Đông Á

- Giá bán tại mỏ đá Đông Á, thôn Long Mỹ, xã 

Ngô Mây, tỉnh Gia Lai

- Giấy phép số 06/GP-UBND ngày 06/02/2017 

của UBND tỉnh

Công ty TNHH A&B

- Giá bán tại mỏ Mỹ Tài-xã Phù Mỹ Nam, tỉnh 

Gia Lai

- Giấy phép khai thác số 11/GP-UBND ngày 

28/02/2014 của UBND tỉnh

Xí nghiệp khai thác đá tại 

Bình Định - Chi nhánh 

Công ty cổ phần Phú Tài

- Giá bán tại mỏ đá Núi Ngang, thôn Chánh 

Nhơn, xã Xuân An, tỉnh Gia Lai

- Giấy phép khai thác số 47/GP-UBND ngày 

06/01/2011 của UBND tỉnh

- Giá bán tại mỏ đá 81B Lê Đại Hành, Phường 

Thống Nhất, Tỉnh Gia Lai

- Giấy phép số 644/GP-UBND ngày 19/11/2014 

của UBND tỉnh

- Giá bán tại mỏ đá : Làng Plei mơ nú, Phường 

An Phú, Tỉnh Gia Lai        

- Giấy phép  số 561/GP-UBND cấp ngày 

16/10/2020 của UBND tỉnh    

- Giá bán tại nhà máy đá Sơn Thạch, Buôn 

Phùm, Xã Iarsai, Tỉnh Gia Lai

- Giấy phép số 06/GP-UBND ngày 14/02/2023 

của UBND tỉnh

Công ty cổ phần Thăng 

Long

Công ty TNHH Sơn Thạch



" Đá 4x6 345.455

"
Cấp phối Dmax 

25mm
345.455

"
Cấp phối Dmax 

37,5mm
354.545

đ/m3 Đá 0,5 326.446

" Đá 1x2 318.182

" Đá 2x4 289.256

" Đá 4x6 260.331

đ/m3 Bột đá 254.545

" Đá 0,5 x 1 321.984

" Đá mạt 321.984

"

Đá 1x2 (sàng

25-27

thường)

361.984

" Đá 2x4 343.802

" Đá 4x6 321.075

"
Cấp phối đá

dăm Dmax25
309.917

"

Cấp phối đá

dăm

Dmax37,5

301.653

"
Đá hộc (đá

Lok)
289.256

đ/m3 đá 1x2 300.000

" đá 2x4 281.818

" đá 4x6 250.000

" đá 0x5 250.000

"
Đá CP Dmax

3.75
263.636

"
Đá CP Dmax

3.25
290.909

500mm ≤dài 

slap≤3000mm, dày 

18mm

Tại nhà máy chế biến đá granite Quốc Duy, Địa 

chỉ: Lô F3, KCN Trà Đa, phường Pleiku, tỉnh 

Gia Lai 

CÔNG TY TNHH 

QUỐC DUY GIA LAI
                             170.000   

500mm ≤dài 

slap≤3000mm, dày 

20mm

Tại nhà máy chế biến đá granite Quốc Duy, Địa 

chỉ: Lô F3, KCN Trà Đa, phường Pleiku, tỉnh 

Gia Lai 

nt                              180.000   

Đá Granite Slap đánh 

bóng (màu hồng Chư Pah)
m2 QCVN 16:2023/BXD

Công ty TNHH XD Xuân 

Hương

Công ty TNHH MTV 

Loan Duy Nhất

- Giá bán tại nhà máy đá Sơn Thạch, Buôn 

Phùm, Xã Iarsai, Tỉnh Gia Lai

- Giấy phép số 06/GP-UBND ngày 14/02/2023 

của UBND tỉnh

Công ty TNHH Sơn Thạch

Giá bán tại mỏ đá xã Kon Chiêng, tỉnh Gia Lai

Công ty CP Quản lý và 

sửa chữa đường bộ Gia 

Lai

Giá bán tại mỏ xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai

Giá bán tại mỏ xã Chư Pư, tỉnh Gia Lai

- GP số 566/GP-UB ngày 13/12/2018

- 



Đá Granite; Bề mặt khò 

lửa dùng lót sân
m2 "

150mm x 150 mm, 

dày 20mm

Tại nhà máy chế biến đá granite Quốc Duy, Địa 

chỉ: Lô F3, KCN Trà Đa, phường Pleiku, tỉnh 

Gia Lai 

nt                              180.000   

Tấm lợp
TÔN LẠNH DẠNG 

CUỘN HOA SEN 

 Tiêu chuẩn kỹ thuật: 

ASTM 

A755/A755M:2015; AS 

1397; JIS G 3322:2010

Giá bán tại kho các chi nhánh của Hoa Sen tại tỉnh 

Bình Định (cũ)

Tôn lạnh AZ070 phủ AF đ/m
 0.20mmx1200mm 

G550
nt                                     41.455   

Tôn lạnh AZ070 phủ AF ''
0.22mmx1200mm 

G550
nt                                     44.636   

Tôn lạnh AZ100 phủ AF ''
0.25mmx1200mm 

G550
nt                                     51.364   

Tôn lạnh AZ070 phủ AF ''
0.30mmx1200mm 

G550
nt                                     57.545   

Tôn lạnh AZ100 phủ AF ''
0.30mmx1200mm 

G550
nt                                     59.455   

Tôn lạnh AZ100 phủ AF ''
0.35mmx1200mm 

G550
nt                                     67.182   

Tôn lạnh AZ100 phủ AF ''
0.40mmx1200mm 

G550
nt                                     75.727   

Tôn lạnh AZ100 phủ AF đ/m
0.45mmx1200mm 

G550
nt                                     84.182   

Tôn lạnh AZ100 phủ AF ''
0.50mmx1200mm 

G550
nt                                     93.091   

Tôn lạnh AZ100 phủ AF ''
0.52mmx1200mm 

G550
nt                                     96.455   

Tôn lạnh AZ070 phủ AF 

Green 3.5kg
''

0.20mmx1200mm 

G550
nt                                     42.364   

Tôn lạnh AZ070 phủ AF 

Green 3.5kg
''

 0.22mmx1200mm 

G550
nt                                     45.545   

Tôn lạnh AZ030 phủ AF 10 

ST
''

0.14mmx800mmx200

0mm G550
nt                                     44.182   

Tôn lạnh AZ030 phủ AF 10 

ST
''

0.14mmx800mmx240

0mm G550
nt                                     52.909   

Tôn lạnh AZ030 phủ AF 10 

ST
''

0.14mmx800mmx300

0mm G550
nt                                     66.091   

Ngói chính QCVN 16:2023/BXD Giá tại hiện trường xây lắp toàn tỉnh

CÔNG TY TNHH MTV 

TM ĐỒNG TÂM - CHI 

NHÁNH BÌNH ĐỊNH

Ngói lợp đ/viên nt nt                                     14.600   

Ngói phụ kiện

Ngói rìa đ/viên nt nt                                     22.000   

Ngói nóc có gờ '' nt nt                                     27.000   



Ngói ốp cuối nóc phải/trái có 

gờ
'' nt nt                                     39.000   

Ngói đuôi (cuối mái) '' nt nt                                     31.000   

Ngói ốp cuối rìa '' nt nt                                     36.000   

Ngói chạc 2 (L phải/L trái) '' nt nt                                     36.000   

Ngói chữ T '' nt nt                                     49.000   

Ngói chạc ba '' nt nt                                     49.000   

Ngói chạc tư '' nt nt                                     49.000   

Ngói nóc có gờ có giá gắn 

ống
'' nt nt                                   200.000   

Ngói lợp có giá gắn ống '' nt nt                                   200.000   

Ngói chạc 3 có giá gắn ống '' nt nt                                   200.000   

Ngói chạc 4 có giá gắn ống '' nt nt                                   200.000   

Tôn lạnh AZ70 Phủ AF đ/m
0.25mmx1200mm 

TCT G550
Giá tại hiện trường xây lắp toàn tỉnh

Công ty TNHH Tôn 

Pomina 
61.601

Tôn lạnh AZ70 Phủ AF ''
0.30mmx1200mm 

TCT G550
nt nt 64.676,4

Tôn lạnh AZ100 Phủ AF ''
0.35mmx1200mm 

TCT G550
nt nt 80.194,5

Tôn lạnh AZ100 Phủ AF ''
0.40mmx1200mm 

TCT G550
nt nt 88.188,7

Tôn lạnh AZ100 Phủ AF ''
0.45mmx1200mm 

TCT G550
nt nt 94.954,5

Tôn lạnh AZ100 Phủ AF ''
0.50mmx1200mm 

TCT G550
nt nt 100.896,1

Tôn lạnh AZ100 Phủ AF ''
0.55mmx1200mm 

TCT G550
nt nt 106.544,8

Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp 

cực mát
''

0.40mmx1200mm 

TCT G550
nt nt                                       98.217 

Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp 

cực mát
''

0.45mmx1200mm 

TCT G550
nt nt                                     106.370 

Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp 

cực mát
''

0.50mmx1200mm 

TCT G550
nt nt                                     113.641 

Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp 

cực mát
''

0.55mmx1200mm 

TCT G550
nt nt                                     120.648 

Tôn lạnh màu AZ050 17/05 ''
0.25mmx1200mm 

APT G550
nt nt                                       73.805 

Tôn lạnh màu AZ050 17/05 ''
0.30mmx1200mm 

APT G550
nt nt                                       79.040 

Tôn lạnh màu AZ050 17/05 ''
0.35mmx1200mm 

APT G550
nt nt                                       92.390 

Tôn lạnh màu AZ050 17/05 ''
 0.40mmx1200mm 

APT G550
nt nt                                     100.900 

Tôn lạnh màu AZ050 17/05 ''
0.45mmx1200mm 

APT G550
nt nt                                     109.280 



Tôn lạnh màu AZ050 17/05 ''
0.50mmx1200mm 

APT G550
nt nt                                     117.190 

Tôn lạnh màu AZ050 17/05 Kg/m
0.60mmx1200mm 

APT G550
nt nt                                     134.265 

Tôn lạnh màu Solar AZ100 

22/10
''

0.40mm x 1200mm 

APT G550
nt nt                                     113.978 

Tôn lạnh màu Solar AZ100 

22/10
''

0.45mm x 1200mm 

APT G550
nt nt                                     124.636 

Tôn lạnh màu Solar AZ100 

22/10
''

0.50mm x 1200mm 

APT G550
nt nt                                     132.689 

Tôn lạnh màu Solar AZ100 

22/10
''

0.55mm x 1200mm 

APT G550
nt nt                                     142.173 

Tôn lạnh màu ShieldViet 

AZ150 25/10
''

0.45mm x 1200mm 

APT G550
nt nt                                     133.111 

Tôn lạnh màu ShieldViet 

AZ150 25/10
''

0.50mm x 1200mm 

APT G550
nt nt                                     142.583 

Tôn lạnh màu ShieldViet 

AZ150 25/10
''

0.55mm x 1200mm 

APT G550
nt nt                                     151.183 

Tôn lạnh màu ShieldViet 

AZ150 25/10
''

0.60mm x 1200mm 

APT G550
nt nt                                     163.883 

Cấu kiện 

VLXD

Ống cống bê tông cốt thép 

ly tâm (tải trọng H30, mác 

300)

TCVN 5847:2016

D 300 - 5 "

Mức giá trên là giá bán trên phương tiện bên mua tại 

xưởng sản xuất của Công ty TNHH XDTH Kim 

Thành, địa chỉ: Đ/c: Km 1135 Quốc lộ 1A, phường 

Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai

Công ty TNHH XDTH 

Kim Thành
                                  334.100   

D 400 - 5 " nt nt                                   382.900   

D 600 - 6 " nt nt                                   615.700   

D 800 - 8 " nt nt                                   906.000   

D 1000 - 10 " nt nt                                1.327.000   

D 1200 - 12 " nt nt                                2.275.000   

D 1500 - 12 " nt nt                                2.905.000   

D 1800 - 15 " nt nt                                4.202.000   

D 2000 - 15 " nt nt                                4.968.000   

Ống cống bê tông cốt thép 

ly tâm (tải trọng H10, mác 

300)

TCVN 5847:2016

D 300 - 5 "

Mức giá trên là giá bán trên phương tiện bên mua tại 

xưởng sản xuất của Công ty TNHH XDTH Kim 

Thành, địa chỉ: Đ/c: Km 1135 Quốc lộ 1A, phường 

Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai

Công ty TNHH XDTH 

Kim Thành
                                  262.300   



D 400 - 5 " nt nt                                   346.700   

D 600 - 6 " nt nt                                   520.800   

D 800 - 8 " nt nt                                   836.000   

D 1000 - 10 " nt nt                                1.264.000   

D 1200 - 12 " nt nt                                2.156.000   

D 1500 - 12 " nt nt                                2.850.000   

D 1800 - 15 " nt nt                                3.702.000   

D 2000 - 15 " nt nt                                4.017.000   

Ống cống bê tông cốt thép 

ly tâm (vỉa hè, mác 300)

D 300 - 5 "

Mức giá trên là giá bán trên phương tiện bên mua tại 

xưởng sản xuất của Công ty TNHH XDTH Kim 

Thành, địa chỉ: Đ/c: Km 1135 Quốc lộ 1A, phường 

Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai

Công ty TNHH XDTH 

Kim Thành
                                  257.900   

D 400 - 5 " nt nt                                   319.500   

D 600 - 6 " nt nt                                   474.100   

D 800 - 8 " nt nt                                   752.300   

D 1000 - 10 " nt nt                                1.179.000   

D 1200 - 12 " nt nt                                1.961.000   

D 1500 - 12 " nt nt                                2.795.000   

D 1800 - 15 " nt nt                                3.204.000   

D 2000 - 15 " nt nt                                3.734.000   

Gối cống bê tông cốt thép 

ly tâm

D 300 "

Mức giá trên là giá bán trên phương tiện bên mua tại 

xưởng sản xuất của Công ty TNHH XDTH Kim 

Thành, địa chỉ: Đ/c: Km 1135 Quốc lộ 1A, phường 

Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai

Công ty TNHH XDTH 

Kim Thành
                                    81.300   

D 400 " nt nt                                     96.600   

D 600 " nt nt                                   134.800   

D 800 " nt nt                                   160.600   

D 1000 " nt nt                                   228.800   

D 1200 " nt nt                                   318.700   

D 1500 " nt nt                                   382.500   

D 1800 " nt nt                                   449.500   

D 2000 " nt nt                                   516.600   

Ống cống bê tông cốt thép 

rung ép (tải trọng H30)
TCVN 5847-1994

Ống cống bê tông  D300 đ/mét

Mức giá trên là giá bán trên phương tiện bên mua tại 

xưởng sản xuất của Công ty TNHH Thanh Thảnh, địa 

chỉ: KCN Phù Tài, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia 

Lai

Công ty TNHH Thanh 

Thảnh
462.963

Ống cống bê tông  D400 " nt nt 601.852



Ống cống bê tông  D600 " nt nt 806.765

Ống cống bê tông  D800 " nt nt 1.704.604

Ống cống bê tông  D1000 " nt nt 1.711.939

Ống cống bê tông  D1200 " nt nt 2.420.000

Ống cống bê tông  D1500 " nt nt 3.044.000

Ống cống bê tông  D1800 " nt nt 3.820.000

Ống cống bê tông  D2000 " nt nt 5.000.000

Ống cống bê tông cốt thép 

rung ép (tải trọng H10)
TCVN 5847-1994

Ống cống bê tông  D300 đ/mét

Mức giá trên là giá bán trên phương tiện bên mua tại 

xưởng sản xuất của Công ty TNHH Thanh Thảnh, địa 

chỉ: KCN Phù Tài, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia 

Lai

Công ty TNHH Thanh 

Thảnh
407.000

Ống cống bê tông  D400 " nt nt 433.049

Ống cống bê tông  D500 " nt nt 440.000

Ống cống bê tông  D600 " nt nt 680.000

Ống cống bê tông  D800 " nt nt 965.000

Ống cống bê tông  D1000 " nt nt 1.250.000

Ống cống bê tông  D1200 " nt nt 2.050.000

Ống cống bê tông  D1500 " nt nt 2.902.329

Ống cống bê tông  D1800 " 3.200.000

Ống cống bê tông  D2000 " 3.300.000

Ống cống bê tông cốt thép 

rung ép (tải trọng VH)
TCVN 5847-1994

Ống cống bê tông  D300 đ/mét

Mức giá trên là giá bán trên phương tiện bên mua tại 

xưởng sản xuất của Công ty TNHH Thanh Thảnh, địa 

chỉ: KCN Phù Tài, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia 

Lai

Công ty TNHH Thanh 

Thảnh
260.000

Ống cống bê tông  D400 " nt 325.000

Ống cống bê tông  D600 " nt 628.080

Ống cống bê tông  D800 " nt 914.667

Ống cống bê tông  D1000 " nt 1.200.000

Ống cống bê tông  D1200 " nt 1.940.000

Ống cống bê tông  D1500 " nt 2.110.000

Ống cống bê tông  D1800 " nt 2.760.000

Ống cống bê tông  D2000 " 2.930.000

Gối cống bê tông các loại TCVN 5847-1994



Gối cống bê tông  D300 đ/cái

Mức giá trên là giá bán trên phương tiện bên mua tại 

xưởng sản xuất của Công ty TNHH Thanh Thảnh, địa 

chỉ: KCN Phù Tài, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia 

Lai

Công ty TNHH Thanh 

Thảnh
125.000

Gối cống bê tông  D400 " nt nt 135.000

Gối cống bê tông  D600 " nt nt 180.827

Gối cống bê tông  D800 " nt nt 250.000

Gối cống bê tông  D1000 " nt nt 270.000

Gối cống bê tông  D1200 " nt nt 347.000

Gối cống bê tông  D1500 " nt nt 419.000

Gối cống bê tông  D2000 " nt nt 530.000

Vật tư nước

Kích thước danh nghĩa 

(Ống nước nhựa và phụ 

kiện nhựa Đệ Nhất ) đồng/m

TCVN 9113:2012

Đường kính ngoài  x  

độ dày  x  chiều dài 

(mm x mm x m)

Giá bán tại chân công trình trên địa bàn tỉnh (Giá 

chưa tính chi phí bốc dỡ hàng xuống xe)
Áp lực làm việc

m/m " nt  (Bar)

16 " 21 x 1,7x 4 nt 16                                       8.800   

16 " 21 x 3,0x 4 nt 22                                     14.700   

20 " 27 x 1,9x 4 nt 19                                     12.400   

20 " 27 x 3,0x 4 nt 22                                     19.400   

25 " 34 x 2,1x 4 nt 16                                     17.400   

25 " 34 x 3,0x 4 nt 18                                     24.600   

32 " 42 x 2,1x 4 nt 12                                     23.000   

32 " 42 x 3,5x 4 nt 16                                     38.100   

40 " 49 x 2,5x 4 nt 12                                     30.100   

40 " 49 x 3,5x 4 nt 16                                     41.600   

50 " 60 x 2,5x 4 nt 10                                     37.700   

50 " 60 x 3,0x 4 nt 11                                     46.400   

50 " 60 x 4,0x 4 nt 12                                     58.400   

50 " 60 x 4,5x 4 nt 16                                     68.500   

50 " 63 x 1,9x 4 nt 06                                     35.000   

50 " 63 x 3,0x 4 nt 10                                     53.200   

65 " 73 x 3,0x 4 nt 08                                     57.300   

65 " 75 x 2,2x 4 nt 06                                     48.600   

65 " 75 x 3,6x 4 nt 10                                     76.300   

65 " 76 x 3,0x 4 nt 08                                     57.900   

65 " 76 x 4,5x 4 nt 12                                     97.800   

80 " 90 x 2,2x 6 nt 05                                     54.200   

80 " 90 x 2,7x 6 nt 06                                     70.800   

80 " 90 x 3,0x 4 nt 06                                     69.600   

80 " 90 x 3,5x 6 nt 08                                     81.100   

80 " 90 x 4,0x 4 nt 09                                     89.100   

80 " 90 x 4,3x 6 nt 10                                   109.100   

80 " 90 x 5,4x 6 nt 12,5                                   132.400   

100 " 110 x 2,7x 6 nt 05                                     84.800   

100 " 110 x 3,2x 6 nt 06                                   101.600   



100 " 110 x 4,2x 6 nt 08                                   129.900   

100 " 110 x 5,3x 6 nt 10                                   161.800   

100 " 110 x 6,6x 6 nt 12,5                                   199.100   

100 " 114 x 3,5x 4 nt 06                                     99.600   

100 " 114 x 5,0x 4 nt 09                                   146.400   

100 " 114 x 7,0x 4 nt 12                                   214.700   

100 " 121 x 6,7x 6 (AS)) nt 12                                   213.300   

125 " 140 x 3,5x 4 nt 05                                   129.800   

125 " 140 x 4,1x 6 nt 06                                   164.000   

125 " 140 x 5,0x 4 nt 08                                   199.100   

125 " 140 x 6,7x 6 nt 10                                   258.300   

125 " 140 x 7,5x 4 nt 12                                   293.800   

150 " 160 x 4,0x 6 nt 05                                   181.900   

150 " 160 x 4,7x 6 nt 06                                   213.200   

150 " 160 x 6,2x 6 nt 08                                   274.700   

150 " 160 x 7,7x 6 nt 10                                   338.600   

150 " 160 x 9,5x 6 nt 12,5                                   411.900   

150 " 168 x 4,5x 4 nt 06                                   191.600   

150 " 168 x 7,0x 4 nt 09                                   308.300   

150 " 168 x 9,0x 4 nt 12                                   431.000   

150 " 177 x 9,7x 6 (AS) nt 12                                   450.500   

200 " 200 x 4,9x 6 nt 05                                   276.900   

200 " 200 x 5,9x 6 nt 06                                   331.900   

200 " 200 x 7,7x 6 nt 08                                   428.100   

200 " 200 x 9,6x 6 nt 10                                   525.600   

200 " 200 x 11,9x 6 nt 12,5                                   647.100   

200 " 220 x 6,6x 4 nt 06                                   381.000   

200 " 220 x 8,7x 6 nt 09                                   497.300   

200 " 222 x 9,7x 6 (IS0) nt 10                                   575.600   

200 " 225 x 5,5x 6 nt 05                                   346.400   

200 " 225 x 6,6x 6 nt 06                                   417.200   

200 " 225 x 8,6x 6 nt 08                                   538.200   

200 " 225 x 10,8x 6 nt 10                                   663.500   

250 " 250 x 6,2x 6 nt 05                                   437.400   

250 " 250 x 7,3x 6 nt 06                                   513.000   

250 " 250 x 9,6x 6 nt 08                                   666.800   

250 " 250 x 11,9x 6 nt 10                                   812.000   

250 " 250 x 14,8x 6 nt 12,5                                1.005.600   

250 " 280 x 8,2x 6 nt 06                                   644.800   

250 " 280 x 10,7x 6 nt 08                                   832.800   

250 " 280 x 13,4x 6 nt 10                                1.024.300   

300 " 315 x 7,7x 6 nt 05                                   657.000   

300 " 315 x 9,2x 6 nt 06                                   811.700   

300 " 315 x 12,1x 6 nt 08                                1.051.500   

300 " 315 x 15,0x 6 nt 10                                1.287.100   



355 " 355 x 8,7x 6 nt 05                                   881.800   

355 " 355 x 10,4x 6 nt 06                                1.049.200   

400 " 400 x 9,8x 6 nt 05                                1.096.700   

400 " 400 x 11,7x 6 nt 06                                1.303.500   

400 " 400 x 19,1x 6 nt 10                                2.081.000   

450 " 450 x 17,2x 6 nt 08                                2.200.200   

500 " 500 x 12,3x 6 nt 05                                1.773.200   

500 " 500 x 14,6x 6 nt 06                                2.094.700   

630 " 630 x 18,4x 6 nt 06                                3.331.800   

630 " 630 x 30,0x 6 nt 10                                5.329.200   

ỐNG NHỰA uPVC - Sản 

phẩm ống nhựa của CTCP 

Nhựa Đồng Nai

Giá bán tại chân công trình trên địa bàn tỉnh (Giá 

chưa tính chi phí bốc dỡ hàng xuống xe)

Đường kính x Độ 

dày

Áp suất vận hành

(BAR)

"

(Tiêu chuẩn: BS 

3505:1986; QCVN12-

1:2011/BYT; 

TCVN16:2017/BXD

 (Hệ Inch) 

D21x1.6mm nt PN15

                                      8.800   

" D27x1.8mm nt PN12                                     12.400   

" D34x2.0mm nt PN12                                     17.500   

" D42x2.1mm nt PN9                                     23.200   

" D49x2.4mm nt PN9                                     30.100   

" D60x2.0mm nt PN6                                     31.900   

" D90x2.9mm nt PN6                                     68.900   

" D114x3.8mm nt PN6                                   114.300   

" D168x4.3mm nt PN5                                   191.700   

"

Tiêu chuẩn: AS/NZS 

1477:2006 

(Hệ Ciod )

D100x6.7mm nt PN12

                                  213.300   

" D150x9.7mm nt PN12                                   450.500   

" D200x9.7mm nt PN10                                   575.600   

" D250x10.7mm nt PN10                                   838.100   

Ống nhựa Công ty CP Tập 

đoàn Hoa Sen

Tiêu chuẩn BS 

3505:1968 (hệ Inch); 

TCVN 6151:1996, 

TCVN 6151:2002-ISO 

4422:1990/1996 (hệ 

mét)

Giá bán tại chân công trình trên địa bàn tỉnh Áp suất

Φ21 x 1.6mm " nt 15 bar                                       8.800   

Φ21 x 2.0mm " nt 15/18 bar                                     10.600   

Φ21 x 3.0mm " nt 25/29/32 bar                                     14.700   

Φ27 x 1.8mm " nt 12/14 bar                                     12.400   

Φ27 x 2.0mm " nt 15/16 bar                                     13.400   

Ống UPVC - Thoát nước 

tưới tiêu 

 Ống uPVC DNP-



Φ27x3.0mm " nt 22/25 bar                                     19.400   

Φ34 x 2.0mm " nt 12/13 bar                                     17.400   

Φ34 x 3.0mm " nt 16/19/20 bar                                     24.600   

Φ42 x 2.1mm " nt 9/10 bar                                     23.000   

Φ42x3.0mm " nt 12/15 bar                                     31.800   

Φ49 x 2.4mm " nt 9/10 bar                                     30.100   

Φ49 x 3.0mm " nt 12/13 bar                                     37.000   

Φ60 x 1.8mm " nt 5/6 bar                                     28.700   

Φ60 x 2.0mm " nt 6 bar                                     31.900   

Φ60 x 2.5mm " nt 9 bar                                     38.400   

Φ60 x 3.0mm " nt 9/10/12 bar                                     46.600   

Φ60 x 3.5mm " nt 12 bar                                     54.200   

Φ63 x 3.0mm " nt 10 bar                                     53.200   

Φ75 x 2.2mm " nt 6 bar                                     48.600   

Φ75 x 3.0mm " nt 9.0 bar                                     59.200   

Φ76 x 3.0mm " nt 7/8 bar                                     57.900   

Φ90 x 2.6mm " nt 5/6 bar                                     61.400   

Φ90 x 2.9mm " nt 6 bar                                     68.900   

Φ90 x 3.8mm " nt 9 bar                                     89.100   

Φ90 x 5.0mm " nt 12 bar                                   114.800   

Φ110 x 3.2mm " nt 6 bar                                   101.600   

Φ110 x 4.2mm " nt 8 bar                                   129.800   

Φ110 x 5.0mm " nt 9 bar                                   144.100   

Φ114 x 3.2mm " nt 5/6 bar                                     97.100   

Φ114 x 3.5mm " nt 6/6.3 bar                                   100.900   

Φ114 x 4.0mm " nt 6 bar                                   120.900   

Φ114 x 5.0mm " nt 9/10 bar                                   148.900   

Φ125 x 4.8mm " nt 8 bar                                   175.100   

Φ125 x 6.0mm " nt 10 bar                                   200.400   

Φ130 x 4.0mm " nt 6 bar                                   131.800   

Φ130 x 5.0mm " nt 8 bar                                   167.200   

Φ140 x 4.0mm " nt 6 bar                                   156.300   

Φ140 x 5.0mm " nt 7/8 bar                                   199.100   

Φ140 x 5.4mm " nt 8 bar                                   209.000   

Φ140 x 6.7mm " nt 10 bar                                   258.300   

Φ160 x 4.7mm " nt 6 bar                                   213.200   

Φ160 x 6.2mm " nt 8 bar                                   274.800   

Φ160 x 7.7mm " nt 10 bar                                   338.600   

Φ168 x 4.5mm " nt 3/6 bar                                   210.700   

Φ168 x 5.0mm " nt 6 bar                                   234.900   

Φ168 x 7.0mm " nt 9 bar                                   308.200   

Φ168 x 7.3mm " nt 9 bar                                   320.000   

Φ200 x 5.9mm " nt 6 bar                                   331.900   

Φ200 x 7.7mm " nt 8 bar                                   428.000   

Φ200 x 9.6mm " nt 10 bar                                   525.600   



Φ220 x 5.9mm " nt 6 bar                                   361.400   

Φ220 x 6.5mm " nt 6 bar                                   397.000   

Φ220 x 8.7mm " nt 9 bar                                   497.300   

Φ225 x 6.6mm " nt 6 bar                                   417.200   

Φ250 x 7.3mm " nt 6 bar                                   513.000   

Φ250 x 9.6mm " nt 8 bar                                   725.000   

Φ250 x 11.9mm " nt 10 bar                                   812.000   

Φ280 x 8.2mm " nt 6 bar                                   644.400   

Φ280 x 8.6mm " nt 6.3 bar                                   673.500   

Φ280 x 13.4mm " nt 10 bar                                1.024.300   

Φ315 x 9.2mm " nt 6 bar                                   811.700   

Φ315x15.0mm " nt 10 bar                                1.287.100   

Φ400 x 11.7mm " nt 6 bar                                1.303.500   

Φ400 x 12.3mm " nt 6.3 bar                                1.416.500   

Φ400 x 15.3mm " nt 8 bar                                1.833.800   

Φ450x13.8mm " nt 6.3 bar                                1.787.200   

Φ450 x 17.2mm " nt 8 bar                                2.200.200   

Φ500 x 15.3mm " nt 6.3 bar                                2.199.800   

Φ500 x 19.1mm " nt 8 bar                                2.651.800   

Φ560 x 17.2mm " nt 6.3 bar                                2.769.800   

Φ560 x 21.4mm " nt 8 bar                                3.327.800   

Φ630 x 19.3mm " nt 6.3 bar                                3.495.500   

Φ630 x 24.1mm " nt 8 bar                                4.216.300   

Công ty CP Nhựa Bình 

Minh

Tiêu chuẩn BS 

3505:1968 (hệ Inch); 

TCVN 6151:1996, 

TCVN 6151:2002-ISO

 4422:1990/1996 (hệ 

mét)

Giá bán tại chân công trình trên địa bàn tỉnh

Φ21 x 1.6mm " nt 15 bar                                       8.800   

Φ21 x 3.0mm " nt 25/29/32 bar                                     14.700   

Φ27 x 1.8mm " nt 12/14 bar                                     12.400   

Φ27x3.0mm " nt 22/25 bar                                     19.400   

Φ34 x 2.0mm " nt 12/13 bar                                     17.400   

Φ34 x 3.0mm " nt 16/19/20 bar                                     24.600   

Φ42 x 2.1mm " nt 9/10 bar                                     23.000   

Φ42x3.0mm " nt 12/15 bar                                     31.800   

Φ49 x 2.4mm " nt 9/10 bar                                     30.100   

Φ49 x 3.0mm " nt 12/13 bar                                     37.000   

Φ60 x 2.0mm " nt 6 bar                                     31.900   

Φ60 x 2.8mm " nt 9/10 bar                                     44.000   

Φ60 x 3.0mm " nt 9/10/12 bar                                     46.400   

Φ90 x 1.7mm " nt 3 bar/thoát                                     40.700   

Φ90 x 2.9mm " nt 6 bar                                     68.900   

Φ90 x 3.0mm " nt 6/6.3 bar                                     69.600   



Φ90 x 3.8mm " nt 9 bar                                     89.100   

Φ114 x 3.2mm " nt 5/6 bar                                     97.100   

Φ114 x 3.8mm " nt 6 bar                                   114.300   

Φ114 x 4.9mm " nt 9 bar                                   146.400   

Φ130 x 5.0mm " nt 8 bar                                   167.200   

Φ168 x 4.3mm " nt 5/12,5 bar                                   191.600   

Φ168 x 7.3mm " nt 9 bar                                   320.000   

Φ220 x 5.1mm " nt 3/5 bar                                   296.500   

Φ220 x 6.6mm " nt 6 bar                                   381.000   

Φ220 x 8.7mm " nt 9 bar                                   497.300   

Ông nhựa Công ty CP 

nhựa Thiếu niên Tiền 

Phong

"

Tiêu chuẩn BS 

3505:1968 (hệ Inch); 

TCVN 6151:1996, 

TCVN 6151:2002

-ISO 4422:1990/1996 

(hệ mét)

Giá bán tại chân công trình trên địa bàn tỉnh

Φ21 x 1.6mm " nt 15 bar                                       8.909   

Φ27 x 1.8mm " nt 12/14 bar                                     12.818   

Φ27 x 2.0mm " nt 15/16 bar                                     16.091   

Φ27x3.0mm " nt 22/25 bar                                     20.091   

Φ34 x 2.0mm " nt 12/13 bar                                     17.818   

Φ34 x 2.5mm " nt 15 bar                                     21.364   

Φ34 x 3.0mm " nt 16/19/20 bar                                     25.636   

Φ42 x 2.1mm " nt 9/10 bar                                     23.727   

Φ42x3.0mm " nt 12/15 bar                                     33.364   

Φ49 x 2.4mm " nt 9/10 bar                                     31.000   

Φ49 x 3.0mm " nt 12/13 bar                                     38.636   

Φ60 x 1.8mm " nt 5/6 bar                                     39.000   

Φ60 x 2.0mm " nt 6 bar                                     32.727   

Φ60 x 2.8mm " nt 9/10 bar                                     45.182   

Φ60 x 3.0mm " nt 9/10/12 bar                                     48.545   

Φ63 x 1.6mm " nt 5 bar                                     30.727   

Φ63 x 1.9mm " nt 6 bar                                     35.727   

Φ63 x 3.0mm " nt 10 bar                                     55.182   

Φ75 x 1.5mm " nt 4 bar                                     35.727   

Φ75 x 1.9mm " nt 5 bar                                     45.182   

Φ75 x 2.2mm " nt 6 bar                                     49.545   

Φ75 x 2.9mm " nt 5/8 bar                                     66.818   

Φ75 x 3.6mm " nt 10 bar                                     77.818   

Φ75 x 4.5mm " nt 12,5 bar                                   104.091   

Φ90 x 1.5mm " nt 3,2 bar/thoát                                     43.545   

Φ90 x 1.7mm " nt 3 bar/thoát                                     41.636   

Φ90 x 2.2mm " nt 5 bar                                     63.273   

Φ90 x 2.6mm " nt 5/6 bar                                     63.090   

Φ90 x 2.7mm " nt 6 bar                                     72.182   



Φ90 x 2.9mm " nt 6 bar                                     70.727   

Φ90 x 3.0mm " nt 6/6.3 bar                                     73.000   

Φ90 x 3.5mm " nt 8/9 bar                                     96.091   

Φ90 x 3.8mm " nt 9 bar                                     91.182   

Φ90 x 4.3mm " nt 10 bar                                   111.273   

Φ90 x 5.0mm " nt 12 bar                                   120.455   

Φ90 x 5.4mm " nt 12,5 bar                                   147.727   

Φ110 x 2,7mm " nt 5 bar                                     94.182   

Φ110 x 3.2mm " nt 6 bar                                   103.636   

Φ110 x 4.2mm " nt 8 bar                                   150.273   

Φ110 x 5.3mm " nt 10 bar                                   165.545   

Φ110 x 6.6mm " nt 12,5 bar                                   222.000   

Φ114 x 3.2mm " nt 5/6 bar                                     99.545   

Φ114 x 3.5mm " nt 6/6.3 bar                                   109.273   

Φ114 x 3.8mm " nt 6 bar                                   117.091   

Φ114 x 4.0mm " nt 6 bar                                   123.182   

Φ114 x 4.9mm " nt 9 bar                                   150.000   

Φ114 x 5.0mm " nt 9/10 bar                                   154.182   

Φ125 x 3.1mm " nt 5 bar                                   116.364   

Φ125 x 3.7mm " nt 6 bar                                   137.818   

Φ125 x 4.8mm " nt 8 bar                                   175.091   

Φ125 x 6.0mm " nt 10 bar                                   220.364   

Φ125 x7.4mm " nt 12,5 bar                                   273.818   

Φ140 x 3.5mm " nt 5 bar                                   145.545   

Φ140 x 4.1mm " nt 6 bar                                   167.273   

Φ140 x 5.4mm " nt 8 bar                                   229.364   

Φ140 x 6.7mm " nt 10 bar                                   263.455   

Φ160 x 4mm " nt 5/6 bar                                   185.545   

Φ160 x 4.7mm " nt 6 bar                                   217.455   

Φ160 x 6.2mm " nt 8 bar                                   287.364   

Φ160 x 7.7mm " nt 10 bar                                   345.364   

Φ160 x 9.5mm " nt 12,5 bar                                   447.727   

Φ168 x 4.3mm " nt 5/12,5 bar                                   196.091   

Φ168 x 4.5mm " nt 3/6 bar                                   209.545   

Φ168 x 5.0mm " nt 6 bar                                   229.818   

Φ168 x 7.0mm " nt 9 bar                                   317.364   

Φ168 x 7.3mm " nt 9 bar                                   328.091   

Φ200 x 4.9mm " nt 5 bar                                   299.818   

Φ200 x 5.9mm " nt 6 bar                                   338.545   

Φ200 x 7.7mm " nt 8 bar                                   445.000   

Φ200 x 9.6mm " nt 10 bar                                   536.091   

Φ200 x 11.9mm " nt 12,5 bar                                   702.636   

Φ220 x 5.1mm " nt 3/5 bar                                   303.818   

Φ220 x 6.6mm " nt 6 bar                                   390.727   

Φ220 x 8.7mm " nt 9 bar                                   509.727   



Φ225 x 5.5mm " nt 5 bar                                   365.364   

Φ225 x 6.6mm " nt 6 bar                                   425.545   

Φ225 x 8.6mm " nt 8 bar                                   562.545   

Φ225 x 10.8mm " nt 10 bar                                   676.727   

Φ225 x 13.4mm " nt  12.5 bar                                   892.091   

Φ250 x 6.2mm " nt 5 bar                                   480.727   

Φ250 x 7.3mm " nt 6 bar                                   523.273   

Φ250 x 9.6mm " nt 8 bar                                   725.000   

Φ250 x 11.9mm " nt 10 bar                                   844.182   

Φ250 x 14.8mm " nt 12.5 bar                                1.150.091   

Φ280 x 6.9mm " nt 5 bar                                   571.818   

Φ280 x 8.2mm " nt 6 bar                                   657.273   

Φ280 x 10.7mm " nt 8 bar                                   865.273   

Φ280 x 13.4mm " nt 10 bar                                1.092.909   

Φ280 x 16.6mm " nt 12.5 bar                                1.380.091   

Φ315 x 7.7mm " nt 5 bar                                   717.364   

Φ315 x 9.2mm " nt 6 bar                                   827.909   

Φ315x12.1mm " nt 8 bar                                1.081.273   

Φ315x15.0mm " nt 10 bar                                1.378.909   

Φ315x18.7mm " nt 12.5 bar                                1.747.818   

Φ355 x 8.7mm " nt 5/6 bar                                   937.273   

Φ355 x 10.4mm " nt 6 bar                                1.115.000   

Φ400 x 9.8mm " nt 5 bar                                1.191.000   

Φ400 x 11.7mm " nt 6 bar                                1.392.545   

Φ400 x 15.3mm " nt 8 bar                                1.833.818   

Φ400 x 19.1mm " nt 10 bar                                2.122.636   

Φ450x13.2mm " nt 6 bar                                1.787.182   

Φ450 x 17.2mm " nt 8 bar                                2.349.909   

Φ450 x 21.5mm " nt 10 bar                                2.731.909   

Φ500 x 19.1mm " nt 8 bar                                2.881.545   

Φ500 x 23.9mm " nt 10 bar                                3.104.090   

Φ560 x 17.2mm " nt 6.3 bar                                2.551.091   

Φ560 x 21.4mm " nt 8 bar                                3.592.182   

Φ560 x 26.7mm " nt 10 bar                                3.897.364   

Ống nhựa Tập đoàn Tân Á 

Đại Thành
"

Tiêu chuẩn BS 

3505:1968 (hệ Inch); 

TCVN 6151:1996, 

TCVN 6151:2002-ISO 

4422:1990/1996 (hệ 

mét)

Giá bán tại chân công trình trên địa bàn tỉnh

Φ21 x 1.6mm " nt 16 bar                                     10.545   

Φ21 x 2.4mm " nt 25 bar                                     12.364   

Φ27 x 1.6mm " nt 12,5 bar                                     12.000   

Φ27 x 2.0mm " nt 16 bar                                     13.273   

Φ27x3.0mm " nt 25 bar                                     18.818   



Φ34 x 2.0mm " nt 12/13 bar                                     18.364   

Φ34 x 2.6mm " nt 16 bar                                     27.636   

Φ42 x 2.0mm " nt 10 bar                                     23.545   

Φ48 x 2.3mm " nt 10 bar                                     28.364   

Φ48 x 2,9mm " nt 12/13 bar                                     34.364   

Φ60 x 1.9mm " nt 6 bar                                     34.909   

Φ60 x 2.3mm " nt 8 bar                                     40.636   

Φ60 x 2.9mm " nt 10 bar                                     49.091   

Φ60 x 3.6mm " nt 12,5 bar                                     61.636   

Φ75 x 1.5mm " nt 4 bar                                     33.545   

Φ75 x 2.2mm " nt 6 bar                                     44.273   

Φ75 x 2.9mm " nt 8 bar                                     57.818   

Φ75 x 3.6mm " nt 10 bar                                     71.545   

Φ75 x 4.5mm " nt 12,5 bar                                     90.091   

Φ90 x 1.5mm " nt 3 bar/thoát                                     41.000   

Φ90 x 2.2mm " nt 5 bar                                     54.727   

Φ90 x 2.7mm " nt 6 bar                                     63.364   

Φ90 x 3.5mm " nt 8 bar                                     83.091   

Φ90 x 4.3mm " nt 12,5 bar                                   103.091   

Φ90 x 5.4mm " nt 12,5 bar                                   128.000   

Φ110 x 1,9mm " nt 3bar                                     61.818   

Φ110 x 2,7mm " nt 5 bar                                     81.545   

Φ110 x 3.2mm " nt 6 bar                                     92.818   

Φ110 x 4.2mm " nt 8 bar                                   130.000   

Φ110 x 5.3mm " nt 10 bar                                   155.636   

Φ110 x 6.6mm " nt 12,5 bar                                   192.091   

Φ125 x 3.1mm " nt 5 bar                                   100.818   

Φ125 x 3.7mm " nt 6 bar                                   119.364   

Φ125 x 4.8mm " nt 8 bar                                   151.545   

Φ125 x 6.0mm " nt 10 bar                                   190.818   

Φ125 x7.4mm " nt 12,5 bar                                   234.000   

Φ140 x 3.5mm " nt 5 bar                                   126.000   

Φ140 x 4.1mm " nt 6 bar                                   148.545   

Φ140 x 5.4mm " nt 8 bar                                   198.636   

Φ140 x 6.7mm " nt 10 bar                                   243.182   

Φ140 x 8.3mm " nt 12,5 bar                                   299.000   

Φ160 x 4mm " nt 5 bar                                   166.636   

Φ160 x 4.7mm " nt 6 bar                                   192.364   

Φ160 x 6.2mm " nt 8 bar                                   248.818   

Φ160 x 7.7mm " nt 10 bar                                   315.727   

Φ160 x 9.5mm " nt 12,5 bar                                   387.545   

Φ200 x 4.9mm " nt 5 bar                                   259.545   

Φ200 x 5.9mm " nt 6 bar                                   301.818   

Φ200 x 7.7mm " nt 8 bar                                   385.182   

Φ200 x 9.6mm " nt 10 bar                                   493.364   



Φ200 x 11.9mm " nt 12,5 bar                                   608.182   

Φ225 x 5.5mm " nt 5 bar                                   316.364   

Φ225 x 6.6mm " nt 6 bar                                   375.091   

Φ225 x 8.6mm " nt 8 bar                                   487.000   

Φ225 x 10.8mm " nt 10 bar                                   624.727   

Φ225 x 13.4mm " nt  12.5 bar                                   772.091   

Φ250 x 6.2mm " nt 5 bar                                   416.091   

Φ250 x 7.3mm " nt 6 bar                                   485.545   

Φ250 x 9.6mm " nt 8 bar                                   627.636   

Φ250 x 11.9mm " nt 10 bar                                   793.364   

Φ250 x 14.8mm " nt 12.5 bar                                   982.636   

Φ280 x 6.9mm " nt 5 bar                                   494.818   

Φ280 x 8.2mm " nt 6 bar                                   583.000   

Φ280 x 10.7mm " nt 8 bar                                   749.000   

Φ280 x 13.4mm " nt 10 bar                                1.027.182   

Φ280 x 16.6mm " nt 12.5 bar                                1.179.182   

Φ315 x 7.7mm " nt 5 bar                                   621.000   

Φ315 x 9.2mm " nt 6 bar                                   745.000   

Φ315x12.1mm " nt 8 bar                                   936.091   

Φ315x15.0mm " nt 10 bar                                1.296.000   

Φ315x18.7mm " nt 12.5 bar                                1.492.273   

Φ355 x 8.7mm " nt 5/6 bar                                   811.364   

Φ355 x 10.4mm " nt 6 bar                                   965.273   

Φ400 x 9.8mm " nt 5 bar                                1.031.000   

Φ400 x 11.7mm " nt 6 bar                                1.235.182   

Φ400 x 15.3mm " nt 8 bar                                1.587.364   

Φ400 x 19.1mm " nt 10 bar                                1.961.091   

Φ450x13.2mm " nt 6 bar                                1.554.909   

Φ450 x 17.2mm " nt 8 bar                                2.007.727   

Φ450 x 21.5mm " nt 10 bar                                2.487.273   

Công ty TNHH Hóa nhựa 

Đệ Nhất và Công ty CP 

Tập đoàn Hoa Sen

Tiêu chuẩn BS 

3505:1968 (hệ Inch); 

TCVN 6151:1996, 

TCVN 6151:2002-ISO 

4422:1990/1996 (hệ 

mét)

Giá bán tại chân công trình trên địa bàn tỉnh

Ống HDPE-PE100 nt Độ dày (PN6)

Ø 110 nt 4.2                                   100.100   

Ø 125 nt 4.8                                   129.200   

Ø 140 nt 5.4                                   162.800   

Ø 160 nt 6.2                                   214.000   

Ø 180 nt 6.9                                   267.100   

Ø 200 nt 7.7                                   331.000   

Ø 225 nt 8.6                                   415.100   

Ø 250 nt 9.6                                   524.700   



Ø 280 nt 10.7                                   643.000   

Ø 315 nt 12.1                                   816.900   

Ø 355 nt 13.6                                1.035.000   

Ø 400 nt 15.3                                1.313.600   

Độ dày (PN8)

Ø 40 nt 2.0                                     17.200   

Ø 50 nt 2.4                                     26.700   

Ø 63 nt 3.0                                     41.700   

Ø 75 nt 3.6                                     59.200   

Ø 90 nt 4.3                                     83.300   

Ø 110 nt 5.3                                   125.000   

Ø 125 nt 6.0                                   159.800   

Ø 140 nt 6.7                                   200.000   

Ø 160 nt 7.7                                   262.200   

Ø 180 nt 8.6                                   329.600   

Ø 200 nt 9.6                                   408.300   

Ø 225 nt 10.8                                   516.000   

Ø 250 nt 11.9                                   631.500   

Ø 280 nt 13.4                                   797.100   

Ø 315 nt 15.0                                1.001.700   

Ø 355 nt 16.9                                1.271.800   

Ø 400 nt 19.1                                1.621.700   

PN 10

Ø 32 nt 2.0                                     13.600   

Ø 40 nt 2.4                                     20.800   

Ø 50 nt 3.0                                     32.100   

Ø 63 nt 3.8                                     51.200   

Ø 75 nt 4.5                                     71.400   

Ø 90 nt 5.4                                   102.800   

Ø 110 nt 6.6                                   152.800   

Ø 125 nt 7.4                                   194.900   

Ø 140 nt 8.3                                   244.700   

Ø 160 nt 9.5                                   319.400   

Ø 180 nt 10.7                                   404.000   

Ø 200 nt 11.9                                   498.400   

Ø 225 nt 13.4                                   628.800   

Ø 250 nt 14.8                                   774.800   

Ø 280 nt 16.6                                   968.200   

Ø 315 nt 18.7                                1.232.600   

Ø 355 nt 21.1                                1.568.600   

Ø 400 nt 23.7                                1.982.600   

PN 12,5

Ø 20 nt -                                       7.400   

Ø 25 nt 2.0                                     10.200   

Ø 32 nt 2.4                                     16.800   



Ø 40 nt 3.0                                     25.200   

Ø 50 nt 3.7                                     38.600   

Ø 63 nt 4.7                                     61.500   

Ø 75 nt 5.6                                     87.200   

Ø 90 nt 6.7                                   124.700   

Ø 110 nt 8.1                                   184.800   

Ø 125 nt 9.2                                   238.100   

Ø 140 nt 10.3                                   298.200   

Ø 160 nt 11.8                                   389.200   

Ø 180 nt 13.3                                   494.000   

Ø 200 nt 14.7                                   605.900   

Ø 225 nt 16.6                                   769.400   

Ø 250 nt 18.4                                   947.700   

Ø 280 nt 20.6                                1.187.600   

Ø 315 nt 23.2                                1.505.100   

Ø 355 nt 26.1                                1.908.000   

Ø 400 nt 29.4                                2.419.800   

PN 16

Ø 20 nt 2.0                                       8.100   

Ø 25 nt 2.3                                     12.000   

Ø 32 nt 3.0                                     19.600   

Ø 40 nt 3.7                                     30.300   

Ø 50 nt 4.6                                     46.800   

Ø 63 nt 5.8                                     74.200   

Ø 75 nt 6.8                                   103.500   

Ø 90 nt 8.2                                   149.900   

Ø 110 nt 10.0                                   222.400   

Ø 125 nt 11.4                                   288.400   

Ø 140 nt 12.7                                   359.400   

Ø 160 nt 14.6                                   471.800   

Ø 180 nt 16.4                                   596.300   

Ø 200 nt 18.2                                   735.400   

Ø 225 nt 20.5                                   930.800   

Ø 250 nt 22.7                                1.144.800   

Ø 280 nt 25.4                                1.435.200   

Ø 315 nt 28.6                                1.816.700   

Ø 355 nt 32.2                                2.306.100   

Ø 400 nt 36.3                                2.927.900   

PN 20

Ø 20 nt 2.3                                       9.400   

Ø 25 nt 3.0                                     14.900   

Ø 32 nt 3.6                                     23.000   

Ø 40 nt 4.5                                     35.900   

Ø 50 nt 5.6                                     55.600   

Ø 63 nt 7.1                                     88.700   



Ø 75 nt 8.4                                   124.700   

Ø 90 nt 10.1                                   179.800   

Ø 110 nt 12.3                                   268.400   

Ø 125 nt 14.0                                   338.200   

Ø 140 nt 15.7                                   435.500   

Ø 160 nt 17.9                                   567.600   

Công ty CP nhựa Thiếu 

niên tiền phong 
Giá bán tại chân công trình trên địa bàn tỉnh

Độ dày (PN6)

Ø 110 nt 4.2                                     97.273   

Ø 125 nt 4.8                                   125.818   

Ø 140 nt 5.4                                   157.909   

Ø 160 nt 6.2                                   206.909   

Ø 180 nt 6.9                                   258.545   

Ø 200 nt 7.7                                   321.091   

Ø 225 nt 8.6                                   402.818   

Ø 250 nt 9.6                                   499.000   

Ø 280 nt 10.7                                   618.818   

Ø 315 nt 12.1                                   789.091   

Ø 355 nt 13.6                                1.002.273   

Ø 400 nt 15.3                                1.264.455   

Độ dày (PN8)

Ø 40 nt 2.0                                     16.636   

Ø 50 nt 2.4                                     25.818   

Ø 63 nt 3.0                                     40.091   

Ø 75 nt 3.6                                     57.000   

Ø 90 nt 4.3                                     90.000   

Ø 110 nt 5.3                                   120.818   

Ø 125 nt 6.0                                   156.000   

Ø 140 nt 6.7                                   194.273   

Ø 160 nt 7.7                                   255.091   

Ø 180 nt 8.6                                   321.182   

Ø 200 nt 9.6                                   400.091   

Ø 225 nt 10.8                                   503.818   

Ø 250 nt 11.9                                   614.818   

Ø 280 nt 13.4                                   784.273   

Ø 315 nt 15.0                                   982.455   

Ø 355 nt 16.9                                1.235.455   

Ø 400 nt 19.1                                1.584.364   

PN 10

Ø 32 nt 2.0                                     13.182   

Ø 40 nt 2.4                                     20.091   

Ø 50 nt 3.0                                     30.818   

Ø 63 nt 3.8                                     49.273   

Ø 75 nt 4.5                                     70.273   



Ø 90 nt 5.4                                     99.727   

Ø 110 nt 6.6                                   151.091   

Ø 125 nt 7.4                                   190.727   

Ø 140 nt 8.3                                   238.091   

Ø 160 nt 9.5                                   312.909   

Ø 180 nt 10.7                                   393.909   

Ø 200 nt 11.9                                   493.636   

Ø 225 nt 13.4                                   606.727   

Ø 250 nt 14.8                                   751.727   

Ø 280 nt 16.6                                   936.636   

Ø 315 nt 18.7                                1.192.727   

Ø 355 nt 21.1                                1.515.727   

Ø 400 nt 23.7                                1.926.000   

PN 12,5

Ø 25 nt 2.0                                       9.818   

Ø 32 nt 2.4                                     16.091   

Ø 40 nt 3.0                                     24.273   

Ø 50 nt 3.7                                     37.091   

Ø 63 nt 4.7                                     59.727   

Ø 75 nt 5.6                                     84.727   

Ø 90 nt 6.7                                   120.545   

Ø 110 nt 8.1                                   180.545   

Ø 125 nt 9.2                                   232.455   

Ø 140 nt 10.3                                   288.364   

Ø 160 nt 11.8                                   376.273   

Ø 180 nt 13.3                                   479.727   

Ø 200 nt 14.7                                   587.818   

Ø 225 nt 16.6                                   743.091   

Ø 250 nt 18.4                                   923.909   

Ø 280 nt 20.6                                1.158.364   

Ø 315 nt 23.2                                1.448.818   

Ø 355 nt 26.1                                1.837.545   

Ø 400 nt 29.4                                2.326.364   

PN 16

Ø 20 nt 2.0                                       7.727   

Ø 25 nt 2.3                                     11.727   

Ø 32 nt 3.0                                     18.818   

Ø 40 nt 3.7                                     29.182   

Ø 50 nt 4.6                                     45.273   

Ø 63 nt 5.8                                     71.182   

Ø 75 nt 6.8                                   101.091   

Ø 90 nt 8.2                                   144.727   

Ø 110 nt 10.0                                   218.000   

Ø 125 nt 11.4                                   282.000   

Ø 140 nt 12.7                                   349.636   



Ø 160 nt 14.6                                   462.364   

Ø 180 nt 16.4                                   581.636   

Ø 200 nt 18.2                                   727.727   

Ø 225 nt 20.5                                   889.727   

Ø 250 nt 22.7                                1.106.909   

Ø 280 nt 25.4                                1.387.273   

Ø 315 nt 28.6                                1.756.000   

Ø 355 nt 32.2                                2.229.273   

Ø 400 nt 36.3                                2.841.000   

PN 20

Ø 20 nt 2.3                                       9.091   

Ø 25 nt 3.0                                     13.727   

Ø 32 nt 3.6                                     22.636   

Ø 40 nt 4.5                                     34.636   

Ø 50 nt 5.6                                     53.545   

Ø 63 nt 7.1                                     85.273   

Ø 75 nt 8.4                                   120.727   

Ø 90 nt 10.1                                   173.273   

Ø 110 nt 12.3                                   262.364   

Ø 125 nt 14.0                                   336.273   

Ø 140 nt 15.7                                   420.545   

Ø 160 nt 17.9                                   551.636   

Ø 180 nt 20.1                                   697.455   

Ø 200 nt 22.4                                   867.727   

Ø 225 nt 25.2                                1.073.182   

Ø 250 nt 27.9                                1.324.364   

Ø 280 nt 31.3                                1.658.818   

Ø 315 nt 35.2                                2.113.182   

Ø 355 nt 39.7                                2.680.727   

Ø 400 nt 44.7                                3.414.182   

Tập đoàn Tân Á Đại Thành Giá bán tại chân công trình trên địa bàn tỉnh

Độ dày (PN6)

Ø 40 nt 1,6                                     18.182   

Ø 50 nt 2                                     27.273   

Ø 63 nt 2,5                                     45.455   

Ø 75 nt 2,9                                     60.455   

Ø 90 nt 3,5                                     90.909   

Ø 110 nt 4.2                                   109.091   

Ø 125 nt 4.8                                   140.909   

Ø 140 nt 5.4                                   177.273   

Ø 160 nt 6.2                                   236.364   

Ø 180 nt 6.9                                   290.909   

Ø 200 nt 7.7                                   363.636   

Ø 225 nt 8.6                                   458.182   

Ø 250 nt 9.6                                   570.909   



Ø 280 nt 10.7                                   709.091   

Ø 315 nt 12.1                                   900.000   

Ø 355 nt 13.6                                1.145.455   

Ø 400 nt 15.3                                1.445.455   

nt Độ dày (PN8)

Ø 40 nt 2.0                                     19.091   

Ø 50 nt 2.4                                     29.091   

Ø 63 nt 3.0                                     45.455   

Ø 75 nt 3.6                                     64.545   

Ø 90 nt 4.3                                   101.818   

Ø 110 nt 5.3                                   136.364   

Ø 125 nt 6.0                                   177.273   

Ø 140 nt 6.7                                   222.727   

Ø 160 nt 7.7                                   290.909   

Ø 180 nt 8.6                                   363.636   

Ø 200 nt 9.6                                   454.545   

Ø 225 nt 10.8                                   572.727   

Ø 250 nt 11.9                                   698.182   

Ø 280 nt 13.4                                   895.455   

Ø 315 nt 15.0                                1.122.727   

Ø 355 nt 16.9                                1.409.091   

Ø 400 nt 19.1                                1.809.091   

PN 10

Ø 32 nt 2.0                                     14.545   

Ø 40 nt 2.4                                     22.727   

Ø 50 nt 3.0                                     34.545   

Ø 63 nt 3.8                                     56.364   

Ø 75 nt 4.5                                     80.000   

Ø 90 nt 5.4                                   113.636   

Ø 110 nt 6.6                                   172.727   

Ø 125 nt 7.4                                   218.182   

Ø 140 nt 8.3                                   272.727   

Ø 160 nt 9.5                                   359.091   

Ø 180 nt 10.7                                   450.000   

Ø 200 nt 11.9                                   563.636   

Ø 225 nt 13.4                                   690.909   

Ø 250 nt 14.8                                   854.545   

Ø 280 nt 16.6                                1.072.727   

Ø 315 nt 18.7                                1.363.636   

Ø 355 nt 21.1                                1.727.273   

Ø 400 nt 23.7                                2.200.000   

PN 12,5

Ø 25 nt 2.0                                     10.909   

Ø 32 nt 2.4                                     18.182   

Ø 40 nt 3.0                                     27.273   



Ø 50 nt 3.7                                     41.818   

Ø 63 nt 4.7                                     68.182   

Ø 75 nt 5.6                                     96.364   

Ø 90 nt 6.7                                   136.364   

Ø 110 nt 8.1                                   204.545   

Ø 125 nt 9.2                                   263.636   

Ø 140 nt 10.3                                   327.273   

Ø 160 nt 11.8                                   427.273   

Ø 180 nt 13.3                                   545.455   

Ø 200 nt 14.7                                   668.182   

Ø 225 nt 16.6                                   845.455   

Ø 250 nt 18.4                                1.054.545   

Ø 280 nt 20.6                                1.327.273   

Ø 315 nt 23.2                                1.654.545   

Ø 355 nt 26.1                                2.100.000   

Ø 400 nt 29.4                                2.654.545   

PN 16

Ø 20 nt 2.0                                       8.727   

Ø 25 nt 2.3                                     13.182   

Ø 32 nt 3.0                                     21.364   

Ø 40 nt 3.7                                     33.636   

Ø 50 nt 4.6                                     50.909   

Ø 63 nt 5.8                                     80.909   

Ø 75 nt 6.8                                   116.364   

Ø 90 nt 8.2                                   165.455   

Ø 110 nt 10.0                                   250.000   

Ø 125 nt 11.4                                   322.727   

Ø 140 nt 12.7                                   400.000   

Ø 160 nt 14.6                                   527.273   

Ø 180 nt 16.4                                   663.636   

Ø 200 nt 18.2                                   827.273   

Ø 225 nt 20.5                                1.010.909   

Ø 250 nt 22.7                                1.254.545   

Ø 280 nt 25.4                                1.581.818   

Ø 315 nt 28.6                                2.009.091   

Ø 355 nt 32.2                                2.545.455   

Ø 400 nt 36.3                                3.245.455   

PN 20

Ø 20 nt 2.3                                     10.364   

Ø 25 nt 3.0                                     16.545   

Ø 32 nt 3.6                                     25.455   

Ø 40 nt 4.5                                     39.091   

Ø 50 nt 5.6                                     61.818   

Ø 63 nt 7.1                                     98.182   

Ø 75 nt 8.4                                   138.182   



Ø 90 nt 10.1                                   200.000   

Ø 110 nt 12.3                                   300.000   

Ø 125 nt 14.0                                   381.818   

Ø 140 nt 15.7                                   481.818   

Ø 160 nt 17.9                                   631.818   

Ø 180 nt 20.1                                   800.000   

Ø 200 nt 22.4                                1.000.000   

Ø 225 nt 25.2                                1.218.182   

Ø 250 nt 27.9                                1.509.091   

Ø 280 nt 31.3                                1.900.000   

Ø 315 nt 35.2                                2.418.182   

Ø 355 nt 39.7                                3.072.727   

Ø 400 nt 44.7                                3.900.000   

Công ty CP nhựa Đồng Nai Giá bán tại chân công trình trên địa bàn tỉnh

Độ dày (PN6)

Ø 110 nt 4.2                                     96.980   

Ø 125 nt 4.8                                   125.440   

Ø 140 nt 5.4                                   157.440   

Ø 160 nt 6.2                                   206.290   

Ø 180 nt 6.9                                   257.770   

Ø 200 nt 7.7                                   320.130   

Ø 225 nt 8.6                                   401.610   

Ø 250 nt 9.6                                   497.500   

Ø 280 nt 10.7                                   616.960   

Ø 315 nt 12.1                                   786.720   

Ø 355 nt 13.6                                   999.270   

Ø 400 nt 15.3                                1.260.660   

Độ dày (PN8)

Ø 40 nt 2.0                                     16.590   

Ø 50 nt 2.4                                     25.740   

Ø 63 nt 3.0                                     39.970   

Ø 75 nt 3.6                                     56.830   

Ø 90 nt 4.3                                     89.730   

Ø 110 nt 5.3                                   120.460   

Ø 125 nt 6.0                                   155.530   

Ø 140 nt 6.7                                   193.690   

Ø 160 nt 7.7                                   254.330   

Ø 180 nt 8.6                                   320.220   

Ø 200 nt 9.6                                   398.890   

Ø 225 nt 10.8                                   502.310   

Ø 250 nt 11.9                                   612.970   

Ø 280 nt 13.4                                   781.920   

Ø 315 nt 15.0                                   979.510   

Ø 355 nt 16.9                                1.231.750   

Ø 400 nt 19.1                                1.579.610   



PN 10

Ø 32 nt 2.0                                     13.140   

Ø 40 nt 2.4                                     20.030   

Ø 50 nt 3.0                                     30.730   

Ø 63 nt 3.8                                     49.130   

Ø 75 nt 4.5                                     70.060   

Ø 90 nt 5.4                                     99.430   

Ø 110 nt 6.6                                   150.640   

Ø 125 nt 7.4                                   190.150   

Ø 140 nt 8.3                                   237.380   

Ø 160 nt 9.5                                   311.970   

Ø 180 nt 10.7                                   392.730   

Ø 200 nt 11.9                                   492.160   

Ø 225 nt 13.4                                   604.910   

Ø 250 nt 14.8                                   749.470   

Ø 280 nt 16.6                                   933.830   

Ø 315 nt 18.7                                1.189.150   

Ø 355 nt 21.1                                1.511.180   

Ø 400 nt 23.7                                1.920.220   

PN 12,5

Ø 25 nt 2.0                                       9.790   

Ø 32 nt 2.4                                     16.040   

Ø 40 nt 3.0                                     24.200   

Ø 50 nt 3.7                                     36.980   

Ø 63 nt 4.7                                     59.550   

Ø 75 nt 5.6                                     84.470   

Ø 90 nt 6.7                                   120.180   

Ø 110 nt 8.1                                   180.000   

Ø 125 nt 9.2                                   231.760   

Ø 140 nt 10.3                                   287.500   

Ø 160 nt 11.8                                   375.140   

Ø 180 nt 13.3                                   478.290   

Ø 200 nt 14.7                                   586.050   

Ø 225 nt 16.6                                   740.860   

Ø 250 nt 18.4                                   921.140   

Ø 280 nt 20.6                                1.154.890   

Ø 315 nt 23.2                                1.444.470   

Ø 355 nt 26.1                                1.832.030   

Ø 400 nt 29.4                                2.319.380   

PN 16

Ø 25 nt 2.3                                     11.690   

Ø 32 nt 3.0                                     18.760   

Ø 40 nt 3.7                                     29.090   

Ø 50 nt 4.6                                     45.140   

Ø 63 nt 5.8                                     70.970   



Ø 75 nt 6.8                                   100.790   

Ø 90 nt 8.2                                   144.290   

Ø 110 nt 10.0                                   217.350   

Ø 125 nt 11.4                                   281.150   

Ø 140 nt 12.7                                   348.590   

Ø 160 nt 14.6                                   460.980   

Ø 180 nt 16.4                                   579.890   

Ø 200 nt 18.2                                   725.540   

Ø 225 nt 20.5                                   887.060   

Ø 250 nt 22.7                                1.103.590   

Ø 280 nt 25.4                                1.383.110   

Ø 315 nt 28.6                                1.750.730   

Ø 355 nt 32.2                                2.222.590   

Ø 400 nt 36.3                                2.832.480   

PN 20

Ø 25 nt 3.0                                     13.690   

Ø 50 nt 5.6                                     53.380   

Ø 63 nt 7.1                                     85.020   

Ø 75 nt 8.4                                   120.360   

Ø 90 nt 10.1                                   172.750   

Ø 110 nt 12.3                                   261.580   

Ø 125 nt 14.0                                   335.260   

Ø 140 nt 15.7                                   419.280   

Ø 160 nt 17.9                                   549.980   

Ø 180 nt 20.1                                   695.360   

Ø 200 nt 22.4                                   865.120   

Ø 225 nt 25.2                                1.069.960   

Ø 250 nt 27.9                                1.320.390   

Ø 280 nt 31.3                                1.653.840   

Ø 315 nt 35.2                                2.106.840   

Ø 355 nt 39.7                                2.672.680   

Ø 400 nt 44.7                                3.403.940   

Công ty CP Nhựa thiếu 

niên tiền phong và Tập 

đoàn Tân Á Đại Thành

Giá bán tại chân công trình trên địa bàn tỉnh

Ống PPR Độ dày

PN 10

Ø 20 nt 1.9-2.3                                     23.364   

Ø 25 nt 2.3-2.8                                     41.727   

Ø 32 nt 2.9                                     54.091   

Ø 40 nt 3.7                                     72.545   

Ø 50 nt 4.6                                   106.273   

PN 16

Ø 20 nt 2.8                                     26.000   



Ø 25 nt 3.5 - 4.2                                     48.000   

Ø 32 nt 4.4                                     65.000   

Ø 40 nt 5.5                                     88.000   

Ø 50 nt 6.9                                   140.000   

PN 20

Ø 20 nt 3.4                                     28.909   

Ø 25 nt 4.2                                     50.727   

Ø 32 nt 5.4                                     74.636   

Ø 40 nt 6.7                                   115.545   

Ø 50 nt 8.3                                   179.545   

PN 25

Ø 20 nt 4.0 - 4.1                                     32.000   

Ø 25 nt 5.0 - 5.1                                     53.000   

Ø 32 nt 6.4 - 6.5                                     82.000   

Ø 40 nt 8.0 - 8.1                                   125.364   

Ø 50 nt 10.0 - 10.1                                   200.000   

Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen Giá bán tại chân công trình trên địa bàn tỉnh

Độ dày

PN 10

Ø 20 nt 1.9-2.3                                     17.300   

Ø 25 nt 2.3-2.8                                     27.000   

Ø 32 nt 2.9                                     49.200   

Ø 40 nt 3.7                                     66.000   

Ø 50 nt 4.6                                     96.700   

PN 16

Ø 20 nt 2.8                                     23.700   

Ø 25 nt 3.5 - 4.2                                     43.700   

Ø 32 nt 4.4                                     59.100   

Ø 40 nt 5.5                                     80.000   

Ø 50 nt 6.9                                   127.300   

PN 20

Ø 20 nt 3.4                                     26.300   

Ø 25 nt 4.2                                     46.100   

Ø 32 nt 5.4                                     67.900   

Ø 40 nt 6.7                                     67.900   

Ø 50 nt 8.3                                     67.900   

Công ty TNHH hóa nhựa Đệ Nhất Giá bán tại chân công trình trên địa bàn tỉnh

Độ dày

PN 10

Ø 20 nt 1.9-2.3                                     21.200   

Ø 25 nt 2.3-2.8                                     37.900   

Ø 32 nt 2.9                                     49.100   

Ø 40 nt 3.7                                     65.900   

Ø 50 nt 4.6                                     96.600   

PN 20



Ø 20 nt 3.4                                     26.200   

Ø 25 nt 4.2                                     46.000   

Ø 32 nt 5.4                                     67.800   

Ø 40 nt 6.7                                   105.000   

Ø 50 nt 8.3                                   163.100   

Công ty TNHH Thiết bị điện nước Phúc Hà (Dekko) Giá bán tại chân công trình trên địa bàn tỉnh

Ống nhựa uPVC dán keo đ/m (TCVN-6151:2002)

Ống thoát Φ21 dầy 1.0 " nt                                       6.300   

Class 0 Φ21 dầy 1.2 " nt                                       7.700   

Class 1 Φ21 dầy 1.5 " nt                                       8.400   

Class 2 Φ21 dầy 1.6 " nt                                     10.100   

Class 3 Φ21 dầy 2.4 " nt                                     11.800   

Ống thoát Φ27 dầy 1.0 " nt                                       7.800   

Class 0 Φ27 dầy 1.3 " nt                                       9.800   

Class 1 Φ27 dầy 1.6 " nt                                     11.500   

Class 2 Φ27 dầy 2.0 " nt                                     12.800   

Class 3 Φ27 dầy 3.0 " nt                                     18.100   

Ống thoát Φ34 dầy 1.0 " nt                                     10.100   

Class 0 Φ34 dầy 1.5 " nt                                     11.800   

Class 1 Φ34 dầy 1.7 " nt                                     14.500   

Class 2 Φ34 dầy 2.0 " nt                                     17.700   

Class 3 Φ34 dầy 2.6 " nt                                     20.100   

Class 4 Φ34 dầy 3.8 " nt                                     29.800   

Ống thoát Φ42 dầy 1.2 " nt                                     15.100   

Class 0 Φ42 dầy 1.5 " nt                                     16.900   

Class 1 Φ42 dầy 1.7 " nt                                     19.900   

Class 2 Φ42 dầy 2.0 " nt                                     22.600   

Class 3 Φ42 dầy 2.5 " nt                                     26.600   

Class 4 Φ42 dầy 3.2 " nt                                     32.900   

Class 5 Φ42 dầy 4.7 " nt                                     44.300   

Ống thoát Φ48 dầy 1.4 " nt                                     17.700   

Class 0 Φ48 dầy 1.6 " nt                                     20.700   

Class 1 Φ48 dầy 1.9 " nt                                     23.700   

Class 2 Φ48 dầy 2.3 " nt                                     27.300   

Class 3 Φ48 dầy 2.9 " nt                                     33.000   

Class 4 Φ48 dầy 3.6 " nt                                     41.400   

Class 5 Φ48 dầy 5.4 " nt                                     59.400   

Ống thoát Φ60 dầy 1.4 " nt                                     23.000   

Class 0 Φ60 dầy 1.5 " nt                                     27.500   

Class 1 Φ60 dầy 1.8 " nt                                     33.500   

Class 2 Φ60 dầy 2.3 " nt                                     39.000   

Class 3 Φ60 dầy 2.9 " nt                                     47.200   

Class 4 Φ60 dầy 3.6 " nt                                     59.200   

Class 5 Φ60 dầy 4.5 " nt                                     71.100   

Ống thoát Φ75 dầy 1.5 " nt                                     32.200   



Class 0 Φ75 dầy 1.9 " nt                                     37.600   

Class 1 Φ75 dầy 2.2 " nt                                     42.600   

Class 2 Φ75 dầy 2.9 " nt                                     55.500   

Class 3 Φ75 dầy 3.6 " nt                                     68.800   

Class 4 Φ75 dầy 4.5 " nt                                     86.500   

Class 5 Φ75 dầy 5.6 " nt                                   104.400   

Ống thoát Φ90 dầy 1.5 " nt                                     39.300   

Class 0 Φ90 dầy 1.8 " nt                                     44.900   

Class 1 Φ90 dầy 2.2 " nt                                     52.600   

Class 2 Φ90 dầy 2.7 " nt                                     60.800   

Class 3 Φ90 dầy 3.5 " nt                                     79.700   

Class 4 Φ90 dầy 4.3 " nt                                     99.000   

Class 5 Φ90 dầy 5.4 " nt                                   123.000   

Ống thoát Φ110 dầy 1.9 " nt                                     59.400   

Class 0 Φ110 dầy 2.2 " nt                                     67.200   

Class 1 Φ110 dầy 2.7 " nt                                     78.300   

Class 2 Φ110 dầy 3.2 " nt                                     89.100   

Class 3 Φ110 dầy 4.2 " nt                                   124.800   

Class 4 Φ110 dầy 5.3 " nt                                   149.400   

Class 5 Φ110 dầy 6.6 " nt                                   184.400   

Ống thoát Φ125 dầy 2.0 " nt                                     65.600   

Class 0 Φ125 dầy 2.5 " nt                                     82.700   

Class 1 Φ125 dầy 3.1 " nt                                     96.800   

Class 2 Φ125 dầy 3.7 " nt                                   114.700   

Class 3 Φ125 dầy 4.8 " nt                                   145.500   

Class 4 Φ125 dầy 6.0 " nt                                   183.300   

Class 5 Φ125 dầy 7.4 " nt                                   224.700   

Ống thoát Φ140 dầy 2.2 " nt                                     80.800   

Class 0 Φ140 dầy 2.8 " nt                                   102.800   

Class 1 Φ140 dầy 3.5 " nt                                   121.000   

Class 2 Φ140 dầy 4.1 " nt                                   142.600   

Class 3 Φ140 dầy 5.4 " nt                                   190.800   

Class 4 Φ140 dầy 6.7 " nt                                   233.500   

Class 5 Φ140 dầy 8.3 " nt                                   287.200   

Ống thoát Φ160 dầy 2.5 " nt                                   104.900   

Class 0 Φ160 dầy 3.2 " nt                                   137.300   

Class 1 Φ160 dầy 4.0 " nt                                   160.000   

Class 2 Φ160 dầy 4.7 " nt                                   184.700   

Class 3 Φ160 dầy 6.2 " nt                                   238.900   

Class 4 Φ160 dầy 7.7 " nt                                   303.100   

Class 5 Φ160 dầy 9.5 " nt                                   372.100   

Ống thoát Φ200 dầy 3.2 " nt                                   196.700   

Class 0 Φ200 dầy 3.9 " nt                                   206.200   

Class 1 Φ200 dầy 4.9 " nt                                   249.200   

Class 2 Φ200 dầy 5.9 " nt                                   289.800   



Class 3 Φ200 dầy 7.7 " nt                                   369.800   

Class 4 Φ200 dầy 9.6 " nt                                   473.900   

Class 5 Φ200 dầy 11.9 " nt                                   584.100   

Ống thoát Φ225 dầy 3.5 " nt                                   204.300   

Class 0 Φ225 dầy 4.4 " nt                                   252.800   

Class 1 Φ225 dầy 5.5 " nt                                   303.800   

Class 2 Φ225 dầy 6.6 " nt                                   360.100   

Class 3 Φ225 dầy 8.6 " nt                                   467.700   

Class 4 Φ225 dầy 10.8 " nt                                   599.800   

Class 5 Φ225 dầy 13.4 " nt                                   741.400   

Ống thoát Φ250 dầy 3.9 " nt                                   265.800   

Class 0 Φ250 dầy 4.9 " nt                                   331.400   

Class 1 Φ250 dầy 6.2 " nt                                   399.600   

Class 2 Φ250 dầy 7.3 " nt                                   466.300   

Class 3 Φ250 dầy 9.6 " nt                                   602.700   

Class 4 Φ250 dầy 11.9 " nt                                   761.900   

Class 5 Φ250 dầy 14.8 " nt                                   943.600   

Ống thoát Φ315 dầy 5.3 " nt                                   433.500   

Class 0 Φ315 dầy 6.2 " nt                                   502.300   

Class 1 Φ315 dầy 7.7 " nt                                   596.300   

Class 2 Φ315 dầy 9.2 " nt                                   715.400   

Class 3 Φ315 dầy 12.1 " nt                                   898.900   

Class 4 Φ315 dầy 15.0 " nt                                1.244.500   

Class 5 Φ315 dầy 18.7 " nt                                1.434.000   

Class 0 Φ355 dầy 7.0 " nt                                   634.500   

Class 1 Φ355 dầy 8.7 " nt                                   779.100   

Class 2 Φ355 dầy 10.4 " nt                                   926.900   

Class 3 Φ355 dầy 13.6 " nt                                1.202.800   

Class 4 Φ355 dầy 16.9 " nt                                1.479.000   

Class 5 Φ355 dầy 21.1 " nt                                1.825.200   

Class 0 Φ400 dầy 7.8 " nt                                   796.300   

Class 1 Φ400 dầy 9.8 " nt                                   990.100   

Class 2 Φ400 dầy 11.7 " nt                                1.177.400   

Class 3 Φ400 dầy 15.3 " nt                                1.524.400   

Class 4 Φ400 dầy 19.1 " nt                                1.883.100   

Class 5 Φ400 dầy 23.7 " nt                                2.308.800   

Class 0 Φ450 dầy 8.8 " nt                                1.010.500   

Class 1 Φ450 dầy 11.0 " nt                                1.251.500   

Class 2 Φ450 dầy 13.2 " nt                                1.493.100   

Class 3 Φ450 dầy 17.2 " nt                                1.928.000   

Class 4 Φ450 dầy 21.5 " nt                                2.388.400   

Class 0 Φ500 dầy 9.8 " nt                                1.325.300   

Class 1 Φ500 dầy 12.3 " nt                                1.580.300   

Class 2 Φ500 dầy 14.6 " nt                                1.828.600   

Class 3 Φ500 dầy 19.1 " nt                                2.364.200   



Class 4 Φ500 dầy 23.9 " nt                                2.802.200   

Class 5 Φ500 dầy 29.7 " nt                                3.586.800   

Ống nhựa PPR - PN10

đ/m

TIÊU CHUẨN DIN 

8077-8078 CỦA CHLB 

ĐỨC

nt

Φ20 dầy 2.3mm " nt                                       22.182 

Φ25 dầy 2.8mm " nt                                       39.545 

Φ32 dầy 2.9mm " nt                                       51.364 

Φ40 dầy 3.7mm " nt                                       68.909 

Φ50 dầy 4.6mm " nt                                     101.000 

Φ63 dầy 5.8mm " nt                                     161.091 

Φ75 dầy 6.8mm " nt                                     224.909 

Φ90 dầy 8.2mm " nt                                     326.182 

Φ110 dầy 10.0mm " nt                                     521.727 

Φ125 dầy 11.4mm " nt                                     646.000 

Φ140 dầy 12.7mm " nt                                     797.545 

Φ160 dầy 14.6mm " nt                                  1.083.909 

Φ180 dầy 16.4mm " nt                                  1.713.818 

Φ200 dầy 18.2mm " nt                                  2.079.545 

Ống nhựa PPR -  PN16 nt

Φ20 dầy 2.8mm " nt                                       24.727 

Φ25 dầy 3.5mm " nt                                       45.636 

Φ32 dầy 4.4mm " nt                                       61.727 

Φ40 dầy 5.5mm " nt                                       83.636 

Φ50 dầy 6.9mm " nt                                     133.000 

Φ63 dầy 8.6mm " nt                                     209.000 

Φ75 dầy 10.3mm " nt                                     285.000 

Φ90 dầy 12.3mm " nt                                     399.000 

Φ110 dầy 15.1mm " nt                                     608.000 

Φ125 dầy 17.1mm " nt                                     788.545 

Φ140 dầy 19.2mm " nt                                     959.545 

Φ160 dầy 21.9mm " nt                                  1.330.000 

Φ180 dầy 24.6mm " nt                                  2.382.636 

Φ200 dầy 27.4mm " nt                                  2.946.909 

Ống nhựa PPR -  PN20 nt

Φ20 dầy 3.4mm " nt                                       27.455 

Φ25 dầy 4.2mm " nt                                       48.545 

Φ32 dầy 5.4mm " nt                                       70.909 

Φ40 dầy 6.7mm " nt                                     109.727 

Φ50 dầy 8.3mm " nt                                     170.636 

Φ63 dầy 10.5mm " nt                                     269.364 

Φ75 dầy 12.5mm " nt                                     381.909 

Φ90 dầy 15.0mm " nt                                     556.545 

Φ110 dầy 18.3mm " nt                                     823.909 

Φ125 dầy 20.8mm " nt                                  1.062.455 



Φ140 dầy 23.3mm " nt                                  1.340.091 

Φ160 dầy 26.6mm " nt                                  1.779.182 

Φ180 dầy 29.0mm " nt                                  2.914.818 

Φ200 dầy 33.2mm " nt                                  3.621.000 

Ống nhựa PPR - PN25 nt

Φ20 dầy 4.0mm " nt                                       31.825 

Φ25 dầy 5.0mm " nt                                       52.725 

Φ32 dầy 6.4mm " nt                                       81.035 

Φ40 dầy 8.0mm " nt                                     125.210 

Φ50 dầy 10.0mm " nt                                     194.560 

Φ63 dầy 12.6mm " nt                                     312.930 

Φ75 dầy 15.0mm " nt                                     439.755 

Φ90 dầy 18.0mm " nt                                     630.420 

Φ110 dầy 22.0mm " nt                                     946.390 

Φ125 dầy 25.1mm " nt                                  1.271.955 

Φ140 dầy 28.1mm " nt                                  1.668.200 

Φ160 dầy 32.1mm " nt                                  2.170.370 

Ống tránh nt

Φ20 " nt                                       14.273 

Φ25 " nt                                       23.727 

Ống nhựa HDPE100 PN6 nt

Φ40 dầy 1.8mm " nt                                       15.364 

Φ50 dầy 2.0mm " nt                                       21.727 

Φ63 dầy 2.5mm " nt                                       33.909 

Φ75 dầy 2.9mm " nt                                       46.182 

Φ90 dầy 3.5mm " nt                                       75.727 

Φ110 dầy 4.2mm " nt                                       97.818 

Φ125 dầy 4.8mm " nt                                     125.818 

Φ140 dầy 5.4mm " nt                                     157.909 

Φ160 dầy 6.2mm " nt                                     206.909 

Φ180 dầy 6.9mm " nt                                     258.545 

Φ200 dầy 7.7mm " nt                                     321.091 

Φ225 dầy 8.6mm " nt                                     402.818 

Φ250 dầy 9.6mm " nt                                     499.000 

Φ280 dầy 10.7mm " nt                                     618.818 

Φ315 dầy 12.1mm " nt                                     789.091 

Φ355 dầy 13.6mm " nt                                  1.002.273 

Φ400 dầy 15.3mm " nt                                  1.264.455 

Φ450 dầy 17.2mm " nt                                  1.615.909 

Φ500 dầy 19.1mm " nt                                  1.967.909 

Φ560 dầy 21.4mm " nt                                  2.702.727 

Φ630 dầy 24.1mm " nt                                  3.424.545 

Φ710 dầy 27.2mm " nt                                  4.360.000 

Φ800 dầy 30.6mm " nt                                  5.521.818 

Φ900 dầy 34.4mm " nt                                  6.983.636 



Φ1000 dầy 38.2mm " nt                                  8.617.273 

Φ1200 dầy 45.9mm " nt                                12.411.818 

Ống nhựa HDPE100 PN8 nt

Φ40 dầy 1.9mm " nt                                       16.636 

Φ50 dầy 2.4mm " nt                                       25.818 

Φ63 dầy 3.0mm " nt                                       39.909 

Φ75 dầy 3.5mm " nt                                       56.727 

Φ90 dầy 4.3mm " nt                                       91.273 

Φ110 dầy 5.3mm " nt                                     120.364 

Φ125 dầy 6.0mm " nt                                     155.091 

Φ140 dầy 6.7mm " nt                                     192.727 

Φ160 dầy 7.7mm " nt                                     253.273 

Φ180 dầy 8.6mm " nt                                     318.545 

Φ200 dầy 9.6mm " nt                                     395.818 

Φ225 dầy 10.8mm " nt                                     499.091 

Φ250 dầy 11.9mm " nt                                     610.636 

Φ280 dầy 13.4mm " nt                                     768.455 

Φ315 dầy 15.0mm " nt                                     965.909 

Φ355 dầy 16.9mm " nt                                  1.235.636 

Φ400 dầy 19.1mm " nt                                  1.556.909 

Φ450 dầy 21.5mm " nt                                  1.987.273 

Φ500 dầy 23.9mm " nt                                  2.467.091 

Φ560 dầy 26.7mm " nt                                  3.332.727 

Φ630 dầy 30.0mm " nt                                  4.210.909 

Φ710 dầy 33.9mm " nt                                  5.369.091 

Φ800 dầy 38.1mm " nt                                  6.805.455 

Φ900 dầy 42.9mm " nt                                  8.610.909 

Φ1000 dầy 47.7mm " nt                                10.639.091 

Φ1200 dầy 57.2mm " nt                                15.312.727 

Ống nhựa HDPE100 PN10 " nt

Φ32 dầy 1.9mm " nt                                       13.455 

Φ40 dầy 2.4mm " nt                                       20.091 

Φ50 dầy 3.0mm " nt                                       31.273 

Φ63 dầy 3.8mm " nt                                       49.727 

Φ75 dầy 4.5mm " nt                                       70.364 

Φ90 dầy 5.4mm " nt                                     101.909 

Φ110 dầy 6.6mm " nt                                     148.182 

Φ125 dầy 7.4mm " nt                                     189.364 

Φ140 dầy 8.3mm " nt                                     237.455 

Φ160 dầy 9.5mm " nt                                     309.727 

Φ180 dầy 10.7mm " nt                                     392.818 

Φ200 dầy 11.9mm " nt                                     488.091 

Φ225 dầy 13.5mm " nt                                     616.273 

Φ250 dầy 14.8mm " nt                                     757.364 

Φ280 dầy 16.6mm " nt                                     950.818 



Φ315 dầy 18.7mm " nt                                  1.203.545 

Φ355 dầy 21.1mm " nt                                  1.516.909 

Φ400 dầy 23.7mm " nt                                  1.937.091 

Φ450 dầy 26.7mm " nt                                  2.436.000 

Φ500 dầy 29.7mm " nt                                  3.026.455 

Φ560 dầy 33.2mm " nt                                  4.091.818 

Φ630 dầy 37.4mm " nt                                  5.182.727 

Φ710 dầy 42.1mm " nt                                  6.586.364 

Φ800 dầy 47.4mm " nt                                  8.351.818 

Φ900 dầy 53.3mm " nt                                10.564.545 

Φ1000 dầy 59.3mm " nt                                13.056.364 

Φ1200 dầy 67.9mm " nt                                17.985.455 

Ống nhựa HDPE100 PN12.5 " nt

Φ25 dầy 1.9mm " nt                                         9.818 

Φ32 dầy 2.4mm " nt                                       15.727 

Φ40 dầy 3.0mm " nt                                       24.273 

Φ50 dầy 3.7mm " nt                                       37.364 

Φ63 dầy 4.7mm " nt                                       59.636 

Φ75 dầy 5.6mm " nt                                       85.273 

Φ90 dầy 6.7mm " nt                                     120.818 

Φ110 dầy 8.1mm " nt                                     182.545 

Φ125 dầy 9.2mm " nt                                     232.909 

Φ140 dầy 10.3mm " nt                                     290.364 

Φ160 dầy 11.8mm " nt                                     380.909 

Φ180 dầy 13.3mm " nt                                     481.636 

Φ200 dầy 14.7mm " nt                                     599.455 

Φ225 dầy 16.6mm " nt                                     740.455 

Φ250 dầy 18.4mm " nt                                     915.636 

Φ280 dầy 20.6mm " nt                                  1.148.545 

Φ315 dầy 23.2mm " nt                                  1.453.091 

Φ355 dầy 26.1mm " nt                                  1.844.818 

Φ400 dầy 29.4mm " nt                                  2.345.545 

Φ450 dầy 33.1mm " nt                                  2.970.000 

Φ500 dầy 36.8mm " nt                                  3.660.545 

Φ560 dầy 41.2mm " nt                                  4.994.545 

Φ630 dầy 46.3mm " nt                                  6.312.727 

Φ710 dầy 52.2mm " nt                                  8.031.818 

Φ800 dầy 58.8mm " nt                                  8.578.182 

Φ900 dầy 66.2mm " nt                                12.907.273 

Φ1000 dầy 72.5mm " nt                                15.720.909 

Φ1200 dầy 88.2mm " nt                                22.924.600 

Ống nhựa HDPE100 PN16 " nt

Φ20 dầy 1.9mm " nt                                         7.545 

Φ25 dầy 2.3mm " nt                                       11.455 

Φ32 dầy 3.0mm " nt                                       18.909 



Φ40 dầy 3.7mm " nt                                       29.182 

Φ50 dầy 4.6mm " nt                                       45.182 

Φ63 dầy 5.8mm " nt                                       71.818 

Φ75 dầy 6.8mm " nt                                     100.455 

Φ90 dầy 8.2mm " nt                                     144.545 

Φ110 dầy 10.0mm " nt                                     216.273 

Φ125 dầy 11.4mm " nt                                     281.455 

Φ140 dầy 12.7mm " nt                                     347.182 

Φ160 dầy 14.6mm " nt                                     456.364 

Φ180 dầy 16.4mm " nt                                     578.818 

Φ200 dầy 18.2mm " nt                                     714.091 

Φ225 dầy 20.5mm " nt                                     893.182 

Φ250 dầy 22.7mm " nt                                  1.116.909 

Φ280 dầy 25.4mm " nt                                  1.399.727 

Φ315 dầy 28.6mm " nt                                  1.749.545 

Φ355 dầy 32.2mm " nt                                  2.220.000 

Φ400 dầy 36.3mm " nt                                  2.817.455 

Φ450 dầy 40.9mm " nt                                  3.560.909 

Φ500 dầy 45.4mm " nt                                  4.457.545 

Φ560 dầy 50.8mm " nt                                  6.032.727 

Φ630 dầy 57.2mm " nt                                  7.167.273 

Φ710 dầy 64.5mm " nt                                  9.723.636 

Φ800 dầy 72.0mm " nt                                12.407.273 

Ống nhựa HDPE100 PN20 " nt

Φ20 dầy 2.3mm " nt                                         9.091 

Φ25 dầy 2.8mm " nt                                       13.727 

Φ32 dầy 3.6mm " nt                                       22.636 

Φ40 dầy 4.5mm " nt                                       34.636 

Φ50 dầy 5.6mm " nt                                       53.545 

Φ63 dầy 7.1mm " nt                                       85.273 

Φ75 dầy 8.4mm " nt                                     120.818 

Φ90 dầy 10.1mm " nt                                     173.455 

Φ110 dầy 12.3mm " nt                                     262.545 

Φ125 dầy 14mm " nt                                     336.545 

Φ140 dầy 15.7mm " nt                                     420.545 

Φ160 dầy 17.9mm " nt                                     551.818 

Φ180 dầy 20.1mm " nt                                     697.455 

Φ200 dầy 22.4mm " nt                                     867.545 

Φ225 dầy 25.2mm " nt                                  1.072.909 

Φ250 dầy 27.9mm " nt                                  1.325.636 

Φ280 dầy 31.3mm " nt                                  1.660.727 

Φ315 dầy 35.2mm " nt                                  2.112.727 

Φ355 dầy 39.7mm " nt                                  2.681.909 

Φ400 dầy 44.7mm " nt                                  3.412.000 

Φ450 dầy 50.3mm " nt                                  4.310.909 



Φ500 dầy 55.8mm " nt                                  5.338.545 



CONG TY TNHH MTV PETROLIMEX GIA LAI coNG nol xA HQr cHU xcnil vlpr NAM
- i - 

DQc tiP - Tg do - H4nh Phric

fl nerRoLlMEx

SO: 329 /PLXGL-KD

V/v k€ f.ftuigia hang h6a,.di"\'u b6n trong nu6c

ho[c xu6t khAu

Kinh grii: sO coxc TIil'ONG GIA LAr;

ThuchionquytlinhEiLu6tGi6,Nghidinhs585/2024[ND-CPngiylolo1l2oz4criaChinhphtquytllnh

"t 
i'tiet m0rs5 diAu crla -Lual-]fla

C6neWTNHHMTVPetrolimexGiaLaigriiB6ngk0khaiSric.si6hirngh6a,dichvub6ntrongnu6c
noaJxuat ktrAu (dinh kdm) 6p dung tai VP iuf,|;T','{HH Petrot-imex Cia Lai & CN Pleiku'

Mri'c gi6 kO khai niY thgc hiQn tu

C6ne W TNHH MTV Petrolimex

gi6 ;e chtng tdi da k6 khai'

0h00 ngiY 271312026

Gia Lai xin chiu tr6ch nhiQm tru6c ph6p luat ve tinh chinh x6c cfia muc

Gia Lai, ngdY 27 thdng 3 ndm 2026

TRTIONG DoN vI
d6ng diiu)

Noi nh$n:
- Nhu tr6n;
- Luu:VT,KD'/'

- Email:

6c,t#+fr;"{

- Hq vi t6n ngudi nQp v[n b6n: Truong Thi L0 Oanh

- Dia chi tlon vithUc hiQn kO khai: C6ng ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai

- SO aien thoai li6n lqc 0965 '219 '505

- 56 fax:

GHr NHaN NGAY No. P viN.BAN KE KHATGTAj cuA Co QUAN Trf',P Xr4x

(co quan n6p nhQn ";;;;rl;'fi;i 
gia sniTs;;ni:'s, ;d* "ni' 

a"' 1ai bdn ka khai gid vd ddns ddu

cdng vdn d€n)

GIA LAI

TY
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TY

TNHH MTV

GIA tAI
MTV PETROLIMEX GIA LAI ceNG HoA xA HQr cHU Ncni,q. YlPr NAM- 

DOc lflP - Tg do - H4nh Phric

(Kim theo c6ngvdn s6 329

1. Mric gi6 k0 khai ban trong nudc

QttY Nhon, ngaY 27 thdng 3 ndm 2026

gANC rT XHAI MIIC GIA

,LXBD-KD ngay 27 thdng 3 ndm 2026 cfia c6ng ty TNHH MTv petrorimex Gia Lai & cN PteikuviviQc ka

khai giti ltang ht6ai dich v4 bdn *ong nuic'hodc xudt khdu)

Loqi gi6
(bin bu6n'

b{n 16)

Gi6 ke khai k) fidn
kd trudc (VB s6

320/PLXBD.KI)
ngiry 25 thing 3

nnm 2026)

Tf lQ tlng/
giim so

voi k! liOn

kd trudc

Thoi tli6m tlinh Mtfrc tlng/
gi6, tli6u chinh giim so vcri

gi k) li€n k€
trufc

Ghi
STT TOn hhng h6a, dich

vB

DIc
di6m

kinh t6 -
ki thuit,
quy cich

Don vi
tinh

Gi6 ka
khai k)

nAry

chti

Xlng Ron 95-V
XIng Ron 95-III

dilit Gia ban 16

d/lit Gia b6n 16

d/lit Gi; ban le
Gia ban 16
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rAp ooeN xANc DAU vIET NAM
cONc rY TNHH MQT rnANn vrtN

cgNG HoA xA Hqr cHU Ncnia vIE'r NAM
Oq" taP - TU d, - H?"h P

Gia Lai, ngdY 27 thdng 03 ndm 2026
PETRO LIMEX GIA LAI

36: 26L!PLXGL-QE

fl nerRollMEx

QUYET DINH
vA gi6 b6n 16 xing dflu

GIAM O6C
CONG TY TNHH MTV PETROLIMEX GIA LAI

Cdn c* LuQt Doanh nghiQp ngdy 17/6/2020; . ^1 ! 1. .-t--..

Cdn cu Nshl il"i ,i'asl5oititto,-cp ,say,o3/s/2014 ct)a chinh phi,t vi kinh doanh

xdng ddu; dnq" ,ul;;';,' ;; '"rL"ii isli atrT j! s,s/202./ND-GP ngQv 01/11/2021; Nshi,

dinh s6 80/20231NE-CP ngdy t7/11/20i3' sia diir, .b6 sung m01 s9-aiiu.'i: Nshi dinh s6

gistzozttNo-cp ,iai'oliTiizoz.t "a 
iinl it''t' iii $/2014/ND-GP ngdv 03/0e/2014 c*a

cdn cu oii'ii"i'rz sTiitpLx gE-rGD ysb,l2/tz/2014 c{ta rqp.itodn xdng ddu

Viet Nam vi viQc mn farn Quy chi la--ntioonl'xdig- 
dAu; dttqc sua difi' ba sung boi QuyAt

u,,, tor!u,f3,if,uutf#r:;i;li-:;;:rc?*soy^ 
03/7/202s cna rQp dodn xang ddu vi€t

Nam vi viQc baihdnn danh mqc cdc dla bdn Vilng 2; - . < ,A^ /.,^-t < ^".,^ rht
cdn c* Quyat dlnh sg rusatptx-SB iDbr ngdv,25/09/2025 cila chfi tich Hpi d6ns

eudn tri rqp dodn xi;;;;"'i!C, ry* 7a 
"iei 

io" iait' otiu t€ tii ch*c vd host dQng cia

Va.s ty rxrun yot thdnh vi€n Petrolimex Gia Lai; 
i gidm d6c Tqp

Can cu g"y"ii a*n ta itt / PLX-QD.TGD ngdy 26/03/2026 cia T6n1

clodn Xdng aa".Viet Nam vi gid bdn ld xdng ddu;

Tieo di ngh! ct)a Triong Phdng Kinh doanh C6ng ty'

QUYET D!NH:

Didu 1. Quy dinh gi6bbnl6 XIng diu ni6m v6t tc6 tt 24h 00 ngdy 26 10312026 6p

dpng nhu sau: 
Don vi tinh: E6ng/ lit thtgc ta

do
VATVATGi6 chua c6

Gii niOm
M[t hing

KKKNT)<')) 0025.220chi RoN 95-V
KKKNT24.81024.810chi RON 95-I[ KKKNT23.7 023.780sinh E5 RON 92-lr KKKNT36.1 0036.14005s-IIDiOzen KKKNT36.35036.350

Didzen vS.0 10

xdng, Di€zen thu\c (6i 1uong. 
ol::f :!:,i,:: 

khai tinh nep th

nn"ni A7iq" khdu tri thuA gid tr! gia tdng dau vao'

u€ gid tr! gia tdng



Didu z. Gi;bin tr€n dugc 6p dung t4i c6c Q"dIl ctra hdng tryc thuOc c6ng ty vi

Chi nh6nh petrolimex Pleiku; cac ft"ucrng nhdn 
'h1n 

quyel 
-Uao te.*ang dAu b6n tu

ngu6n hdng cira C6ng ty vd thu6c he th6n; phdn ptrOi ctra Cdng ty vd Chi nh6nh'

Di6u 3. ChcO"giUil Ph6 GiSm 45. 6O'"9 ty, Ciam d6c Chi nhSnh Pleiku' C6c

Ong/ Bd Tru,ng phdng.Ki$ $o1{r, f6 toat i*ong; Thu tru,ng c6c don vi c6 li6n

quan; Ctra hdng *ang ia"lglav hel; iruc thu6c aglt tyl Chi nh6nh; c6c Ctra hdng

dai lf; c6c Thuong ,rht 
"h.a1.e".y6i 

b6n 16 xdng aiu Uan tri ngu6n hdng cira COng

ty vd thuQc hQ thdng phdn.ph6i t""-CO"g ty vd Chi nh6nh chiu tr6ch nhi6m thi hdnh

;;6,;il;i. 6;?'o*6[ airn ,6;ir"bi" 16 (niom vi5t) trudc ddv trdi vdi quvet

KT. GIAM DOC
dinh ndy d6u b6i b6.1. ,l^:, r!'*r''

Noi nhQn:
- Nhu Ei€u 3;

- TEXD\-rNt I
- Sd CT, TC Gia Lai; fthaY 

b/c6o;

- Chri tich, Gi6m t16c; )
- Chi nia*r Petrolimex Pleiku (th/ hiQn);

- Luu: KD, TCKT, VT'/'

PH6 GIAM O6C

Nguy6n Vin Thing

T'NH}I

GIi I"II

2



rAp poeN xANc DAU vIEr NAM
cONc rY TNHH MQT rnAxn vrtN

PETROLIMEX GIA LAI

56: 2621PLXGL-QE

ir nerRoLlMEx

ceNG nO.q. xA nQr cHU Ncnia. YIEr NAM
DQc l$p - Tg do - H4nh phtic

Gia Lai, ngdy 27 thdng 03 ndm 2026

QUYET DINH
Vdi gi6 bin buOn Mazut FO 3,5S

GIAM DOC
cOXC TY TNHH MTV PETROLIMEX GIA LAI

Cdn cth Lugt Doanh nghiQp ngdy 17/6/2020;

Cdn cu Nghi dlnh ta"As))oiltNo-CP ngdy.03/9/2014 cila Chinh phti vi kinh doanh

xdng diu; duqc i*a diii, bii sung boi Nshi dinh tii gstzozt/ND:CPtngitt oltt !?9?t:.\shi
dint s6 80/2023/ND-CP ngdy 17/11/2023 s*a ct6i, b6 sung mQt s6 di6u cila Nghi dinh s6

istzozttNo-.cp ngdy ottnizozt vd Nshi dinh s6 $/2014/ND-GP ngdy 03/09/2014 cila

Chinh phi vi kinh do.anh xdng. ddu;

Cdn c* Quy€t dinh s-6 568/PLX-QD-TGD ngdy 22/12/2014 cila.TQp,dodn {::s^dAy
ViQt Nam vi vi€i 6on nanl, Quy chA kinh doanh xdng ddu; duqc s*a diL b6 sung boi Quy€t

dinh 500/PLX-8D-TGD ngdy I 9/8/20 I 9 ;
Cdn cieuyAt afui'OSOtru-QD-rGE ngdy 0j/7/2025 cia Tqp dodn Xdng ddu ViQt

Nam vi viQc ban hdnh danh mqc cdc dia bdn Vilng 2;

cdn ctr Quy€t dinh sg 1038/ZLX-Q?-HDQT ngdy 25/09/2025 cila chi tich HQi d6ng

eudn tri fap diai Xdng ddu Vi€t Uam ii viQc ian iann Oi, l€ 6 ch*c vd hoqt dqng cia

C6ng ty TNHH M\t thdnh vi€n Petrolimex Gia Lai;
Cdn ai euyAt dinh s6 217 / PLX-}E-TGE ngdy 26/0j/2026 cia T6ng gidm d6c TQp

tlodn Xdns aa"T{et Nam vi gid bdn td xdng ddu;

Tieo di nghi cila Trwdng Phdng Kinh doanh C6ng ty'

QUYtr DfNH:
Didu 1. Quy <linh gi6 gi6b6n bu6n m[t hdng Mantt No2B (3,5S) tai kho Cing ddu

euy Nhon trenihucmitie" cira ben mua vd dugc 6p dpng tt 24 gid ngdy 2610312026 cv

th6 nhu sau:
Dort vi tlnh: Ding/ KG

2. Citc 6ng (bn) Ph6 Gi6m c Cdng ty, Trucrng Phdng Kinh doanh, to6n

tru&ng, cric tlon vi co 1i6n quan chiu trSch nhiqm thi hdnh Quy6t clinh nity.l

'it:l Y{'Noinhfln:
KT. GIAM DOC
PH6 GIAM D6C

- Nhu Di6u 3;

- TDXDVN;
- Sd CT, TC Gia Lai;
- Chir tich, Gi6m tl6c;

b/c6o;

- Chi nh6nh Petrolimex Pleiku (thi hien);

- Luu: KD, TCKT, VT./.

VATGii chua c6

T
ThVAT

do
Gi6 ni0m y6tM[t hing

t.64220.52822.170Mazut No2B (3,5S

GTA I-[I

TT{HII

guy6n V[n Thing



CONG TY TNHH MTV PBTROLIMEX GIA LAI coNG noa xA nQr cnu xcni^q' vrET NAMv'rrv ^- 
oO"raP - i\r oo - H4nh Phric

S5: 320 /PLXGL-KD

V/v kO f*,ui gia hdng h6a, di"\'u b6n trong nu6c

ho[c xu6t khAu

Kinh grii: SO CONG

fl n=rRoLlMEx

Gia Lai, ngaY 25 thdng 3 ndm 2026

TTilIONG GIA LAI;

ThUc hien quY dlnh

chiti6t mOt s6 diau
tai Luit Gi6,Nghi dinh s6 85/2024[ND-CP ngity 1010712024 ciaChinh phri quy elinh

cta Lu0t Gi6.

k€ khai mfc gi5 hdng h6a, dich vP b6n trong nudc

Cdng ryTNI1H
xuAt khdu (dinh kdm) 6P dPng tai VP C6ng tY

MTV Petrolimex Gia Lai gtri Bing
TNHH Petrolimex Gia Lai &CN Pleiku.

holc

M0c gi6 k6 khai niy thyc hiQn tir 14h00 rtgity 251312026

COng tY TNHH MTV Petrolimex Gia Lai xin chlu tr6ch nhiQm tru6c ph6p luAt vC tinh chinh x6c cia mfc

gi6 md chfng t6i d5 kO khai

TRTIONG Dot{ vI
d6ng diiu)

Noi nhQn:
- Nhu tr6n;
- Luu:VT,KD./

PH6 GJW,ixw
- Hg vi tOn ngudi nQp vin bin: Trucrng Thi LQ Oanh

- Dia chi tlon vithUc hiQn k6 khai: C6ng ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai

- SO Oien tho4i li6n l1c 0965'279'505

- Email: '.'.
- 56 fax: ...

GIII NHAN NGAY NQP vAx sAN Kt KIrAr crn cu^q. co QuAN TIEP NIIAN

(Co quan fidP nhQnvdn ngdy, thdng, ndm

cdngvdn d2n)

nhQn duqc vdn bdn kA khai gidvd ddng
bdn k€ khai gid ghi

diiu

GIA LAI

G

25s

/urrdN.1

o
U)

=
A



GIA LAI

PETROLIMEX GIA LAI ceNG HoA xA HQI cHU Ncsia vIET NAM
DQc l$P - Tq do - Hlnh Phric

(Kdm theo c6ng vdn sO 320

1. Mric gi6 kC khai ban trong nu6c:

QuY Nhon, ngdY 25 thdng 3 ndm 2026

BANG Tfl XH.q.I MITC GIA

/1L1BD-KD ngdy 2s thdng 3 ndm 2026 cila c6ng ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai & cN Pleikuvi vi€c kE

khai gid hdng h6ai dich vtt bdn trong nuic hodc xutit khiiu)

ci6 kO khai k) lidn
kd trufc (VB s6

3Ig/PLXBD-KI)
ngiry 24 thing 3

nnm 2026)

34.920

34.510

Gi6 k6
khai k)

niry

Thtri tli6m tlinh
gi6, di6u chinh

si6

Mtic tnng/
gi6m.so voi
ki li6n kG

tru0c

Tf lQ tlng/
giim so

voi k) li6n
kd trufc

Ghi
chISTT TGn hirng h6a, dich

vB
D6c Dcrn vi
tli6m tinh

kinh t6 -
lri thu$t,
quy cich

Lo4i gi6
(bin bu6n,

bin 16)

1

)
3

4

XIng Ron 95-V
XIng Ron 95-III

dAit Gia b6n 16

dllit Gia ban 16

Gia ban 16

30.es0 14h00 2513t2026

30.s40 14h00 251312026

-3970

-3970

-2080

-1810

-1800

-4,47

-4,42

-10,45

Xing E5 Ro
DO 0.055-[

n 92-II
d/lit Gia ban 16

30.710 28.630 14h00 251312026

40.450 38.640 14h00

38.8s0 14h00

251312026

40.650 2st312026

23.050 20.640 14h00 251312026
DO 0,001s-v
FO 3,5S

d/lit Gia ban 16

Gia b6n 16
5

6
-24tO

d/KG

-LL,36

-6,77



r4,r ooeN XANG DAU VE'r NAM
cOl{c rY TNHH MQT rnANn vr0N

ceNG nda xA uq t cnu Ncnia. vr$,r NAM

PE GIA LAI

56: 249|PLXGL-QE

fl nerRoLlMEx

D tOp-r do-

Gia Lai, ngdY 25 thdng 03 ndm 2026

Qwfr DINH
vd gi6 bin 16 xlng diu

Cdn c* LuQt Doanh ryShi€p ngdy 17/6/2020;

Cdn cu NShi dinh ,i5- tStZOtl/NO'-Cp n*ay,O3/g/2014 ct)a Chinh phi vi kinh doanh

xdng diu; dnq, s*; iiltt, ii rung ua iqry;air|;4 s5/2021/ND-GP ngdv 01/11/2021; Nshi'

dinh sii S0/2023/ND-CP nsdy 17/11/20"23'sio ddi,.b6 sung *?!t9lilu.'il:Nshi dinh s6

sstzozttNo_cp ngdy 01/11/202.1 "a 
ishi ilntr ia $/2014/NE-Cp ngdv 03/09/2014 crta

Ch{nhphilvikinhdoanhxdng.ddu; , ^^ n^^,--:-..).r/t)/)ntt nin Tfrn n
cdn cu O"yi';;;; 'Z 

iititpr,x-QD rGP ysdt.22/tz/2014 crta rqp-dodn xdng ddu

viQt Nam vi vi€c uliri'li'n"Gii:tioort xdig'dau; duqc stha dat, tii sung b6i euv€t

a';"ow'-m P'rlao,'u,::r'lt';i;11-:;;:rc?.!sd,v^03/7/202s cila rdp dodn xang ddu vi€t

Nom vihc ban-hdnh danh mqtc cdc dia bdn Ving 2; 
1< /no/'rn)\ n,in cht

cdn cu Quyat dinh sg tontptxQo-H;Or ngdy.25/09/2025 cila chrt fich Hei d6ng

eudn tri rAp dodn xiii"iiy-ile, ttr*|A uie, io" iain piiu t€ td ch*c vd hoqt itpng cila

V;;g rr'rwffil. yOt tndin vian Petrolimex Gia Lai; 
y gidm d6c Tqp

cdn cu O;y;;;"h' ,a')ii i iLx-eD:TGE ngdy 25/0j/2026 cila r6n5

dodn Xing aa".Ti'et Nam vi gid bdn ld xdns ddu;

Tieo di nghi ctta fiong Phdng Kinh doanh C6ng ty'

QUYET D!NH:

GIAM D6C
CONC TY TNHH MTV PETROLIMEX GIA LAI

Didu 1. Quy rtinh gi6 b6n 16 X[ng d6u ni6m yct te tt 14h 00 ngiy 25 10312026 6p

dgng nhu sau: Don v! tinh: D6ng/ lit thuc t6

do
VATThATvco thuchuaGi6

Gi6 ni0m
Mit hing

2.292,5928.657 1
I30.9s0chi RON 95-V

228.277 7830.540chi RON 95-III 2.120,7426.50928.630sinh E5 RON 92-rr 2.835.777 7838.640
Di0zen 0 5S-II 2.877 783s.938.8501S-VDiOzen

Di6u2.Gi6b6ntr€ndugc6pdpngtqicitc.g"i':CuahdngtrgcthuQcCdngty
vd Chi nh6nh petrolimex Pleiku; .al^firoong "hin;la'quy6n-b6n 

16 xing diu b6n

tri ngu6n hing ,t u cone ty vd tt uOc rre ttton! phan ptroi ctra C6ng ty vd Chi nh6nh'

Didu 3. c6c 6ng (ba) Ph6 Gi6m di5c c6ng ty, Gi6m d6c chi nh6nh Pleiku' c6c

Ong/ Bd Tru&ng priOirg i<irrt aounrr, tie to6n"tru&ng; Thu tru&ng c6c don vi co li6n



hing
C6ng
hdnh
quy6t

Noi nhQn:
- Nhu Di6u 3;

- TDXDVN; 
'l

- So CT, TC Gia Lai; fthaY 
b/c6o;

- Chu tlch, Gi6m tl6c; )
- Ctri nilanfr Petrolimex Pleiku (th/ hiQn);

- Luu: KD, TCKT, VT'/' Bti Nghia Thio

$lA

N'NHil }I'I'V

2



rAP ooeN xANc DAU VIET-NAI\4 cQN

cOnc rY TNHH MQT ruANn vrt'N
GIA LAI

56: 2S0/PLXGL-QD

fl rerRollMEx

2. Cbc 6ng (be) Ph6 Gism

truong, c6c dcrn vi co 1i0n quan chiu

.i{..' tr,i/
t 

, 
1;iJ

Noi nhQn:
- Nhu Di€u 3;

- TDXDVN;
- Sd CT, TC Gia Lai;

- Cht tich, Gi6m d6c;

- Luu: KD, TCKT, VT'/'

c HOA xA HQr CHU NGIIiA VIET NAM

DQc l$p-Tu do - H4nh Phqc

Gia Lai, ngdY 25 thdng 03 ndm 2026

Vd gi6
QTIYET DINH

bin bu6n Mazut FO 3r5S

GIAM O6C
CONC TY TNHH MTV PETROLIMEX GIA LAI

Cdn cu Ludt Doanh nghiQp ngdy 17/6/2020;

Cdn ctr ysnl;ri'|a'asboiltNo,.Ci 
"qry,01/-2,/^?^014 

crta Ch{nh pht) vi kinh doanh

xdng ddu; auq" ,*';";;:;,' ;; ,"rL"ii irni airi .i,q 
ss/202./ND-cp ngdv 0t/t r/2021; Nshi,

dinh s6 80/2023/ND-CP ngdy 17/11/20V3'sia ddt,.b6 sung ry?!t9^ iu.'il:Nshi dinh s6

gstzozt/No_cp ngdy 0t/11/202.1 "a 
iini"i"'i- 'a sttzoiqtNo-cp ngdv 03/0e/2014 cia

chinh'H:u"Yffii;"!,;;:Zo{{i,ru 
nu rcp:r*,r^?/,:,?!'1.,:"!ola{^u:* xdng ddu

vi€t Nam vi viQc uiifitli'r"*rii:tiornt, xdig'diu; itwqc stia aai' ua sung boi Quvat

i,in sowPu ,oDnlf,Ear::r'lr:;i;i1-:;;:rc?_!sdy^ 03/7/202s cua rQp itodn xdng diu viat

No* uiie, Uainanl' ianh mqc cdc dia bdn Ving 2; 
1</nonn)\ ntin chr

Cdn c* euy6t dinh s9 tOSApt*-Qo-iobr nsav.25/09/2025 cia Chil tich HQi d6ng

euan tr! rap aoan"iii;;;;"-i!e, Ny*;t";i; ion iain Biiu te t6 chttc vd host it6ng cila

Z;;; i'rwuu uat tnain vian Petolimex Gia Lai; 
; giam d6c TQp

cdn c* g"rii nn";i;l; i 

'LY-QE:TGE 

ngdy 25/03/2026 c{ta r6n1

dodn Xins aau.Tiet Nam vi gid bdn ld xdns ddu;

Theo il€ ngh! cr)a friang Phdng Kinh doanh C6ng ty'

QUYET D!NH:

Diiiu 1. Quy dinh gi6 gi6 b6n bu6i m+t hdng ManfiNo2B (3,5S) tpi kho cdng d6u

Quy Nhcrn trcn phucrn;,tc" cua b€n;;;t duqi 6p dung tu 14 gid ngiv 2510312026 cv

th6 nhu sau: Dan vi tinh: Ding/ KG

to6n

GIAM D6C

VATVATGi6 chua c6Gi6 ni0m Y5tM{t hing
r.52919.11120.640

Mazut No2B

GIA

TY
'rNHll $l'rvblc6o:'

Biri Nghia Thio

)*,



c6xc ry rxHH MTv pETRoLTMEx crA LAr ceNG no.q. xA Her cHU xcnia vrET NAM
DQc lfp - Tq do - H4nh phric

fl n=rRoLrMEx

s0,233 /PLXcL-KD
V/v k6 khai gi6 hdng h6a,. dich. vu br{n trong nudc

ho[c xu6t kh6u

Kinh grii: SO CONG TIilIOT.IG GIA LAI;
ThuctriOn quy d!$ t4i Ludt Gi6,Nghi dinh sO 8512O24ND-CP ngdy lOlO7l2O24 cta Chinh phri quy dinh
chi ti6t mQt s6 tli6u cria Luit Gi6.

C6ng tyTNHH MTV Petrolimex Gia Lai grii Bing k6 khai mfrc gi6 hing h6a, dich vg b6n trong nudc
ho{c xu6t ktiu (<tinh kdm) 6p dung tai VP C6ng ty TNHH Petrolimex Gia Lai & CN Pleiku.

Mfc gi6 k6 khai niy thgc hign tu 23h00 ngiry 19/312026

Cdng ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai xin chiu tr6ch nhiCrn tru6c ph6p lu4t v6 tinh chinh x6c cta mr?c
gi6 md chirng t6i <I5 k6 khai.

TRIIOI{G EOI{ VI

Gia Lai, ngdy l9 thdng 3 ndm 2026

ddng d(iu)Noi nhQn:
- Nhu trdn;
- Luu:VT,KD./.

6c

- Hg vd t6n nguli nQp vdn bin: Truong Th! Le Oanh

- Dia chi ilon vithUc hi€n kO khai: Cdng ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai

- S6 Aien tho4i li6n lac: 0965.279.505

- Email:

- Sti fax:

GlI I\II .IAN NGAY NgP VAN BAN KE KIIAI GIA CUA CO QUAN TTEP NI .{AN
(Co quan ti6p nhQn vdn bdn k€ khai gid ghi ngy, thdlts,_ndm nhQn dLr.oc vdi bdn ka khai gid ia aang aiiu

cong van den)

rt#+fr;*
GIAIAI

TY



cONc rY TNHH MTv pETRoLIMEx crA LAr

(Kim theo c6ng vdn s6 2gg

1. Mric gi6 kC khai brin trong nudc:

CQNG HOA XA Ugr CHU NGHIA VrET NAM
DQc l$p - Trp do - Hpnh phfc

Quy Nhon, ngdy 19 thdng 3 ndm 2026

NAxC rT xrral MIIC GIA
PLXBD-KD ngay 19 thdng 3 ndm 2026 c*a COng ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai & CN PleikuvA vi\c kA

khai gid hdng h6a, dichvU bdn trong nudc hoQc xuiit khiiu)

STT TOn hirng h6a, dich Di"
.Ii€mvu

kinh t6 -
ki thuflt,
quy crlch

Lo4i giri
(bin bu6n,

bin 16)

Gi6 kG khai k) li6n
kd trur6'c (VB s6
279IPLXBD-KD
ngiy 12 thring 3

ndm2026)

Thdi tli6m <Iinh
giri, tlidu chinh

giit

Mtic tlng/
giim so vt6t
k) li6n kG

trudc

+5230

+5220

Tf lQ tnng/
giim so
,. ' . '.1vol Ky tren
kd trudc

Don v!
tinh

Gi6 ke
khai k)

niy

Ghi
chf

I Ron 95-V
Ron 95-I[

3 XIng E5 Ron 92-II
4 DO 0.0ss-[
5 DO 1S.V
6 FO 3,5S

d/lit
d/lit

Gfa ban 16

Gia b6n 16

26.480 3 1.710

31.30026.080

23h00 r9t3t2026
23h00 tgl3l2o26

+4760

+L9,75

+20,0L

+20,74dllit Gia b6n 16 22.es0 27.710 23h00 191312026
dllit Gia b6n 16 27.s60 34.080 23h00 t91312026 +6520

27.760 34.290 23h00 t91312026 +6530

1e.030 22.620 23h00 191312026 +3590

+23,65
Gfa b6n 16 +23,52

+18,86Gia brin 16



rAp ooaN xANc DAU vEr NAM
c0xc rY TNHH Mor urANu vltN

PETRoLrrvrni crA LAI

ceNG udl xA ugr cHU Ncnia vgr NAM
E0. lOp - Tt dr - Hanh pffi.

Gia Lai, ngdy 19 thang 03 ndm 2026Sti: }33|PLKGL-QD

fl nernoLrMEx

QUYtT EINH
Vd gi6 bfn 16 xing dAu

GIAM DOC
CONC TY TNHH MTV PETROLIMEX GIA LAI

Cdn cu Ludt Doanh nghiQp ngdy l7/6/2020;
Can cu Nshi dinh sii tStZOlqtXB-CP ngdy 03/9/2014 ct)a Chinh phrt vi kinh doanh

xang diu; duqc s*a dAt, Ui sung boi Nshi dinh tij gstZOZt/ND-CP,ngdy 01/11/2021; Nshi,
dinh s6 80/2023/NE-CP ngdy 17/11/2023 s*a il6i, b6 sung m|t s6 di€u cua Nghi dinh s6

dstzozttNB-cp ngdy ottllizozt vd Nghi dinh sii si/2014/ND-cP ngdy 03/09/2014 ct)a

Chinh phi vi kinh do.anh xdng. diu;
Cdn cu Quy€t dinh s6 568/PLX-QD-TGD ngdy 22/12/2014 cia TQp dodn Xdng ddu

ViQt Nam vi viQc ban hdnh Quy ch| kinh doanh xdng diu; duqc s*a aai, m sung bdi Quy1t
dinh 500/PLX-QD-TGD ngdy I 9/8/20 I 9 ;

Cdn c* Quyht dinh 630/PLX-QD-TGD ngdy 03/7/2025 cfia Tqp dodn Xdng ddu Vi€t
Nam vi vtQc ban hdnh danh ryuc cdc dia bdn Vilng 2;

Cdn c* Quy€t dinh sd 188/PLX-QD-HD?T ngdy 25/09/2025 cia Chi tich HQi d6ng

Quan tr! Tqp dodn Xdng ddu Yi€t Nam vi viQc ban hdnh Diiu l€ tii ch*c vd hoqt dQng cila
C6ng ty TNHH MAt thdnh vi€n Petrolimex Gia Lai;

Cdn cy Qut€t dinh.sii 196/PLX-8D fgD ngdy 19/03/2026 cila Tiing gidm diic TQp

dodn Xdng ddu.Vigt Nam v€ gid bdn ld xdng ddu;
Theo iI€ nghi cia Trudng Phdng Kinh doanh C6ng ty.

QTIYET DINH:

Didu 1. Quy dfnh gi6 b6n 16 X[ng diu ni6m yOt tC tt 23h00 ngdy 19/0312026 6p

dung nhu sau:
Don v! tinh: D6ng/ l{t thWc t€

Di6u 2. Gi6 b6n tr6n dugc 6p dgng t1i citc QuAy, Cria hdng truc thu6c C6ng ty
vd Chi nh6nh Petrolimex Pleiku; c6c Thuong nh6n nhpn quyen b6n 16 xdng dAu b6n;. ..tu ngu6n hing cria COng ty vd thuQc hQ th6ng phdn ph6i cira Cdng ty vd Chi nh6nh.

Didu 3. C6c 6ng (be) Ph6 Gi6m c16c C6ng ty, Gi6m t16c Chi nh6nh Pleiku, C6c
Ong/ Bd Truong Phdng Kinh doanh, Kti to6n trudng; Thri trudn g citc don vi c6 li6n

M{t hing Gi6 ni0m
v6t

d6
Gii chua c6 VAT VAT

Xdne kh6ng chi RON 95-V 31.710 29.361,I1 2.348,89
Xdng kh6ng chi RON 95-III 31.300 28.981,49 2.318,52

Xdng sinh hgc E5 RON 92-II 27.710 25.657,41 2.052,59
Di6zen 0,05S-II 34.080 31.555,56 2.524,44
Dr€zen 0,001S-V 34.290 31.750,00 2.540,00



quan; Cta hing xdng dAu/QuAy hdng tryc

phffn.ph6i cta
quy6t dinh vC

thuQc C6ng
16 xing ddu

ty/ Chi nh6nh; c6c Cta hdng

Cdng ty vd Chi nh6nh chiu tr6ch nhiOm thi hdnh
gi6 b6n 16 (niOm y6t; trudc d6y trdi v6i quytit

DOC

Vin Thing

dai li; c6c Thuong nhdn nhfln quy6n b6n b5n tu ngu6n hdng cira C6ng
thuOc h€ th6ngty v?

quy€t dinh ndy. Chc
cl6utlfnh niy bdib6./. o6r

Noi nhQn:
- Nhu Di6u 3;
- TDXDVN;
- Sd CT, TC Gia Lai;
- Chu tfch, Gi6m di5c;

blc6o;

- Chi nh6nh Petrolimex Pleiku (th/hiQn);
- Luu: KD, TCKT, VT./.

$IA I*4I

T'Nltlt

",

)"*



r4.e ooeN xANc DAU vler NAM
cONc ry rNHH Mer ruai,ru vffin

PETROLIMEX GIA LAI

S6:2341PLXGL- KD

/ nerRoLrMEx

ceNG HoA xA ugl cuu ucnia vlpr NAM
DQc lfp - Tg do - H4nh phfc

Gia Lai, ngdy 19 thdng 03 ndm 2026

QUYET DINH
VG gi6 Uen Uu6n Mazut FO 3,SS

GIAM EOC
C6Nc TY TNHH MTV PETRoLIMEX GIA LAI

Cdn c* LuQt Doanh nghiQp ngdy t7/6/2020;

- .9d, !* Nsll dinh s6. 83/2014/ND-CP ngdy.03/9/2014 ctia Chinh phil vi kinh doanh
xdng ddu; duqc s*a a9i uo sung bdi Nghi dinhi.ii gstzozl/ND-cp ngay outt/2021; Nshi
dinh sd B0/2023/ND-cp ngdy tlttttzois'stia d6i,.ta-rrrg *oira aie,ir ri"'iii,il;;;;
95/2021/ND-,CP ngdy 01/11/202.1 vd Nghi dlnh sd S3/2014/ND-CP ngdy 03/09/2014 cila
Ch{nh phil vi ktnh doanh xdng ddu;

r,.^. ,,Currrt.Puyiit dinh sa soaptx-eD-TcD ngdy 22/r2/2014 cr)a.TQp dodn xdng ddu
ViQt Nam va vi€c ban hdnh Quy chii kinh doanh xdig-ddu; dwqc stia aai, Ua t""g Oii'euyet
dinh 5 00/PLX-QD-T/D ngdy t 9/8/2 0 I 9 ;

^Cd: 
,.* aylA! dinh 630/PLX-QD-TGD ngdy 03/7/2025 ct)a TQp dodn Xdng ddu Vi€t

Nam vA vftc ban hdnh danh mqc cdc dla bdn ViiS 2;

- Cdn cu Quvat dinh s6 IB8/PLX-QP-HDQT ngdy 25/09/2025 cr)a Chit tich HQi d6ng
Qudn rri rQp dodn xdng ddu vi€t Nam vi viQc ian iant, oid, le ta ciic-ri'ltoqt dQng cita
Cbng ty TNHH MAt thdnh viAn petrolimex Gia Lai;

cdn c* Quviit dinh sii tg6 / PLX-QD-TGD ngdy l9 /03/2026 cila T6ng gidm diic TQp
ilodn Xdng ddu,Viet Nam vi gid bdn ld xdis ddu;

Theo d€ nghi cila Triong phdng Kinh doanh C6ng ty.

QUYET DINH:

- o!6u 1. Quy dinh giri giirbinbudn m6t hdng MazutNo2B (3,5S) tpi kho C6ng dAu
Qtlv Nhcrn tr6n phuong tiQn cria ben mua vd duqc ap dung tt 23 gid ngdy Ig/031201.6 cv
th6 nhu sau:

Don vi tfnh: Edng/ KG

D u 2. Cdc 6ng (ba) ph6 Girim Cdng ty, Tnrcrng Phong Kinh do
tru&ng, ciic dcrn vi c6 li6n quan chlu tr6ch nhi6m thi hinh euytit dinh ndy./

Noi nhSn:
- Nhu Ei6u 3;
. TEXDVN;
- Sd CT, TC Gia Lai;
- Chi t!ch, Gi6m rtiic;
- Luu: KD, TCKT, VT./

KT. GIAM DOC
GIAM DOC

Tro
Gi{ chua cri VATThVAT

ooM{t hing Giri niOm y6t

Mazut No2B 22.620 20.944 1.616

GH LAI

MTV
PE

blc6o;

Vin Thing



c6xc ry rxHH MTv pETRoLTMEx crA LAr ceNG no.q. xA Her cHU xcnia vrET NAM
DQc lfp - Tq do - H4nh phric

fl n=rRoLrMEx

s0,233 /PLXcL-KD
V/v k6 khai gi6 hdng h6a,. dich. vu br{n trong nudc

ho[c xu6t kh6u

Kinh grii: SO CONG TIilIOT.IG GIA LAI;
ThuctriOn quy d!$ t4i Ludt Gi6,Nghi dinh sO 8512O24ND-CP ngdy lOlO7l2O24 cta Chinh phri quy dinh
chi ti6t mQt s6 tli6u cria Luit Gi6.

C6ng tyTNHH MTV Petrolimex Gia Lai grii Bing k6 khai mfrc gi6 hing h6a, dich vg b6n trong nudc
ho{c xu6t ktiu (<tinh kdm) 6p dung tai VP C6ng ty TNHH Petrolimex Gia Lai & CN Pleiku.

Mfc gi6 k6 khai niy thgc hign tu 23h00 ngiry 19/312026

Cdng ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai xin chiu tr6ch nhiCrn tru6c ph6p lu4t v6 tinh chinh x6c cta mr?c
gi6 md chirng t6i <I5 k6 khai.

TRIIOI{G EOI{ VI

Gia Lai, ngdy l9 thdng 3 ndm 2026

ddng d(iu)Noi nhQn:
- Nhu trdn;
- Luu:VT,KD./.

6c

- Hg vd t6n nguli nQp vdn bin: Truong Th! Le Oanh

- Dia chi ilon vithUc hi€n kO khai: Cdng ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai

- S6 Aien tho4i li6n lac: 0965.279.505

- Email:

- Sti fax:

GlI I\II .IAN NGAY NgP VAN BAN KE KIIAI GIA CUA CO QUAN TTEP NI .{AN
(Co quan ti6p nhQn vdn bdn k€ khai gid ghi ngy, thdlts,_ndm nhQn dLr.oc vdi bdn ka khai gid ia aang aiiu

cong van den)

rt#+fr;*
GIAIAI

TY



cONc rY TNHH MTv pETRoLIMEx crA LAr

(Kim theo c6ng vdn s6 2gg

1. Mric gi6 kC khai brin trong nudc:

CQNG HOA XA Ugr CHU NGHIA VrET NAM
DQc l$p - Trp do - Hpnh phfc

Quy Nhon, ngdy 19 thdng 3 ndm 2026

NAxC rT xrral MIIC GIA
PLXBD-KD ngay 19 thdng 3 ndm 2026 c*a COng ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai & CN PleikuvA vi\c kA

khai gid hdng h6a, dichvU bdn trong nudc hoQc xuiit khiiu)

STT TOn hirng h6a, dich Di"
.Ii€mvu

kinh t6 -
ki thuflt,
quy crlch

Lo4i giri
(bin bu6n,

bin 16)

Gi6 kG khai k) li6n
kd trur6'c (VB s6
279IPLXBD-KD
ngiy 12 thring 3

ndm2026)

Thdi tli6m <Iinh
giri, tlidu chinh

giit

Mtic tlng/
giim so vt6t
k) li6n kG

trudc

+5230

+5220

Tf lQ tnng/
giim so
,. ' . '.1vol Ky tren
kd trudc

Don v!
tinh

Gi6 ke
khai k)

niy

Ghi
chf

I Ron 95-V
Ron 95-I[

3 XIng E5 Ron 92-II
4 DO 0.0ss-[
5 DO 1S.V
6 FO 3,5S

d/lit
d/lit

Gfa ban 16

Gia b6n 16

26.480 3 1.710

31.30026.080

23h00 r9t3t2026
23h00 tgl3l2o26

+4760

+L9,75

+20,0L

+20,74dllit Gia b6n 16 22.es0 27.710 23h00 191312026
dllit Gia b6n 16 27.s60 34.080 23h00 t91312026 +6520

27.760 34.290 23h00 t91312026 +6530

1e.030 22.620 23h00 191312026 +3590

+23,65
Gfa b6n 16 +23,52

+18,86Gia brin 16



rAp ooaN xANc DAU vEr NAM
c0xc rY TNHH Mor urANu vltN

PETRoLrrvrni crA LAI

ceNG udl xA ugr cHU Ncnia vgr NAM
E0. lOp - Tt dr - Hanh pffi.

Gia Lai, ngdy 19 thang 03 ndm 2026Sti: }33|PLKGL-QD

fl nernoLrMEx

QUYtT EINH
Vd gi6 bfn 16 xing dAu

GIAM DOC
CONC TY TNHH MTV PETROLIMEX GIA LAI

Cdn cu Ludt Doanh nghiQp ngdy l7/6/2020;
Can cu Nshi dinh sii tStZOlqtXB-CP ngdy 03/9/2014 ct)a Chinh phrt vi kinh doanh

xang diu; duqc s*a dAt, Ui sung boi Nshi dinh tij gstZOZt/ND-CP,ngdy 01/11/2021; Nshi,
dinh s6 80/2023/NE-CP ngdy 17/11/2023 s*a il6i, b6 sung m|t s6 di€u cua Nghi dinh s6

dstzozttNB-cp ngdy ottllizozt vd Nghi dinh sii si/2014/ND-cP ngdy 03/09/2014 ct)a

Chinh phi vi kinh do.anh xdng. diu;
Cdn cu Quy€t dinh s6 568/PLX-QD-TGD ngdy 22/12/2014 cia TQp dodn Xdng ddu

ViQt Nam vi viQc ban hdnh Quy ch| kinh doanh xdng diu; duqc s*a aai, m sung bdi Quy1t
dinh 500/PLX-QD-TGD ngdy I 9/8/20 I 9 ;

Cdn c* Quyht dinh 630/PLX-QD-TGD ngdy 03/7/2025 cfia Tqp dodn Xdng ddu Vi€t
Nam vi vtQc ban hdnh danh ryuc cdc dia bdn Vilng 2;

Cdn c* Quy€t dinh sd 188/PLX-QD-HD?T ngdy 25/09/2025 cia Chi tich HQi d6ng

Quan tr! Tqp dodn Xdng ddu Yi€t Nam vi viQc ban hdnh Diiu l€ tii ch*c vd hoqt dQng cila
C6ng ty TNHH MAt thdnh vi€n Petrolimex Gia Lai;

Cdn cy Qut€t dinh.sii 196/PLX-8D fgD ngdy 19/03/2026 cila Tiing gidm diic TQp

dodn Xdng ddu.Vigt Nam v€ gid bdn ld xdng ddu;
Theo iI€ nghi cia Trudng Phdng Kinh doanh C6ng ty.

QTIYET DINH:

Didu 1. Quy dfnh gi6 b6n 16 X[ng diu ni6m yOt tC tt 23h00 ngdy 19/0312026 6p

dung nhu sau:
Don v! tinh: D6ng/ l{t thWc t€

Di6u 2. Gi6 b6n tr6n dugc 6p dgng t1i citc QuAy, Cria hdng truc thu6c C6ng ty
vd Chi nh6nh Petrolimex Pleiku; c6c Thuong nh6n nhpn quyen b6n 16 xdng dAu b6n;. ..tu ngu6n hing cria COng ty vd thuQc hQ th6ng phdn ph6i cira Cdng ty vd Chi nh6nh.

Didu 3. C6c 6ng (be) Ph6 Gi6m c16c C6ng ty, Gi6m t16c Chi nh6nh Pleiku, C6c
Ong/ Bd Truong Phdng Kinh doanh, Kti to6n trudng; Thri trudn g citc don vi c6 li6n

M{t hing Gi6 ni0m
v6t

d6
Gii chua c6 VAT VAT

Xdne kh6ng chi RON 95-V 31.710 29.361,I1 2.348,89
Xdng kh6ng chi RON 95-III 31.300 28.981,49 2.318,52

Xdng sinh hgc E5 RON 92-II 27.710 25.657,41 2.052,59
Di6zen 0,05S-II 34.080 31.555,56 2.524,44
Dr€zen 0,001S-V 34.290 31.750,00 2.540,00



quan; Cta hing xdng dAu/QuAy hdng tryc

phffn.ph6i cta
quy6t dinh vC

thuQc C6ng
16 xing ddu

ty/ Chi nh6nh; c6c Cta hdng

Cdng ty vd Chi nh6nh chiu tr6ch nhiOm thi hdnh
gi6 b6n 16 (niOm y6t; trudc d6y trdi v6i quytit

DOC

Vin Thing

dai li; c6c Thuong nhdn nhfln quy6n b6n b5n tu ngu6n hdng cira C6ng
thuOc h€ th6ngty v?

quy€t dinh ndy. Chc
cl6utlfnh niy bdib6./. o6r

Noi nhQn:
- Nhu Di6u 3;
- TDXDVN;
- Sd CT, TC Gia Lai;
- Chu tfch, Gi6m di5c;

blc6o;

- Chi nh6nh Petrolimex Pleiku (th/hiQn);
- Luu: KD, TCKT, VT./.

$IA I*4I

T'Nltlt

",

)"*



r4.e ooeN xANc DAU vler NAM
cONc ry rNHH Mer ruai,ru vffin

PETROLIMEX GIA LAI

S6:2341PLXGL- KD

/ nerRoLrMEx

ceNG HoA xA ugl cuu ucnia vlpr NAM
DQc lfp - Tg do - H4nh phfc

Gia Lai, ngdy 19 thdng 03 ndm 2026

QUYET DINH
VG gi6 Uen Uu6n Mazut FO 3,SS

GIAM EOC
C6Nc TY TNHH MTV PETRoLIMEX GIA LAI

Cdn c* LuQt Doanh nghiQp ngdy t7/6/2020;

- .9d, !* Nsll dinh s6. 83/2014/ND-CP ngdy.03/9/2014 ctia Chinh phil vi kinh doanh
xdng ddu; duqc s*a a9i uo sung bdi Nghi dinhi.ii gstzozl/ND-cp ngay outt/2021; Nshi
dinh sd B0/2023/ND-cp ngdy tlttttzois'stia d6i,.ta-rrrg *oira aie,ir ri"'iii,il;;;;
95/2021/ND-,CP ngdy 01/11/202.1 vd Nghi dlnh sd S3/2014/ND-CP ngdy 03/09/2014 cila
Ch{nh phil vi ktnh doanh xdng ddu;

r,.^. ,,Currrt.Puyiit dinh sa soaptx-eD-TcD ngdy 22/r2/2014 cr)a.TQp dodn xdng ddu
ViQt Nam va vi€c ban hdnh Quy chii kinh doanh xdig-ddu; dwqc stia aai, Ua t""g Oii'euyet
dinh 5 00/PLX-QD-T/D ngdy t 9/8/2 0 I 9 ;

^Cd: 
,.* aylA! dinh 630/PLX-QD-TGD ngdy 03/7/2025 ct)a TQp dodn Xdng ddu Vi€t

Nam vA vftc ban hdnh danh mqc cdc dla bdn ViiS 2;

- Cdn cu Quvat dinh s6 IB8/PLX-QP-HDQT ngdy 25/09/2025 cr)a Chit tich HQi d6ng
Qudn rri rQp dodn xdng ddu vi€t Nam vi viQc ian iant, oid, le ta ciic-ri'ltoqt dQng cita
Cbng ty TNHH MAt thdnh viAn petrolimex Gia Lai;

cdn c* Quviit dinh sii tg6 / PLX-QD-TGD ngdy l9 /03/2026 cila T6ng gidm diic TQp
ilodn Xdng ddu,Viet Nam vi gid bdn ld xdis ddu;

Theo d€ nghi cila Triong phdng Kinh doanh C6ng ty.

QUYET DINH:

- o!6u 1. Quy dinh giri giirbinbudn m6t hdng MazutNo2B (3,5S) tpi kho C6ng dAu
Qtlv Nhcrn tr6n phuong tiQn cria ben mua vd duqc ap dung tt 23 gid ngdy Ig/031201.6 cv
th6 nhu sau:

Don vi tfnh: Edng/ KG

D u 2. Cdc 6ng (ba) ph6 Girim Cdng ty, Tnrcrng Phong Kinh do
tru&ng, ciic dcrn vi c6 li6n quan chlu tr6ch nhi6m thi hinh euytit dinh ndy./

Noi nhSn:
- Nhu Ei6u 3;
. TEXDVN;
- Sd CT, TC Gia Lai;
- Chi t!ch, Gi6m rtiic;
- Luu: KD, TCKT, VT./

KT. GIAM DOC
GIAM DOC

Tro
Gi{ chua cri VATThVAT

ooM{t hing Giri niOm y6t

Mazut No2B 22.620 20.944 1.616

GH LAI

MTV
PE

blc6o;

Vin Thing



CONG TY TNI{II MTV PETROLIMEX GIA LAI coNG no.q. xA uqr cnu Ncni'l Yryr NAMvvrrv ^'uo" 
iao - tq ao - HSnh Phric

S5: 319 /PLXGL-KD

V/v kC f.ftui gia hing h6a,.di"\'u b5n trong nu6c

ho[c xuAt khi'

Kinh gtii: SO CONG

il pErRoLlMEx

Gia Lai, ngdY 24 thdng 3 ndm 2026

TI{I,ONG GIA LAI;

Thuc hisn quY dinh

chiti6t m6t s6 di6u
tai Luat Gi6,Nghi dinh s5 85/2024ND-CP ngiy 10/07/2024 ctaChinh phir quy <linh

cria LuAt Gia.

kO khai mirc gi5 hirng h6a, dich vg b6n trong nu6c

W TNI{H

"uat 
U,iu (dinh kdm)

Petrolimex Gia Lai giri Bing
6p dpng t4i VP C6ng tY TNHH Petrolimex Gia Lai &CN Pleiku'Cdng MTV

hoac

Mirc gi6 k6 khai niy thsc hi€n tt 23h00 ngity 241312026

C6ng tY TNHH MTV Petrolimex Gia Lai xin chiu tr6ch nhiQm tru6c ph6p luflt vO tinh chinh x6c cria mtc

gi6 rnd chtng t6i d6 kO khai

TITU TRIIONG DoN vI
d6ng ddu)

Noi nhQn:
- Nhu tren;
- Luu:VT,KD./'

6 G'ixw
- Hg vd t6n ngudi nQp vin bin: Trucrng Thi L€ Oanh

- Dia chi tlon vi thUc hiQn k€ khai: C6ng ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai

- SO AiCn thoai li6n lac:0965'279'505

- Email:

- Sl5 fax:

GIII NIIAN NGAY NgP VAN sAx Kt KHAI CT^T CUA CO QUAN TIfP NHAN

(Co quan tiAP nhQn vdn ngdy, thdng, ndm

cdng vdn dAn)

nhdn duEc vdn bdn kA khai gidvd d6ng diiu
bdn kA khai gid ghi

GIA tAI

I I

a

u;
2

,u
2$



TYGN

INHH MTV

GIALAI

PETROLIMEX GIA LAI ceNG HoA xA HQI cHU NGHi't vryr NAM' 
DOc l6P - Tq do - H4nh Phtic

(Kdm theo c6ngvdn sO

STT TOn hirng h6a, dich
vB

I Xing Ron 95-V
) Ron 95-III

E5 Ron 92-II
4 DO 0.Oss-II
5 DO 0,001s-v
6 FO 3,5S

l. Mric gi6 kO k'hai ban trong nu6c:

DIc
tIi6m

319

QttY Nhon, ngdY 24 thdng 3 ndm 2026

gANC rT XUA.I MIIC GIA

/\LIBD_KD ngdy 24 thdng 3 ndm 2026 cila c6ng ty TNHH MTV petrorimex Gia Lai & cN Pleiku vi vi€c ka

khai gid hdng hda, dich vu bdn trong'ui' ioq' xuiit khdu)

Tf tQ tlngl
giim so

voi k) li6n
kd trufc

Gi6 k0 khai k)
kd tru0c (VB

Gii kc
khai k!

niy

Thdi tli0m
gi6, tlibu chinh

si

giim so voi
k) li6n kG

trufc

li6n
A

so

tingl Ghi
cht

kinh t6 -
lci thu$t,
quy c6ch

Don vi Lo4i giri

tinh (bin bu6n'
b6n 16) 299NLXJD-KD

ngiy 19 thfng 3

nlm 2026)

d/lit
d/lit

Gia ban 16

Gia b6n 16

+3210

+3210

+3000

+6370

+LO,t2

+10,25

+10,82

31.710

31.300

27 .7l0

34.920 23h00 241312026

34.510 23 h00 241312026

30.71 0 23h00 241312026
Gia b6n 16

Gia ban 16

Gia b6n 16

Gia b6n 16

+L8,69

+18,54

+1,90

40.450 23 h00 241312026

40.650 23h00 241312026 +6360

22.620 23.050 23h00 241312026 +430
d/KG

d/lit
d/lit 34.080



rAp poaN xANc neu vt$r NAy
cdNc rY TNHH MQr rHANH vt0N

ir nerRoLtMEx

QUYET DINH
vd gia b6n 16 xing dlu

culvt o6c
C6NC TY TNHH MTV PETROLIMEX GIA LAI

Cdn crh Ludt Doank nghiQp ngdy l7/6/2A20;

Cdn c* wsni ii"i ti"aiioitno-CP ngtty.03/9/2014 c*a Chinh phit vd kinh doanh

*ang dii i"q, i,i; dai, ua suns bqi lqli alnn-s,o. |sn02t/NE--cP,W 
0:!: l?!?tj.tlshi

drnt sd S0/2023/ND-CP ngdy tltl tnais stra di,i, .bd smg m1t s6 diAu cia Nghi dinh sd

giliyitNi-C, ** ottitizoz.t vd Nghi dinh sd B3/20t4/ND-cP ngdy fi/ae/2014 cua

Chinh phttvi ktnh doanhxdng.ddu;
Cdn c* O"yd,' ;;;; t"A iap u-OD -TGD ngay 

.2 
2/ t 2/ 2 0 I 4 

. 
cila .rQp. aoan {(qaa!

ViAt Nam'vA i6 ion nant Quy ch| kini doanh xdng dkt: dteqc sti'a dli, bd sung boi Quyat

dinh 5 7I/PD(QD-TQD ngdv I 9/8/20 t 9 ;
Cdn c* O,rydt;;;irZt',ititxgo-TcE ngdy 03/7/2a25 cia Tdp dodn Xdng dkt viAr

Nam vt vi€c ban hdnh danh nluc cdc dia bdn Vilng 2;

Cin crir euyil dinh sf tB8/pLx-ep-HEQr ngdy 25/a9/2025 crta chi tich H\i ddng

eudn rr,i rAp 6an xiii aa, vii€t Nam ii rie, ion iann Diiu t€ t0 ckirc vd host d$ng c*u

CAng ry TNHH M\t thdnh viAn Petrolimex Gta Lai;

Cdn c* euy1t dinh g ZAB / PLX-QD-TGD ngdy 24/0j/2026 c*a Tdng gidm ddc Tqp

dohn Xins airViir Nam vi gid bdn ld xdng dda;

Tieo tl| nghi crta Tr*dng Phdng Kinh doanh Cdng ty'

QUYET DINH:

Ei6u l. euy dinh gid bin 16 Xnng dAu ni6ur yiSt tii tt 23h 00 ngiy 24 l$12A26 irp

dlrng nhu sau: 
Do'n v! tinh: E6ng/ tit th+rc ta

PETROLIMEX GIA LAI

s6:L42lPLxGL- QD

M{t hing
Gi6 ni0m

yiSt

Tro d6

Gir.{ chua cd VAT VAT

chi RON 95-V 34.920 32.3 ) J
I
J

chi RON 95-III 34.510 31.953.70 2.556,30

sinh E5 RON 92-T1 30.710 28.435,19 2.274,81

Ilitzen 0 ss-II 40.4s0 37.453,70 2.996,30

Di€zen 0,0Q1S-V 40.650 37.638,89 3.011,11

Didu 2. Gi6 bdn tr0n dugc 6p dqng tqi cdc QoAy, Cira hing tryc thuQc C6ng ty

vi Chi nhdnh Petrolimex Pleiku; c6c Thuong nh6n nh{n quyOn b6n }6 xlng d8u bdn

tJ pg"On hing cta COng ty vi thuQc he th6ng phdn ph6i cfia C0ng ty vi Chi nhinh.

Didu 3. C6c ong Oa) Ph6 Gi6m t10c Cdng ty, Cidm d6c Chi nhdnh Pleiku, C6c

6ngl Bn Tru&ng Phlng Kinh doanh, Kti todn tru&ng; Thir tru&ng cdc don vi c6 li6rt

CQNG HOA XA Uqt cHU NGHIA VIS,I'NAM
OOt t{p - rU 0o - U+nn P

Gta Lai, ngdY 24 thdng 03 ndm 2026

X[ne khOne 2.586,67



Noi nhsn: ry
- Nhu Di6u 3;
- TEXDM{;
- Sd CT, TC Gia Lai;
- Chfi tich, Girim ddc;

Chi nh6nh; c6c Cria hdng
tir ngu6n hdng cria Cdng

chlu tr6ch nhi$m thi hdnh
trudc ddy tr6i vdi quy;5t

oOc

Iltri Nghia Th:io

b/c6o;

- Chi nhdnh Petrolimex Pleiku (th/ hi0n);

- Luu: KD, TCKT, VT.l.

TNHH

2

)**



TAP DOAN XANC DAU VIE,T NAY CQ

c6xc rY TNHH MOT THANH vIEN
Nc uo,q. xA HQI cH0 NcHia vIPT NAM

D0c
PETRO LIMEX GIA LAI

p-TrI'do-H4n h phtic

Gia Lai, ngdY 24 thdng A3 ndm 2026

GIAM EOC
C6NC TY TNHH MTV PETROLIMEX GIA LAI

Cdn c* Ludt Doanh nghiQp ngdy 17/6/2020;

cdn cir Nshiii;i"';";;7;ii4i,t'D-Ciisiy.os/enlt4 c*a chtnh pht) vi kinh doanh

xins d;; ;;;;i;;;';,' ;i iing uoi Nqli dini 
.;,,6. 

s5/202t/ND-cP ngdv 0ttt t?9?1:.\shi

dinh sii 80/2023/NE-ii nsay fittltZOil sita d6i,.bd sung m1t sa-ffiiu.cia Nghi dinh s.6

Tiii}m, ci'"ia, ortirizoz.t vd Nshi dinh sd $/20t4/ND-cP nstry a3/0e/2014 cita

Chinh phil vi ktnh doanh xdng ddu; \ ^ ^ ,, ^ ,.A, , ^-.. -. 1aA^ .0 '
Cdn cth g,ryZi'iiri i3 siiitp.tx-QD'rcD ngay,.l2/12./20t4,ctia.rqp.dodn Xdng ddu

viAt N;';i-",fr"ii, nann guy cna uni aoanh xdig-rtiu; ihrqc stra el6i, bo sung bhi Quvat

dlnh 500/P W-QE-T .GE ngttv I 9/8/20 I 9 ;
cdn c* Quyil dinh 630/Ptx-8p-rcD ngity 03/7/2A25 c*a TQp iloim xting ddu vi€t

Nam vi vi€c baihdnh danh muc cdc dia bdn Vilng 2; iF,,\.\,^,\-. -...- .1r--1

cdn c* A"yd;;;;i'ri'lasiirx-ep-uoQr ngity.25/0e/2025 cia chrt $ch H1i ddns

euan ri rAp ara" *iiri'iA n1e, wr* ia ,ie, ion iain Eiiu E ti chirc vd hoat d1ns cia

tans ry rltila Mil thdnh vian Petrolimex Gia Lai; 
i gidm aac Tqp

cdn cir Quyit dinh sa zgt / |LX-QE-.\GE ngay 24 /03/2026 cia T6n5

tlodn Xdns aauVi\t Nam vi gid bdn ld xdng ddu;- - 
iiro di nshi cia Tri&ng Phdng Kinh doanh C6ng ty'

QUYET D[NH:

Didu l. Quy cllnh giri gi6 b6n budn mflt hdng Mazut No2B

Quy Ntton tr0ir it uone tien cria bOn mua vi dugc 6p dpng ttr 23

th6 nhu sau:

36:249 /PLXGL- QE

fl nernoLlMEx

w

QUYTT DINH
Vd gi6 bin bu6n Mazut FO 3,5S

(3,5S) tai kho Cang dAu

gio ngiy 2410312026 cv

Don vi tinh: Ding/ KG

todnD 2. C6c 6ng (bn) Ph6 Gi6m COng ty, Tru0ng Phdng Kinh do

tru&ng, c6c don vi c6 liOn quan chiu trdch nhiqm thi hinh Quy6t dinh niy./

IAM EOC
Noi nhfin:
- Nhu Ei6u 3;
. TEXDM{;
- Sd CT, TC Gia Lai;
- Cht tich, Gi6m d6c;
- Luu: KD, TCKT, VT'/-

Girl chua c6 th VAT
Tron .I6

VATGi6 niOm yiitM[t hirng
1.7072t34323.050Mazut No2B (lf!)-

GT{IAI

TNHH
b/c6o;

B[i Nghia Thfro



 

 

PHỤ LỤC 2 

Danh mục thông tin báo giá VLXD tham khảo  

từ ngày 18/3/2026 đến ngày 31/3/2026  trên địa bàn tỉnh Gia Lai  
(Ban hành kèm theo Thông báo số         /TB-SXD ngày       /    /2026 của Sở Xây dựng) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

(I.C.T) 

        1512/BG-ASP-MT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

********** 

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2025 

BÁO GIÁ HÀNG 
Kính gửi:  SỞ XÂY DỰNG TỈNH GIA LAI 

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới quý công ty bản báo giá nhựa đường như sau: 

1. Hàng hoá: 

• Nhựa đường lỏng 60/70; Xuất xứ: Singapore 
• Nhựa đường phuy 60/70; Xuất xứ: Singapore; Đóng gói: Trọng lượng tịnh 

200kg/thùng, cả bì 215 kg/thùng; Đóng thùng tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng và 
Thương mại Quốc tế (ICT). 

2. Phẩm chất, chất lượng: Bên bán đảm bảo chất lượng theo TCVN. 

3. Khối lượng:  Theo yêu cầu của bên Mua. 

4. Tiến độ cung cấp:  Ngay sau khi hai bên hoàn tất thủ tục. 

5. Giá cả và địa điểm đơn hàng: 

STT Loại hàng 
Đơn giá 

(Chưa bao gồm 8% VAT) 
Địa điểm giao 

hàng 

1 Nhựa đường lỏng 60/70 15.500.000 (Đồng/Tấn) 
Phường Pleiku  

2 Nhựa đường phuy 60/70 17.900.000 (Đồng/Tấn) 

6. Phương thức thanh toán: 

• Đơn giá trên áp dụng cho phương thức bên Mua thanh toán cho bên Bán 100% giá trị 
tiền hàng (đã bao gồm 8% thuế VAT) trước khi hai bên giao nhận hàng. 

• Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt, séc hoặc chuyển khoản. 

• Toàn bộ giá trị tiền hàng Bên Mua thanh toán theo thông tin sau:  

− Chủ tài khoản: Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Quốc tế. 

− STK: 05711 0232 8668 – Ngân hàng MB - CN Hoàn Kiếm, Hà Nội.  

− STK: 1244466 882 – Ngân hàng BIDV - CN Hoàn Kiếm, Hà Nội.  

7. Hiệu lực của báo giá:  Báo giá thời điểm tại ngày 15/12/2025. 

 Nếu Quý Công ty cần thêm bất cứ thông tin gì xin liên hệ với phòng bán hàng của Công ty 

chúng tôi theo số điện thoại: 0971.498.466 (Ms Hoài - NVKD)./. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

XÁC NHẬN CỦA BÊN MUA            GIÁM ĐỐC KINH DOANH MIỀN TRUNG 

                                                                                                  

 

 

 

           NGUYỄN THỊ MAI OANH 
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C6ng ty CP Son Nikko ViQt Nam CQNG HOA XA ngr CHU NGHIA VrET NAM
DQc lap -Tg do - H4nh phric

56: 57A{K/2025

V/v B6o gi6 san phem d6 dugc c6ng bO

tr6n dia ban tinh Gia Lai

Hd N)i , ngdy 01 thdng 12 ndm 2025

Kinh grii: - Sd X6y dUng tinh Gia Lai

Thlrc hiQn Nghi dinh s6 tOlZOZllI{E-CP ngey O9lO2/2021 cria Chfnh phri vA

QuAn lf chi phi dOu tu x6y dung; Nghi dinh s6 O}1}O2LIND.-CP ngdy Ogl02l2T21 cria
chinh phri vc qu6n ly vQt liQu xay dung. Th6ng _tu s6 ll/202t/TT-BxD ngdy
3tl8l2o21 cria BQ XAy dpg vO viQc hg*g ddn mQt s6 nQi drrrg xdc dinh vd qu6n ly
chi phf <lAu tu xdy d1mg. Th6ng tu s6 l4lzO23lTT-BXD ngat 2g/L2l2O2+ cria gb
truOng BQ Xdy dUng Sria d6i, bO sung m6t s6 diAu cria Th6ng tu s5 lll2}2llTT-
BxD ngey 3ll8l202l cira BQ trucrng BQ Xdy dmg hu6ng d6n mQt s6 nQi dung x6c
dinh vd qu6n ly chi phi dAu tu xdy dprg; e

+ C6ng ty C6 phAn scrn Nikko ViQt Nam:

- Dia di6m try sd chinh: Tflp th6 19/3 Vinh Quynh, Xd Dpi Thanh, Thnnh ph6
He Noi

- Dia di6m nhd mdy: Th6n YdnLa,xE H6ng Vdn, thenh pfrO Ua Ngi

Gi6 c6c loai sin phAm Scrn nu6c nhdn hiQu nikkotex vi Nissin that g L2 ndm
2025 c6 gi6b6n khdngthay cl6i so v6i gi6 dd c6ng b6 md dcnr vi chring t6i da grii b6o
gi5 cho Quy co quan.

. C6ng ty CP Scm Nikko ViQt Nam b6o cilo aC quy co quan bitit, thgc hiQn./.

Noi nhQn:
- Nhu tr6n;
- Luu:

G EON VI

GTAM Bdc
gW gfrfr'0"*"9
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    CÔNG TY CỔ PHẦN SUZUMAX
      Địa chỉ văn phòng  : 07 Đào Cam Mộc, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng

      Địa chỉ nhà máy :  125 Lê Trọng Tấn, P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ, TP  Đà Nẵng

      Email:suzumaxpaint@gmail.com. Website:suzumax.com. Điện thoại:0962 292 277

746.364          
24kg Thùng

257.273          
6kg Lon

1.118.182       
24kg Thùng

369.091          
6kg Lon

1.473.636       
24kg Thùng

474.545          
6kg Lon

2.260.000       
24kg Thùng

664.545          
6kg Lon

2.286.364       24kg Thùng

680.909          6kg Lon

191.818          1.2kg Lon

3.157.273       24kg Thùng

921.818          6kg Lon

237.273          1.2kg Lon

3.522.727       20kg Thùng

1.022.727        5.3kg Lon

262.727          1.1kg Lon

1.990.909 21kg Thùng

635.455 5.7kg Lon

2.192.727 21kg Thùng

690.909 5.7kg Lon

3.063.636 21kg Thùng

926.364 5.7kg Lon

BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG SƠN SUZUMAX

MÃ SP TÊN SẢN PHẨM
GIÁ THỊ 
TRƯỜNG 

ĐVT ĐÓNG GÓI

S
Ơ

N
 N

Ộ
I 

T
H

Ấ
T

No1
 Sơn nội thất

Độ phủ cao, dễ thi công, nhẹ mùi, không chứa chất nguy hại

No2
 Sơn mịn nội thất cao cấp

Độ phủ cao, bền đẹp, mặt sơn  mịn, nhẹ mùi, chống rêu mốc , không 
chứa chất nguy hại

No3
Sơn siêu mịn nội thất cao cấp

Độ phủ cao, bền đẹp, mặt sơn láng mịn, nhẹ mùi, chống rêu mốc, không 
chứa chất nguy hại

No-SP
Sơn mịn siêu phủ nội thất cao cấp

Độ phủ cao, dễ thi công, bền đẹp, mặt sơn láng mịn, nhẹ mùi, chống rêu 
mốc, không chứa chất nguy hại

S
Ơ

N
 N

G
O

Ạ
I 

T
H

Ấ
T

Ng1
 Sơn mịn ngoại thất cao cấp 

Độ phủ cao, bền đẹp, mặt sơn nhẵn mịn, nhẹ mùi, chống rêu mốc 
, không chứa chất nguy hại

Ng2
Sơn bóng mờ ngoại thất cao cấp

Màng sơn chai bóng, dễ lau chùi , bền màu, chống rêu mốc, 
không chứa chất nguy hại, độ bám dính cao

Ng1-New
 Sơn mịn ngoại thất cao cấp - New

Độ che phủ cao, dễ thi công, bền màu, đẹp, mặt sơn nhẵn mịn, 
nhẹ mùi, chống rêu mốc, không chứa chất nguy hại

K
IỀ

M

Ki1
 Sơn lót chống kiềm nội thất

Chống kiềm, chống rêu mốc, tăng độ bám dính cho lớp phủ, giữ 
màu sắc bền lâu

Ki3
 Sơn lót chống kiềm ngoài trời đặc biệt NaNo   

Chống kiềm, chống rêu mốc, chống thấm nước, giảm nhiệt, tăng 
độ bám dính cho lớp phủ và giữ màu sắc bền lâu

Ki2
 Sơn lót chống kiềm ngoại thất 2 IN 1

Chống kiềm, chống rêu mốc, tăng độ bám dính cho lớp phủ, giữ 
màu sắc bền lâu, dùng cho trong và ngoài

1



2.104.545 21kg Thùng

611.818 5.3kg Lon

4.164.545 20kg Thùng

1.181.818  5.3kg Lon

292.727 1.1kg Lon

1.040.909 10 lít Can

586.364 5 lít Can

145.455 1 lít Can

Bno
300.000 40Kg Bao 

Bng
368.182 40Kg Bao 

BCC
395.455 40Kg Bao 

Lưu ý:

'- Những màu  có đuôi T tương ứng với (*) tính thêm 10% trên đơn giá

Ghi chú:

*  Giá trên chưa bao gồm 10% VAT
*  Hỗ trợ vận chuyển  đến chân công trình Bình Định

- Những màu  có đuôi D tương ứng với (**) tính thêm 20% trên đơn giá ( Dòng Ng1; 
Ng1-DA 25% )

- Những màu  có đuôi C tương ứng với (***) tính thêm 30% trên đơn giá ( Dòng Ng1; 
Ng1-DA 35%)

C
H

Ố
N

G
 T

H
Ấ

M
B

Ộ
T

 B
Ả

 BB: Bột bả nội thất cao cấp 

 BB: Bột bả ngoại thất cao cấp 

BB: Bột bả tường nội ngoại thất cao cấp 2 IN 1

Yori-PHF
Chống thấm 2 thành phần gốc xi  măng màng dẻo Yori PHF

Màng chống thấm dẻo, Chống thấm nước, chống rêu mốc

SM Latex
SM Latex

Chống thấm và tác nhân kết nối bê tông mới -cũ.

CTM
Sơn chống thấm màu 

Không cần sử dụng sơn lót, chống thấm, chống rêu mốc, bền đẹp, 
độ bám dính cao

2



BẢNG GIÁ SƠN TAKIRA 

Công ty Cổ Phần Universal Chemical Technology Group)  

STT Nhóm VL* Tên loại VL* ĐVT

* 

Tiêu chuẩn kỹ 

thuật* 

Quy cách Nhà 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ* 

Điều 

kiện 

thươ

ng 

mại 

Vận chuyển* Giá (chưa 

VAT)* 

Khu vực 

Tỉnh Bình 

Định 

Ghi 

chú 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [13] 

1 
Sơn nước, 

 

NANO PRIMER sơn lót chống 

kiềm ngoại thất cao cấp 
kg 

QCVN16:2023

/BXD 

Lon 6kg 

Thùng 24kg 

UCT 

Group 

Việt 

Nam 
 

Đến chân công 

trình trên địa bàn 

tỉnh 

85.600 

 
 

2 Sơn nước, 

TAKIRA AURORA SEALER 

Perfect Sơn lót chống kiềm 

trong nhà cao cấp 

kg 

QCVN16:2023

/BXD Lon 6kg 

Thùng 24kg 

UCT 

Group Việt 

Nam 
 

Đến chân công 

trình trên địa bàn 

tỉnh 
69.325  

3 Sơn nước, 

TAKIRA WATER GUARD PLUS 

Chống thấm cao cấp pha xi 

măng 

kg 

QCVN16:2023

/BXD 
Lon 6kg 

Thùng 22kg 

UCT 

Group 
Việt 

Nam 
 

Đến chân công 

trình trên địa bàn 

tỉnh 

115.927  

4 Sơn nước, 

TAKIRA DURATION SHIELD 

Sơn phủ ngoại thất cao cấp - 

Bóng nhẹ 

kg 

QCVN16:2023

/BXD 

Hộp 1,2kg 

Lon 6kg 

Thùng 17,3kg 

UCT 

Group 
Việt 

Nam 
 

Đến chân công 

trình trên địa bàn 

tỉnh 

168.152  

5 Sơn nước, 

GRAND SHIELD High Cover 

Sơn ngoại thất che phủ cao, 

chống thấm, bền màu. 

kg 

QCVN16:2023

/BXD 
Lon 6,27kg 

Thùng 22,5kg 

UCT 

Group 
Việt 

Nam 
 

Đến chân công 

trình trên địa bàn 

tỉnh 
75.213  

6 Sơn nước, 
CLEAN MAX NEW Sơn nội thất 

lau chùi tuyệt hảo 
kg 

QCVN16:2023

/BXD 
Lon 6,61kg 

Thùng 24kg 

UCT 

Group 
Việt 

Nam 
 

Đến chân công 

trình trên địa bàn 

tỉnh 

65.675  

7 Sơn nước, 
TAKIRA SMOOTH Sơn mịn nội 

thất thông dụng 
kg 

QCVN16:2023

/BXD 
Lon 5kg 

Thùng 24kg 

UCT 

Group 
Việt 

Nam 
 

Đến chân công 

trình trên địa bàn 

tỉnh 

32.000  

8 Bột bả TAKIRA Bột bả nội thất cao cấp kg 
TCVN7239-

2014 
Bao 40kg 

UCT 

Group 
Việt 

Nam 
 

Đến chân công 

trình trên địa bàn 

tỉnh 

7..588  

9 Bột bả 
TAKIRA Bột bả ngoại thất cao 

cấp 
kg 

TCVN7239-

2014 
Bao 40kg 

UCT 

Group 
Việt 

Nam 
 

Đến chân công 

trình trên địa bàn 

tỉnh 

8.500  

 

- Những mục có dấu (*) là bắt buộc; 



- [2] Nhóm vật liệu; 

- [5] Tiêu chuẩn kỹ thuật: ghi tiêu chuẩn sản xuất (tiêu chuẩn Việt Nam hoặc tiêu chuẩn cơ sở), nếu không có thông tin thì ghi 

“không có thông tin”; 

- [6] Quy cách: tính năng kỹ thuật, kích cỡ, màu sắc, chủng loại, kiểu cỡ...; 

- [7] Nhà sản xuất: tên đơn vị sản xuất; 

- [8] Xuất xứ: ghi tên nước sản xuất (nếu có); 

- [9] Điều kiện thương mại: khối lượng cung cấp, điều kiện giao hàng…; 

- [10] Vận chuyển: ghi thông tin về vận chuyển như: giao trên phương tiện bên mua; bán kính...km... (nếu không có thì ghi “không 

có thông tin”); 

- [11] [12] Khu vực: là giá bán tại địa bàn khu vực hành chính khu vực Bình Định hoặc giá trên địa bàn hành chính huyện. 

- Các thông tin khác có liên quan. 

    

 

CÔNG TY CP UNIVERSAL 

CHEMCICAL TECHNOLOGY GROUP 

           

 

 

 

                                                                                                                               

                                                                                                                   TGĐ THIỀU NGỌC THANH 

























 

 

PHỤ LỤC 2 (tiếp theo) 

Danh mục thông tin báo giá VLXD tham khảo  

từ ngày 18/3/2026 đến ngày 31/3/2026 trên địa bàn tỉnh Gia Lai  
(Ban hành kèm theo Thông báo số       /TB-SXD ngày      /     /2026 của Sở Xây dựng) 

 

 

 



, CONGTYTNHHCDEVINA'qF so c
cgEvH 

, "v/v di nghi c6ng bo gid sdn
phdm, hdng hod ddn led chiAu sdng
ctudng ph(i, ddn ted chiAu sdng cdnh

quan, ddn led chiiiu sdng m! thuqt dinh
ki tq,t Li1n Sd Xdy dwng - Tdi chinh "

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Ddc lflp - Tu do - Hanh phfc

phucrng Hoa Minh,Qufln Li0n Chi6u, thdnh

Dd lrlfing, ngdy 12 thdng 05 ndm 2023

Kinh gfri: - S& X6y dgng tinh Binh Dinh;
- SO TAi chfnh tinh Binh Dinh.

C6ng ty TNHH CDE VINA d€ nghi c6ng b6 gi6 sin phAm, hang h6a ildn led chi6u
s6ng ducrng ph6, ddn led chi6u s6ng cdnh qrur, OOn t.a cni6u s6ng m-y thu4t rtinh k! tai
Li6n Sd Xdy dyng - Tdi chfnh,voi citc nQi dung nhu sau:

1. Th6ng tin chung vdi Doanh nghiQp:

- TOn Doanh nghiQp: CONC Ty TNHH CDE VINA.
- Dia chi: Kl39 duong T6 HiQu, phudng Hod Minh, quQn Li6n Chi6u, thdnh ph6
oa NEng.

- V-6n phdng: sO 49 dulng TrAn Edng,
ph6 Ea NEng, Viet Nam.

- EiQn thoai: 0906457068102363508455, fax, email: sales@cdevina.vn
- T€n Gi6m d6c,'nguoi dai diOn: Nguy6n Thl Minh euj,nh.
- SO aien thoai d6 li6n hQ: 0906457068,

2. Thdng tin chung vii sin phAm tIG nghi c6ng b5:
- T0rVnhEn hiQu sin phAm; CDE VINA.
- TCn Doanh nghiQp tryc ti6p nhap khAu: cONc ry rNHH cDE VINA

" Dia oicm.clflt trp s0 chinh: K139 duong T6 HiQu, phuong Hod Minh, qufln Li6n
ChiiSu, thanh ptrO Oa Ning, ViQt Nam.

. van phong: s6 +g iludng TrAn D6ng, phudng Hod Minh, eufln Li6n chi6u, thdnh
ph6 Ed Ndng, ViQt Nam.

Nhd m6y ilpt hdng sin xu6t nhap kh6u: Trung eu6c (c6 tai [Qu kdm theo).
3. Nhilng nQi dung cam k6t thrpc hiQn:

COng ty TNHH CDE VINA cam k6t chlu tr6ch nhiQm v6 nQi dung c6ng bO gi6 cria
doanh nghiQp minh th6ng b6o, v6i c6c nQi dung sau:

- Cam t<6t eang gi6 cdng b6 phu hcr,p vdi gi6 giao dlch tr6n thi trucrng (gi6 thyc ttl
tlon vi b6n);

- Cam ket c6c sin ph6m hdng ho6 d6m. b6o ch6t luqng, ti6u chuAn sin phAm theo
dring chimg nhpn do ccr quan c6 thAm quy6n c6p;

- Cam t6t vA viQc cdc sdn phAm, hdng h6a de nghi c6ng b6 gi6 kh6ng vi ph4m c6c
quy d-inh vc khai th6c, chti bii5n, ian xu6t va kinh doaih sin pt Arnlh-ung h6a tuong ring;
Oa tri€u rO c6c hdnh vi bi c6m trong linh vgc girl vd nghia w cta tO ,f,,i., c6 nhdn s6n
xu6t, kinh doanh theo quy tlinh tai t[oan z oie,i 10 vd diA, tZ LuQt Gi6 ngiry 20/612012.

- Chlu triich nhiQm tru6c phrip luflt vC tinh chinh x6c cria c6c tdi liQu vd mric giri
md don vi cl6 dAng ky.



L

- Truong hqp co sp thay doi va bi6n dong vA: gi6y ph6q,-dia dii5m, gi6 ban, danh

s6ch phan^;;ai.-.:*ong th6ng, donvi s6.drng ti tai g1a gi'i so xal {qng' Sd rdi chinh

65'fffie'fav o*e:. ozsosivzsl?, so raiso rai-crrinh: 0256.38288se) vd gti ban

chinh c6c gidy td c6 li€n quan theo dudng buu dipn ch6m nh6t tru6c 05 ngdy don vi thgc

hiQn gi6 m6i. Trudne hqp kh6ng .o ui6i d6;s ti,i e* ti eyi ,h:^1e,b6o vA viQc kh6ng

diau chinh th6ng tin cho sd X6y aurg ua so fai chinh oi itranglot tan a6 Li0n S& theo

lc'

oo1.

Noi gfri:
- Nhu tr1n;
- Ltrlt: VP.

, l'{,,,Nn gli,/(i^l Q,,hl

CDE VINA



@
CDEVN

CONG TY TNHH cDE VINA
Trg sd : K139 duong TO Hi6u, Phudng HOa Minh, Quf n Li6n Chi6u, Thinh pn6 Oa ruing

VPGD: 49 dtrdng Trbn Ding, Phucrng Hoa Minh, Qu4rr Li6n Chi6u, TP Da Ning
Dien thoai :0236 3 508 455 Hotline: 0906457068

Website:www,cdevina,vn www.cdevina.com Emailcdevn@cdevina.com

pHtUpS ffiwrcHrAEPISTAR

CONC TY TNHH CDE VINA

minhquynh. cdevn@gmail. com/

Dd Ning, ngdy 12 thdng 05 ndm 2023

PHU LUC I: BANG GIA SAN PHAM
Klm theo cAng vdn sd 12.05/2023/TBG-CDE ngdy I2 hting 05 ndm 2023 cfia Cilng ty TNHH CDE VINA

'l'i0u chuin ki thu{t/thOng s6

I DOn Led chi6u s6ng du'O'ng ptr6 lUrio hinh 5

ntrm)

D6p fing IEC 62262:2002, I EC 61643- l I :201 I

TCVN 1088-2- l :2015; 10485:2015, 7722- l :201 7, 7722-2-322007,

4255:2008; 5808- 1994

Nh$p kh6u vi phin ptr6i uai cONc TY TNHH CDE vINA
Trg s&: Kl39 duOnng T6 HiQu, Phu0rng Hda Minh, Qu$n
Li0n Chi6u, Thinh ptr6 Oe Ning
VP: 49 tlu'ilng TrAn Dtrng, Phuong Hda Minh, Quin Li6n
Chi6u, Thinh ptr6 Oa Ning
Email: cdevn.dng@gmaiLcom Hotline: 0906457068
Website : http ://www.cdevina.vn

I
Ddn led chi6u s6ng duong CDE-CM30W,
cdng suAt 3ow

Led Chips CREE -USA
Higu su6t ph6t cluang r,: l46hn/w
Nlri0t d0 rndu 3000i4000K/5000K. I-le s0 lrodn rnau Ra.:70
Driver: Meanwell - 'l aiwarn. AC- I00-105VAC
1K08, Class0l, lP(r7

Ch6ng set l0kV -l0kV, lOkA -20kA
Ngu6n co drrnrner 5 c6p didu chrnlr cong su6t ,Den co c6ng didu
khi6n c6ng su6t 10- 10V, PWM, Daili, Resistor vd Program) khn nlng
rno r$ng tc6t nOi trung tdrn di6u khi6n
H0 s6 cdng suAt: Cosj >:0,95 H0 s6 duy tri MF > 0,7

Thdn den bing nh6rn clirc 6p h,rc cao, bd rndt son tinh cliQn chiu dugc

tia UV vd thoi ti6t ktric nghiQt, ch6ng barn bui mdu son cnuAn ghi

xim. Phan quang dugc anot hoa

B0 phan quang hoc bing thAu kinh chuy6n dung. Kinh ildn bang kinh
cuong lgc

b0 4.250.000 425.000 4.675.000

2
Een led chi6u sdng duong CDE-CM4OW,
c6ng su6t 40W

b0 4.350.000 435.000 4.785.000

3
Ddn led chi6u silng ducrng CDE-CM5OW,
cdng suAt 50W

b0 5.3s0.000 535.000 5.88s.000

4
Ddn led chi6u sdng duong CDE-CM60W,
c6ng suAt 6ow

b0 s.s00.000 s50.000 6.050.000

5
Ddn led chi6u s6ng duong CDE-CM70W,
c6ng suAt zow b0 7.850.000 785.000 8.635.000

6
Den led chi6u s6ng duong CDE-CM75W,
c6ng su6t 75W

b0 7.950.000 79s.000 8.745.000

7
DCn led chi6u s6ng duong CDE-CM80W,
c6ng suAt 80w

b0 8. r00.000 810.000 8.910.000

8
Den led chi6u sdng duong CDE-CM9OW,

c6ng suAt 9ow b0 8.600.000 860.000 9.460.000

9
Edn led chi6u s6ng duong CDE-CMI00W,
cdng su6t l00W

b0 9.500.000 950.000 10.450.000

l0 Ddn led chi6u sang iludng CDE-CMI20W,
c6ng su6t l2ow b0 9.800.000 980.000 10.780.000

ll Ddn led chi6u sdng ilubng CDE-CMI50W,
cdng suAt lsow b0 I 1.000.000 I .100.000 12.100.000

t2
Edn led chi6u sdng duong CDE-CM I 80W,
c6ng suAt l80w b0 r 3.500.000 1.350.000 14.850.000

l3
Ddn led chi6u s6ng duong CDE-CM200W,
c0ng su6t 2oow

b0 14.500.000 1.450 000 r 5.950.000

t4
Ddn led chi6u s6ng clubng CDE-CM250W,
c6ng suAt 250w

b0 26.s00.000 2.6s0.000 29.150.000

l5
Ddn led chi6u sdng duong CDE-CM3O0W.
c6ng suAt 300W

b0 28.500 000 2.850.000 3 t .350.000

II DOn Led pha
D6p fng IEC 6226222002, I EC 61643- I I :201 I
TCVN 1088-2-l :2015; 10485:201 5, 7722-l:2017, 7722-2-3:2007,
4255:2008; 5808-1994

I Den led pha CDE-FL3OW, c6ng su6t 30W
Led Chips CREE -USA
HiQu suAt phet quang >=l46lm/w
Nhi0t d0 rndu 3000/4000K/5000K, H0 s6 hoan mdu Ra>:70
Driver: Meanwell - Taiwain, AC-100-305VAC

b0 2.500.000 250.000 2.750.000

2 Ddn led pha CDE-FL5OW, cdng su6t 50W b0 3.500.000 350.000 3.8s0.000

a

BRIDGEi ,..,i,','

Mobile

Noi gui

I

I

I

I

M obi le i 0906457068/0963 7 32168
I

O No t 12.05120231 CDE -TBG

TT TCn sin phim/m6 hi$u/ quy cdch
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CDEVN

cONG TY TNHH cDE vlNA
Trg s&: K139 dulng T0 HiQu, Phulng Hda Minh, Qu{n Li6n ChiEu, Thlnh ptr6 Oa ru5ng

VPGD: 49 ducrng Trbn Ding, Phulng Hda Minh, Qudn Li6n Chi6u, TP Ed Ning
DiQn tho4i :0236 3 508 455 Hotline: 0906457068

Website: www.cdevina.vn www.cdevina.com Email cdevn@cdevina.com

pHttrps ffmlcwteEPISTAR

Noi nhfn :; fflltrf ;TI ;,Tx Slfl
Noi guri icoNc 

rY TNHH CDE vINA

--
Mobite I orounrro6S/0963 732168

I_t
E ma il 

I 
minhquynh. cdevn@gmail. com/

- o-

nl ,

- S0 32 Lf ThulnB KQt, Thinh ph6 Qui

F\:- -L? Nhon, Binh Dinh
t'!a cnr 
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3 Ddn led pha CDE-FL I 00W, c6ng suAt I 00W

rNur;vrassu I, lr
Ch6ng set lOkV -20kV, lOkA -20kA

H0 s6 c6ng suAt. Cosj >:0,95 He so duy tri MF -- 0,7

ThAn Clen blng nh6rn duc ap llrc cao, bd rnat scnt tinh diQn chtu dugc

tia UV vdr thoi ti6t khic nghigt, ch6ng b6m bpi mau son chuAn ghi

xim. Phan quang dtrgc anot hoa

B0 phfln quang hqc bing thdu kinh chuy6n dung. Kinh tlen bing kinh

cuong luc

b0 6 500 000 6s0.000 7.1s0.000

4 Den led pha CDE-FLI50W, c6ng suAt l50W b0 9.500.000 950.000 10.450.000

5 Edn led pha CDE-FL2OOW, c6ng suAt 200W b0 12.500.000 r.2s0.000 13.750.000

6 Ddn led pha CDE-FL250W, c6ng su6t 250W b0 14.500.000 1.450.000 15.950.000

7 Een led pha CDE-FL300W, c6ng suAt 300W b0 r 6.500.000 1.650.000 l8.l 50.000

8 Ddn led pha CDE-FL350W, c6ng suAt 350W b0 17.000.000 1 700.000 18.700.000

9 Den led pha CDE-FL4OOW, cdng suAt 400W b0 r 8.000.000 1 800.000 19.800.000

l0 Den led pha CDE-FL450W, cOng suAt 450W b0 18.500.000 1.850.000 20.350.000

ll Ddn led pha CDE-FL500W, cdng suAt 500W b0 26.500.000 2.650.000 29.150.000

l2 Den led pha CDE-FLl000W, c6ng suAt 1000W b0 30 500 000 3 0s0.000 33.5s0.000

III Din pha chi6u ciy, cim c6, chi6u s6ng trang tri cinh quan cAu, v{t ki6n trric, toa nhi, resort...

I
Edn Led pha CDE-GLB006, 6W, single, Cree

Chips, IP66, CRI80, ACl00-240V, 50/60H2
b0 3.234.000 323.400 3.557.400

2
Den Led pha CDE-GLB006, RGB, DMX, 6W,

Cree chips, IP66, CRI80, DC24V
b0 4.042.500 404.250 4.446.750

3

Den Led pha CDE-GDB0I0-C, l0W, single

color, Cree Chips, IP66, CRI80, ACl00-240V,
50l60Hz

b0 3.638 2s0 363.825 4.002.075

4

Ddn Led pha CDE-FDI0l2, single color, l2W,
Cree Chips, IP66, CRI80, ACl00-240V,
50160112

b0 4.851.000 48s.100 s.336.100

5

Den Led pha CDE-FDI0I2-4-U 4inl
RGBW,I2W, DMX5l2, Cree Chips, IP66,

CRI8O, DC24V

b0 6.468.000 646.800 7.1 14.800

6

Ddn Led pha CDE-FDIO20, 20W,single color,

Cree Chips, IP66, CRI80, ACl00-240V,
50l60Hz

b0 5.659.500 565.950 6.22s.4s0

7

Ddn Led pha CDE-FDA020 , 20W, 4inl
RGBW, DMX512,Cree Chips, [P66, CRI80,
DC24V

b0 7.276.500 727.6s0 8.004.150

8

Den Led pha CDE-FDA030 ,30W, single

color, Cree Chips, [P66, CRI80, ACl00-240V,
50l60Hz

b0 7 l14800 7l 1.480 7.826.280

9

Ddn Led pha CDE-FDP060 single color, 60W,

Cree Chips, IP66, CRI80, AC 100-240V,

50l60tl2

b0 9.702.000 970.200 r0.672.200

l0
Ddn Led pha CDE-SLI28l[JE-I2, 50W, single

color, Cree Chips, IP66, CRI80, ACl00-240V,
50160112

b0 |t.440.445 t.144.044 12.s84.489

ll
Den Led pha CDE-SLI28lUD-12,60W,
single color, Cree Chips, [P66, CRI80, ACl00-
240Y,50160H2

b0 16.940.535 1.694.053 18.634.588

t2
Ddn Led pha CDE-SLI278UC-36, 100W,

single color, Cree Chips, IP66, CRI80, ACl00-
240V,50160H2

b0 21.530.294 2.rs3.029 23.683.324

t3
Den Led pha CDE-SLI278UD-36, I 50W,

100W, single color,60W, Cree Chips, IP66,

cRI80, ACI 00-240V, 50/60H2

b0 22.373.415 2.237.341 24.6t0.7s6

BRIDGEI*iJ:.{
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PHU LUC I: NANC GIA SAN PHAM
Kin theo chng vttn sd 12.05/2023/TBG-CDE ngd1, l2 hdng 05 nttm 2023 crta COng ty TNHH CDE VINA

Dfp tfrng IEC 62262:2002,IEC 61643-ll:2011
TCVN I 088-2- I : 20 I 5 ; I 0485 : 20 15, 7 7 22-l :2017, 7 722-2-3 :2007,
4255:2008; 5808-1994

Led Chips CREE -USA/OSRAM/ PHILIPS
HiQu sudt phit quang >=l46lm/w
Nhiet dQ miu 3000/4000K/5000K/RGB/RGBW (W=4000K)
Giao thric didu khi6n: (DMX5I2/RDM), He s6 hoirn miu
Ra>=70
Driver: Meanwell - Taiwain, AC-100-305VAC; Osram Dr?c, sin
xu6t t4i China/ Phitips
1K08, Class0l, IP66
Ch6ng s6t lOkV -20kV, lOkA -20kA/option
HQ s6 c6ng su6t: Cosj >=0,95 HQ s6 duy tri MF > 0,7
Thin dOn btrng nh0m dric rip lqlc cao, bd m{t so'n tinh tliQn chiu
du'g'c tia UV vir thori ti6t fnic nghiQt, chiing bdm bpi mAu son
chuin ghi x6m. Phdn quang du'o;c anot h6a

BQ ph{n quang hgc blng th6u kinh chuy6n dgng. Kinh ddn bing
kinh cu'ilng lg'c

Dd Ndng, ngdy l2 thdng 05 ndm 2023

Den pha chi6u sang nghg thuflt led l00W; CD
SLl278UC-36, c6ng suAt l00W; 22,676.9t3 2.267.691

Ddn Led pha CDE-SLI l02UC-24, 50W,
single color, Cree Chips, IP66, CRI80, ACI
240Y,50160H2

t2.571 . I 35 t.257 .tt3 t3 .828.248

Den Led pha CDE-SLl l02UC-24, 50W,RGB,
Cree Chips, IP66, CRI80, ACl00-240V,
50160tlz., with anti-glare shield

13.468.s63 14.815.419

Ddn Led pha 50W RGB

sll23lLrF-12, 50W,

RGBW, Cree Chips, IP66, CRI80, AC 100-

240Y, 501 60H2, with anti-glare shield

14.397.158 t,439.716 15.836.874

Ddn Led pha 50W CDE - SLl236FF-9,
5OW,RGBW, Cree Chips, IP66, CRI80,
AC 100-240V, 50/60H2, DMX5 I 2

I 1.505.437 12.6s5.980

Ddn Led pha 80W RGB

CDE-SLl l02UC-36, 80W,
RGB, Cree Chips, IP66, CRI80, AC 100-240V,
50I60H2, with anti-glare shield

t6.427.946 18.070.741

Den Led pha 80W, CDE-SL I 28 I UF- I 2,

RGBW, Cree Chips, IP66, CRI80, ACl00-
240Y,50160H2

14.397.1s8 1.439.716 15.836.874

CDE.SLI I35FC.48, RGB,

Cree Chips, IP66, CRI80, ACl00-240V, 16.638.0s4 r 8.301.859

Ddn Led pha 80W, CDE-SL I 235FF- l 6,

RGBW, Cree Chips, IP66, CRI80, ACl00-
240Y,50160H2

18.015.365 1.801.536 19.8r 6.901

Ddn Led pha CDE-SLI278UF , 150W, 4inl
RGBW, DMX512,Cree Chips, IP66, CRI80,
ACl00-305v, 50/60H2

25.225.200 2.s22.s20 27.747.720

Ddn Led pha CDE-SLI27lUF, 250W, 4inl
RGBW, DMX512,Cree Chips, [P66, CRI80,
ACl00-305v, 50/60H2

55.495.440

Ddn Led pha CDE-SLI27l UF , 250W, single
color, Cree Chips, IP66, CRI80, ACl00-305V,
50l60Hz

42.365.400 4.236.s40

Den Led pha CDE-SLI?72UF , 480W, 4in I

RGBW, DMX5l2, Cree Chips, IP66, CRI80,
ACl00-305v, 50/60H2

8.650.950 95. 160.4s0

Den Led pha CDE-FDA 200, 185W, 4in I

RGBW, DMX5l2, Cree Chips, IP66, CRI80,
ACl00-305v, 50/60H2

28.665.000 3 r .531 .500

Ddn Led pha CDE-FDC360 , 270W, 4in I

RGBW, DMX5l2, Cree Chips, 1P66, CRl80,
ACl00-305V, 50/60H2

4.7 40.7 50 s2.t48.250

Ddn Led pha CDE- l269UE-96 , 500W, single
color, Cree Chips, IP66, >CRI70, AC100-
305V, 50t60Hz

91.630.000 9. 163.000 100.793.000

Een Led pha CDE- l272UD-l 80 , 500W,
single color, Cree Chips, IP66, >CRI70,
AC 100-305v, 50/60H2

10.079.300 I10.872.300

Den Led thanh CDE-SL I 3034- I 8, ( l000mm),
22W, single color, AC220V, Cree Chips, IP66,
CRI80, Ll000xW58xHl l0

7.289.216

Den Led thanh CDE-SLl303A-9, (500mrn),
I lW, single color, AC220V, Cree Chips, IP66,
CRI80, L500xW58xHl l0

4.357.t6s 435.7t7

Ddn Led thanhcDE -SL I 323,4 -24, (l 000mm)
24W,single color, DC24V, Cree Chips, IP66,
CRI80, Ll000xW57xH65

2.970.gss 3.268.0s 1

M o bile i 0906457068/0963 7 32168
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34

Ddn Led thanh CDE-SLI323A-12 (500mm),

l2W, 3000K, Cree Chips, IP66, CRI80,
DC24V, L500xW57xH65

b0 2.355.7 5l 235.57 5 2.591.326

35

Den Led thanh CDE-SLI303F,60W 4inl
RGBW, DMX5l2, Cree Chips, IP66, CRI80,

DC24V, Ll000xW58xHl59

b0 t0 657 500 I 065.750 tt.723.2s0

36

Den Led thanh 74W CDE-SLI307F-20, c6ng

suAt 74W OSRAIvI/CREE RGBW 4in I Chip

LED: OSRAIWCREE RGBW 4inl
Dlvrysl ?/RDM

b0 12.883.415 1.288.341 14.171.756

37

Confiol System: SL-D100 Singal AmplifierDMx signal isolated amplifier 122 (L) x55 (W) x38 (H)mm

DC6-36V/ACl00-240V; S2W; 1000V; DMX5l2; Support automatic addressing; IP65-66

Work temperture: -40 d6n 50 d0 C

b0 5. t 15.000 5 r 1.500 5.626.500

38 B0 iliAu Hri6n Control DMX 512 for led RGB/RGBW, SL-Y2000 b0 31.t60.745 3. I 16.075 34.27 6.820

9,M.:
Dia ili6m giao hang: Don gi6 tl6 bao g6m VAT I 0%, bao g6m phi v{n chuy6n d6n TP Quy Nhon ve trung tam cac huyen tinh Binh Dinh

Ti6u chu6n hang h6a: Theo ti6u chudn Nhd san xult tl6p ung c6c TCVN, IEC

ThM gian bio hlnh: 5 nlm do t6i cria nhi.sin xuAt k6 tt ngiy giao hing biio hinh t8i rtia chi s6 49.tulng TrAn Dtrng, Phulng Hda Minh, Qufln Li6n Chi6u, TP Di Ning

DiQn tho4i: 0906457068

Bing girf, rip dBng tt ngiy 12t05t2023 d6n khi c6 th6ng b6o gi6 moi.

xAC NHAN CUA KHACH HANG TNHH CDE VINA
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STT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT
Tiêu chuẩn 

kỹ thuật
Đơn giá

1
Đèn LED RILEX 30W- 39W: sử dụng 16 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 3.900lm), IP66

Bộ         3.750.000 

2

Đèn LED RILEX 40W- 49W: sử dụng 16 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 5.200lm), IP66

Bộ         3.910.000 

3

Đèn LED RILEX 50W-59W: sử dụng 16 chíp,bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 6.500lm), IP66

Bộ         4.370.000 

4 Đèn LED RILEX 60W - 69W: sử dụng 32 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 7.800lm), IP66

Bộ         4.900.000 

5

Đèn LED RILEX 70W- 79W: sử dụng 32 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 9.100lm), IP66

Bộ 5.825.000       

6

Đèn LED RILEX 80W - 89W: sử dụng 32 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 10.400lm), IP66

Bộ 6.200.000       

7 Đèn LED RILEX 90W - 99W: sử dụng 48 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 12.100lm), IP66

Bộ 6.900.000       

8

Đèn LED RILEX 100W - 109W: sử dụng 48 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 13.000lm), IP66

Bộ 7.300.000       

9

Đèn LED RILEX 110W - 119W: sử dụng 48 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 13.000lm), IP66

Bộ 7.800.000       

10 Đèn LED RILEX 120W - 129W: sử dụng 64 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 16.500lm), IP66

Bộ 8.100.000       

11

Đèn LED RILEX 130W - 139W: sử dụng 64 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 16.500lm), IP66

Bộ 8.350.000       

BẢNG BÁO GIÁ 

ĐÈN ĐƯỜNG LED ( RILEX - TINLOI LIGHTING)

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 50001:2018

TCVN7722-1:2017 

TCVN 7722-2-3:2019 

IEC 60598-1:2014

IEC 60598-2-3:2011

Công ty chúng tôi xin gửi tới những thông tin về một số loại hàng hóa sau :

TIN LOI Co.,LTD

Địa Chỉ : 52/2 Đường TX21, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP.HCM

Tel: 084-8-2171288,  084-8-62576765   

Email: sales@tinloi.com ; Website: www.tinloi.com 

MST: 0305667729

Kính gôûi: - Sở Tài Chính Bình Định

- Sở XâyDựng Bình Định

- Khaùch haøng giao dòch

- Ñòa chæ:

- Ñieän thoaïi:
-

:  



12

Đèn LED RILEX 140W - 149W: sử dụng 64 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 16.500lm), IP66

Bộ 8.600.000       

13 Đèn LED RILEX 150W - 159: sử dụng 80 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 19.500lm), IP66

Bộ 8.950.000       

14

Đèn LED RILEX 160W - 169W : sử dụng 80 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 20.800lm), IP66

Bộ 9.500.000       

15

Đèn LED RILEX 170W - 179W : sử dụng 80 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 20.800lm), IP66

Bộ 10.210.000     

16 Đèn LED RILEX 180W - 189W: sử dụng 112 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 23.400lm), IP66

Bộ 12.380.000     

17

Đèn LED RILEX 190W - 199W: sử dụng 112 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 25.350lm), IP66

Bộ 12.600.000     

18

Đèn LED RILEX 200W - 209W: sử dụng 128 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 26.000lm), IP66

Bộ 13.250.000     

19 Đèn LED RILEX 210W - 230W: sử dụng 128 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 30.100lm), IP66

Bộ 13.800.000     

20

Đèn LED RILEX 240W - 250W: sử dụng 128 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 32.500lm), IP66

Bộ 14.100.000     

21

Đèn Pha LED RILEX 100W: sử dụng 64 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 26.000lm), IP66

Bộ 9.280.000       

22

Đèn Pha LED RILEX 200W: sử dụng 96 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 26.000lm), IP66

Bộ 11.900.000     

23 Đèn Pha LED RILEX 250W: sử dụng 112 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 26.000lm), IP66

Bộ 13.700.000     

24

Đèn Pha LED RILEX 300W: sử dụng 128 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 39.000lm), IP66

Bộ 15.900.000     

25

Đèn Pha LED RILEX 400W: sử dụng 192 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 52.000lm), IP66

Bộ 20.450.000     

26 Đèn Pha LED RILEX 500W: sử dụng 192 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 65.000lm), IP66

Bộ 25.800.000     

27

Đèn Pha LED RILEX 600W: sử dụng 224 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 78.000lm), IP66

Bộ 28.300.000     

28 Trụ đèn cao 6m dày 3mm + cần đèn đơn cao 2m vươn 1,5m

Đường kính đáy: D150, đường kính đỉnh: D60

Trụ
6.500.000       

29 Trụ đèn cao 6m dày 3mm+ cần đèn đôi cao 2m vươn 1,5m

Đường kính đáy: D150, đường kính đỉnh: D60

Trụ
7.650.000       

30 Trụ đèn cao 6m dày 3mm+ cần đèn ba cao 2m vươn 1,5m

Đường kính đáy: D150, đường kính đỉnh: D60

Trụ
7.715.000       

PHẦN TRỤ ĐÈN

ISO 9001:2015
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31 Trụ đèn cao 7m dày 3,5mm + cần đèn đơn cao 2m vươn 1,5m

Đường kính đáy: D160, đường kính đỉnh: D60

Trụ
8.100.000       

32 Trụ đèn cao 7m dày 3,5mm + cần đèn đôi cao 2m vươn 1,5m

Đường kính đáy: D160, đường kính đỉnh: D60

Trụ
7.285.000       

33 Trụ đèn cao 7m dày 3,5mm + cần đèn ba cao 2m vươn 1,5m

Đường kính đáy: D160, đường kính đỉnh: D60

Trụ
8.400.000       

34 Trụ đèn cao 8m dày 5mm + cần đèn đơn cao 2m vươn 1,5m

Đường kính đáy: D164, đường kính đỉnh: D72

Trụ
8.240.000       

35 Trụ đèn cao 8m dày 5mm + cần đèn đôi cao 2m vươn 1,5m

Đường kính đáy: D164, đường kính đỉnh: D72

Trụ
9.230.000       

36 Trụ đèn cao 8m dày 5mm + cần đèn ba cao 2m vươn 1,5m

Đường kính đáy: D164, đường kính đỉnh: D72

Trụ
10.280.000     

37 Trụ đèn cao 10m dày 4mm + cần đèn đơn cao 2m vươn 1,5m

Đường kính đáy: D183, đường kính đỉnh: D78

Trụ
9.430.000       

38 Trụ đèn cao 10m dày 4mm + cần đèn đôi cao 2m vươn 1,5m

Đường kính đáy: D183, đường kính đỉnh: D78

Trụ
10.714.000     

39 Trụ đèn cao 10m dày 4mm + cần đèn ba cao 2m vươn 1,5m

Đường kính đáy: D183, đường kính đỉnh: D78

Trụ
11.200.000     

40 Trụ đèn cao 11m dày 4mm + cần đèn đơn cao 2m vươn 1,5m

Đường kính đáy: D204, đường kính đỉnh: D78

Trụ
10.115.000     

41 Trụ đèn cao 11m dày 4mm + cần đèn đôi cao 2m vươn 1,5m

Đường kính đáy: D204, đường kính đỉnh: D78

Trụ
10.700.000     

42 Trụ đèn cao 11m dày 4mm + cần đèn ba cao 2m vươn 1,5m

Đường kính đáy: D204, đường kính đỉnh: D78

Trụ
1.200.000       

43 Trụ đèn cao 12m dày 4mm + cần đèn đơn cao 2m vươn 1,5m

Đường kính đáy: D204, đường kính đỉnh: D78

Trụ
12.860.000     

44 Trụ đèn cao 12m dày 4mm + cần đèn đôi cao 2m vươn 1,5m

Đường kính đáy: D204, đường kính đỉnh: D78

Trụ
14.145.000     

45 Trụ đèn cao 12m dày 4mm + cần đèn ba cao 2m vươn 1,5m

Đường kính đáy: D204, đường kính đỉnh: D78

Trụ
15.000.000     

46 Trụ đèn cao 14m + xà bắt đèn pha Trụ 28.320.000     

47 Trụ đa giác nâng hạ cao 20m + dàn đèn di động Trụ 195.000.000   

48 Trụ đa giác nâng hạ cao 25m + dàn đèn di động Trụ 250.000.000   

49 Trụ đa giác nâng hạ cao 30m + dàn đèn di động Trụ 282.000.000   

50 Trụ đa giác nâng hạ cao 17m + dàn đèn di động Trụ 125.100.000   

51 Trụ đa giác nâng hạ cao 17m + dàn đèn cố định Trụ 64.380.000     

52 Bộ đèn LED THGT 3xD100 ( xanh - đỏ - vàng ) Bộ 5.100.000       

53 Bộ đèn LED THGT 3xD200 ( xanh - đỏ - vàng ) Bộ 9.350.000       

54 Bộ đèn LED THGT 3xD300 ( xanh - đỏ - vàng ) Bộ 11.400.000     

55 Bộ đèn LED THGT 3xD300 Mũi tên ( xanh - đỏ - vàng ) Bộ 11.400.000     

56 Bộ đèn LED THGT chữ thập 1xD300 Bộ 3.350.000       

57 Bộ đèn LED THGT 1xD300 Đi bộ ( Xanh -đỏ ) Bộ 4.850.000       

58 Bộ đèn LED THGT đếm lùi 500x600mm ( xanh - đỏ - vàng ) Bộ 14.780.000     

59 Trụ THGT cao 6,3m vươn 6m Trụ 17.620.000     

60 Trụ THGT cao 6,3m vươn 12m Trụ 93.000.000     

61 Đèn THGT chớp vàng D300 tấm pin NLMT 50W Bộ 14.860.000     

62 Trụ đèn cao 3,7m Lắp đèn chớp vàng D300 Trụ 10.500.000     

63 Trụ đèn  cao 4,9m vươn 3,7m Lắp đèn chớp vàng D300 Trụ 18.950.000     

64 Tủ điều khiển THGT  - Vi Xử Lý Tủ 35.000.000     

PHẦN TRỤ ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

ISO 9001:2015

JIS G3101

ASTM A123



65 Dù Composit D2000 Bộ 8.500.000       

66 Trụ trang trí DC06 bóng LED/Compact: 18W/20W Trụ 12.200.000     

67 Trụ trang trí DC07 bóng LED/Compact: 18W/20W Trụ 15.500.000     

68 Trụ trang trí DC05 bóng LED/Compact: 18W/20W Trụ 20.500.000     

69 Trụ trang trí NOVO bóng LED/Compact: 18W/20W Trụ 11.000.000     

70 Trụ trang trí Sư Tử bóng LED/Compact: 18W/20W Trụ 22.500.000     

71 Trụ đèn trang trí 1 bóng Led 60W Trụ 19.500.000     

72 Trụ đèn trang trí 1 bóng Led 30W Trụ 17.500.000     

73 Trụ đèn trang trí 4 bóng Led 20W Trụ 20.500.000     

74 Trụ đèn trang trí 4 bóng Compact 20W Trụ 18.500.000     

75 Tủ điện chiếu sáng 900x600x350 50A-100A có mái che Tủ 21.000.000     

76 M24x300x300x950 Khung 1.550.000       

77 M24x300x300x750 Khung 1.350.000       

78 M24x240x240x600 Khung 950.000          

79 M16x260x260x500 Khung 780.000          

80 M16x240x240x550 Khung 800.000          

81 M16x340x340x500 Khung 900.000          

* Báo giá trên chưa bao gồm VAT

* Địa điểm giao hàng: tại chân công trình Tại Tỉnh Bình Định

* Thanh toán: Tạm ứng 30% khi đặt hàng, thanh toán phần còn lại trước khi nhận hàng và hóa đơn.

* Bảo hành:  Trụ + Cần bảo hành 24 tháng, đèn LED bảo hành 05 năm.

Nếu có gì cần bàn bạc thêm xin vui lòng liên hệ về địa chỉ:

CÔNG TY TNHH XD TM TÍN LỢI

Địa chỉ: 52/2 Đường TX21, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh.

Tel: (84-28) 22171288 - 62576765

PHẦN TRỤ TRANG TRÍ

                                                                                                     CÔNG TY TNHH XD TM TÍN LỢI

                                                                                                     Tp. HCM ngày 29 tháng 06 năm 2023

TỦ ĐIỆN CHIẾU SÁNG

KHUNG MÓNG TRỤ CHIẾU SÁNG
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DiN DUONG LED
TC\IN 7722-2-3:2019

(IEC 60598 -2-3:2011)

I EEN LED CONI-LUX: HiQu Sunning
Chip Led: Nichia - Japan/
Philips;
Driver: Philips
Bdo vQ xung dp 15Ka -
30Kv - IP67
HiQu sudt phdt quang>
125Lm/w
Kich thudc/ trgng lw,gng:
800x3 53x183mm, 9,9k9 (Srb

dyng cho 40W-100W)
900x353x183MM, I0,5Kg
(Stfr dqng cho 120W-20011)
B,rto hdnh 5 ndm.
(wEB:
chie us an g h o an g gia- c o m.vn)

1 Ddn LED CONI-LUX 60W B0
7.380,000

2 Ddn LED CONI-LIIX 80W B0
7,550,000

J Ddn LED CONI-LUX 100W B0
9,150,000

4 Ddn LED CONI-LUX 120W B0
8,930,000

5 Edn LED CONI-LUX 150W B0
9,500,000

6 Ddn LED CONI-LUX 8OW DIM 5 CAP B0
7,750,000

7
Ddn LED CONI-LUX 80W. DIM 5 cdp -
Tich hqp b0 thu ph6t tfn hi0u th6ne minh LCU

B0
12,350,000

8 Ddn LED CONI-LUX 1OOW DIM 5 CAP B0
8,350,000

9
Ddn LED CONI-LUX 100W. DIM 5 cdp -
Tich hsp b0 thu phdt tin hi6u th6ne minh LCU B0

13,390,000

10 Ddn LED CONI-LUX 12OW DIM 5 CAP B0
9,130,000

11
Ddn LED CONI-LUX 120W. DIM 5 c6p -
Tich hqp b0 thu ph6t tin hi6u thdne minh LCU

B0
14,450,000

t2 Ddn LED CONI-LUX 15OW DIM 5 CAP B0
9,700,000

13
Ddn LED CONI-LUX 150W. DIM 5 c6p -
Tich hqp b0 thu phdttin hi6u th6ne minh LCU

B0
15,150,000

t4 Ddn LED CONI-LUX 18OW DIM 5 CAP B0
10,250,000

15
Ddn LED CONI-LIIX 180W. DIM 5 cAp -
Tich hqp bd thu phdttin hi6u th6ne minh LCU

B0
16,060,000



16 Ddn LED CONI-LUX 2OOW DIM 5 CAP B0
10,450,000

17
Ddn LED CONI-LUX 200W. DIM 5 c6p -
Tfch hgp b0 thu ph6t tin hi€u th6ne minh LCU

B0
16,950,000

II DBN LED ACURA: TC\/N 7722-2-3:2019
(IEC 60598 -2-3:20t1\

18 Edn LED ACURA 40W B0
HiQu Sunning
Chip Led: Nichia - fapan/
Philips;
Driver: Philips
Bdo vQ xung dp 15Ka -
30Kv - IP67
HiQu suiit phdt quang>
12Llm/w
Kich thnfic/trgng fuqng:
7 1 1x301x90mm, 7,8K9 $r?
dqng cho 40W-100tY)
790x34 1x90mm, 9,2K9 (st
dqtng cho 120W-200W)
B,fio hdnh 5 ndm.
(wEB:
c h ie us a n g h o a n g gia. co m.v n)

6,690,000

t9 Ddn LED ACURA 50W. B0
6,920,000

20 Ddn LED ACURA 60W B0
7,000,000

2t Ddn LED ACURA 80W B0 7,120,000

22 Ddn LED ACURA 100W B0
7,850,000

L) Ddn LED ACURA 120W B0
8,500,000

24 Ddn LED ACURA l50W B0
9,150,000

25 Ddn LED ACURA 80W. DIM 5 c6p B0
7,420,000

26
Ddn LED ACURA 80W. DIM 5 c6p - Tich
hqp b0 thu ph5t tin hiOu th6ne minh LCU

B0
11,920,000

27 Ddn LED ACURA 100W. DIM 5 c6p B0
8.150.000

28
Ddn LED ACURA 100W. DIM 5 cdp - Tich
hqp b0 thu ph6t tin hiQu thOng minh LCU

B0
13,190,000

29 Ddn LED ACLIRA 120W. DIM 5 c6p B0
8,800,000

30
Ddn LED ACURA 120W. DIM 5 c6p - Tich
hqp b0 thu phSt tin hiQu th6ng minh LCU

B0
14,120,000

31 Ddn LED ACURA 150W. DIM 5 cAp B0
9,450,000

32
.DdnLED ACURA 150W. DIM 5 cAp - Tlch
hqp b0 thu ph6t tin hi6u th6ng minh LCU

B0
14,900,000

JJ Ddn LED ACURA 180W. DIM 5 c6p B0
10,050,000

34
Ddn LED ACURA 180W. DIM 5 c6p - Tfch
hqp b0 thu ph6t tin hiQu th6ng minh LCU

B0
15,860,000

35 Ddn LED ACURA 200W. DIM 5 c6p B0
10,250,000

36
Ddn LED ACURA 200W. DIM 5 c6p - Tich
hqp b0 thu ph6t tin hiQu thdng minh LCU

B0
16,750,000

ilI oiv tzo ECo:
TCVN 7722-2-3:2019
(IEC 60598 -2-3:2011)

37 Ddn LED ECO-MINI 40W B0
5,015,500

38 Ddn LED ECO-MINI 50W B0
5,246,500

39 Ddn LED ECO-MINI 60W B0 5,472,000
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40 Ddn LED ECO-MINI 80W B0
HiQu Sunning
Chip Led: Nichia - Japan/
Philips;
Driver: Philips
Bdo vQ xung dp 15Ka -
30Kv - IP67
HiQu sufu phtit quang>
ll0lm/w
Kfch thtrfc/ trgng fuqng:
650x330x108mm, 6Kg
(srb dyng cho 40W-10014/)
760x330x108mm, 6,6Kg
(sft dqng cho 120W-20011)
Bdo hdnh 5 ndm.
(Web:
c h ie us an g h o a n g gi a. co m.vn)

5,714,000

41
Edn LED ECO-MINI80W. DIM 5 c6p. Tich
hqp b0 thu ph6t tin hiQu th6ng minh LCU

B0
9,540,000

42 Ddn LED ECO-MINI 100W B0
5,807,500

43
Ddn LED ECO-MINI 100W. DIM 5 cAp. Tfch
hqp b0 thu ph6t tin hiQu thOng minh LCU

B0
9,725,000

44 Edn LED ECO-MINI 120W B0
5,gg4,5oo

45
Ddn LED ECO-MINI 120W. DIM 5 c6p. Tich

hqp b0 thu ph6t tin hiQu th6ng minh LCU
B0

10,100,000

46 Ddn LED ECO-MAX 120W B0
6,275,000

47
Ddn LED ECO-MAX 120W. DIM 5 c6p. Tfch

hqp b0 thu ph6t tin hiQu th6ng minh LCU
B0

10,350,000

48 Edn LED ECO-MAX 150W B0
6,649,000

49
Edn LED ECO-MAX 150W. DIM 5 cdp. Tich

hqp b0 thu ph6t tin hiQu th6ng minh LCU
B0

10,440,000

50 Ddn LED ECO-MAX 180W B0
7,023,000

51
Ddn LED ECO-MAX 180W. DIM 5 c6p. Tich

h-q p bQ thu ph6t tin hi6u th6ng minh LCU
B0

10,780,000

IV DEN LED RAVA: TC\/N 7722-2-3:2019
(IEC 60598 -2-3:2011)

52 Ddn LED RAVA-MINI40W B0 HiQu Sunning
Chip Led: Nichia - Japan/
Philips;
Driver: Philips
Bdo vQ xung dp 15Ka -
30Kv - IP67
HiQu sufu phdt quang>
ll0ln/w
Kich thtrdc/ trgng luqng:
686x350x144mm,
6,2KG(St dgng eho 40W-
100w)
80 0x42 0x1 44 m m, 6,8Kg(s ri:
dyng cho 120W-I80\Y)
Bdo hdnh 5 ndm-'(Web:

c h ie us an g h o an g g ia. co m.v n)

5,215,000

53 Ddn LED RAVA-MINI 50W B0
5,446,000

54 Ddn LED RAVA-MINI 60W B0
5,672,000

55 Ddn LED RAVA-MINI 80W DIM 5 c5p B0
5,914,000

56
Ddn LED RAVA-MINI 80W DIM 5 c6p -
Tich hqp bQ thu ph6t tin hiQu thOng minh LCU B0

9,74o,ooo

57 Ddn LED RAVA-MINI 100W DIM 5 c6p B0
5,857,500

58
Ddn LED RAVA-MINI 100W DIM 5 c6p -
Tfch hqp b0 thu phdttin hiQu thOng minh LCU

B0
9,925,000

59 Ddn LED RAVA-MAX 120W DIM 5 c6p B0
6,194,50A

60
Ddn LED RAVA-MAX 120W DIM 5 c5p -
Tich hqp b0 thu phdttinhiOu th6ng minh LCU

B0
10,300,000

61 Edn LED RAVA-MAX l50W DIM 5 c6p B0
6,849,000

62
Ddn LED RAVA-MAX 150W DIM 5 cdp -
Tich hqp b0 thu ph6t tin hiOu th6ne minh LCU B0

10.640.000
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63 Ddn LED RAVA-MAX 180W DIM 5 c6p B0
7,223,000

64
I

Ddn LED RAVA-MAX 180W DIM 5 c6p -
Tfch hqp b0 thu ph6t tfn hiOu th6ne minh LCU B0

10,980,000

V oiN Tzo VENaS TC\/N 7722-2-3:2019
(IEC 60598 -2-3:2011)

65 Ddn LED VENUS 80W B0 Chip Philips, Driver
Philips,
Bdo vQ xung dp 1,0KV
Philtps; HiQu sudt Phrit
qaang>1l0ln/W
B,rto hdnh 5 ndm
(Web:
c hie us an s h o an g gi a. co m"v n )

4.372.000

66 Edn LED VENUS 100W B0
4,680,000

67 Ddn LED VENUS 120W B0
5,065,000

68 Edn LED VENUS 150W B0
5,472.000

VI CQt itdn chi6u sdng liin cdn ilon vron 1,5m

69
CQt thdp bfit gifuc,trdn c6n li6n cAn don, chdn
d}Ml6x240, H:6m, ddy 3 ly B0

B55649 :1995 3,25o,ooo

70
CQt th6p bdt giilc,trdn c6n li6n c6n don, chdn
dC M16r40, H:7m, ddy 3 ly B0

855649 :1995 3,550,000

7l CQt th6p bdt giSc,trdn c6n Hdn cAn don, ch0n
d|Ml6x240, H:8m, ddy 3 lv B0

B55649 :1995 3,820.000

72
CQt th6p bfit gifuc,trdn c6n li6n cAn don, chAn
dC M24x300, H:8m, ddy 3 ly B0

B55649 :1995 4,070,000

73
CQt th6p bdt gi6c, trdn cdn liOn cAn don, ch6n
o6 vtz+xgoo, H:8m, ddy 3,5 ly B0

B55649 ;1995 4,380,000

74
CQt thdp bifi gi6c,hdn c6n Hdn cdn don, chdn
dC M24x300, H:9m, ddy 3 ly

B0
855649: 1995 4,480,000

75
CQt th6p bdt gifuc,trdn c6n liOn cdn tlon, ch6n
ai5 vtz+xgoo, H:9m, ddy 3,5 ly B0

855649 :1995 4,870,000

76
CQt thdp b& gifuc, trdn c6n li6n cAn don, chdn
e6 uz+xgoo, H:10m, ddy 3 ly BQ

855649 :1995 s.2s0,000

75
CQt th6p bfut gifuc,trdn c6n li6n cdn don, ch6n
e6 uz+*oo, H:10m, ddy 3,5 ly B0 855649 :1995 5,45o,ooo

76
CQt th6p bfit gillc,trdn c6n li€n c6n don, chdn
tl6 M24x300, H:llm, ddy 3,5 ly B0

855649 :1995 6,o1o,ooo

77
CQt thdp bfut gi6c, trdn c6n li6n cAn don, chdn
o6 vtz+xloo, H:llm, ddy 4 ly B0

855649 :1995 6,320,000

VII Thdn cQt thdp btit gitic, trdn cdn D78

78 CQt th6p bdt gi6c, trdn c6n H:6m - D78-3mm B0 855649: 1995 3.48s,000

79 CQt thdp bflt giac, trdn c6n H:7m - D78-3mm B0
855649 :1995 4,020,000

80
CQt thdp bfi gific, trdn c6n H:8m - D78-
3,5mm

B0
8S5649 :1995 4,980,000

81
CQt th6p bfit gi6c, trdn c6n H:9m - D78-
3,5mm

B0
B55649 :1995 5,570,000

82 CQt th6p bdt giitc, trdn c6n H:8m - D78-4mm B0
855649 :1995 s,490,000

83 CQt th6p bilt giilc, trdn c6n H:9m - D78;4mm B0 8S5649: 1995 6,270,000

84 CQt thdp bfit gi6c, trdn cOn H:10m - D78-4mm B0 855649 :1995 7,050,000

VM Cin itin
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85 CAn ddn CD-B01, cao}mvuon 1,5m don B0
855649: 1995 1,850,000

86 CAn ddn CD-B01, cao 2m vuon 1,5m kdp B0
855649 :1995 2,280,000

87 CAn ddn CD-802, caoZmvuon 1,5m don B0
855649 :1995 1,810,000

88 C6n ddn CD-802, caoZmvuon 1,5m k6p B0
855649 :1995 2,150,000

89 CAn ddn CD-803, cao2mvuon 1,5m don B0 855649: 1995 1,850,000

90 CAn ddn CD-B03, cao}mvuon l,5m k6p B0 855649 :1995 2,370,000

9t CAn tldn CD-804, cao2mvuon 1,5m don B0 B55649: 1995 1,ggo,ooo

92 CAn <ldn CD-804, cao2mvuon 1,5m k6p B0 B55649: 1995 2,430,000

93 CAn itdn CD-805, cao2mvuon 1,5m don B0 855649 :1995 1,880,000

94 CAn ddn CD-B05, cao2mvuon 1,5m k6p B0 855649: 1995 2,440,000

95 CAn <ldn CD-B06, cao2mvuon 1,5m don B0
B55649 :1995 1,360,ooo

96 CAn ddri CD-B06, cao2mvuon 1,5m k6p B0 855649: 1995 1,980,000

IX C|t ilin trang tr{ shn vudn

97 CgtDC06 d6 gang thdnganglnh6m B0 crE 115 -20t0 3,955,000

98 COt DC07 d6 gang thdn ganglnh6m B0 cIE 115 - 2010 4,416,000

99 Cgt DC05-B tl6 gang thdn ganglnh6m B0 cIE 115 -20t0 7,045,000

100
CQt ddn HG-08 tli5 gang/nh6m, thdn
gang/nhOm

B0 crE 115 - 2010 9.650,000

101 CQt Pine B0 cIE 115 -2010 4,009,000

r02 CQt Bambo B0 crE t1s -2010 3,195,000

103 CQt Arlequin B0 crE 115 -2010 3,030,000

x Chilmtay cQt tlin sAn vudn

104 cH02-4 B0 crE 115 -20t0 2,095,000,

105 cH02-5 B0 crE 11s - 2010 2,425,000

106 cH04-4 B0 cIE 115 - 2010 2,g2o,ooo

t07 cH04-5 B0 cIE 115 -20t0 3,910,000

108 cHO6-4 B6 crE 115 -2010 2,040,000

109 cHo6-5 B0 cIE 115 -2010 2,425,000

110 cHo8-4 B0 cIE 115 - 2010 3,095,000

\

d



111 cHo8-5 B0
crE 115 -20t0 3,965,000

tt2 cHl1-4 B0 crE 115 -20t0 3,14o,ooo

113 cHlt-s B0 crE 115 -20t0 3,525,000

lt4 cH09-2 B0 cIE 115 -2010 3,2s0,000
XI Din liip cQt trang tri
115 CAu PE h[ng clqc D400 B0

BS EN 50102: 1995 990,000

116 CAu PMMA trfng trong t6n phdn quang D400 B0
BS EN 50102: 1995 1,190.000

tL7 Cdu sgc md D400 B0
BS EN 50102: 1995 1,0g0,ooo

118 Ddn Jebi B0
BS EN 50102:1995 2,450,000

119 Ddn nt hoing B0
BS EN 50102:1995 2,670,000

XII Dif gang ling ngodi cQt thdp

t20 D6 HGOS B0 cIE 115 -20t0 7,958,000

1 2 I DC DPO5 B0 crE 115 -2010 5,978,000

122 o6 opot B0 crE 115 -2010 5,285,000
I
I

t23 B0 crE 115 -2010

r
8,805,000 I

Ghi chri :

Hdng m6i 100% vd ho4t ctQng t6t
Thoi gian b6o hdnh ddn led: 5 ndm do 16i cria nhd s6n xu6t te tt ngdy giao hdng,

86o hdnh tqi dia chi : Building BT2-A1 Ng6 214 Nguy6n Xi6n - Thanh XuAn - Ha NOi

^A
DAI DIPN CONG TY CP CHIEU SANG

At

DO THI HOANG GIA

Dt5 Pari cao
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